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Tiểu tựa 

Wi-diệu-pháp là pháp tỉnh oi nhỏ nhặt. rất khá 
hiều đối oới hàng sơ cơ hạc Phật, nên chỉ quuền 
kinh nầu ra đời,mong giúp ích chư quí tín đồ bắt đầu 
mộ đạo cao thâm, cho dễ bề nghiên cứu thêm Phật 
lý. : 

Sự phiên dịch quuên hinh nầu chưa được tôi 
chảu oề oăn chương, dịch giả rất mong đồn rước ú 
biến của bậc đa oăa bồ Rhuuết thêm, cho nó trở ' xin 
hoàn hảo. w 

Xin hồi hướng phần phước sự phiên địch binh 
nầu đến cíc bậc ân nhân: nhứt là : thân sinh, 
thầu thế độ, yết ma, giáo thọ chúng tôi oà tất cả 
chư: thiên.- Chúng ' lồi hụ oọng cho Phật Pháp 
hằng phát đạt cho' chúng sanh hưởng điều hạnh 
_phúc lâu dài. È X 

Mng thau ! 


Tùikbhu : Vêxsyakkhetle 
1Ỳ KHƯU : HỘ-TÔNG 
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NAMATTHU RATANAIVYASSA 
Tôi xin đem hết lòng làm lễ Tam-bãảo tóm-tắt. 


Vấn : Abhidhamma Dịch như thế nào ? 

Đáp : Abhidhamma Dịch là « pháp có sự tiến 
hóa» « pháp hiệp theo điều phân biệt», « pháp nên 
cúng dường », « pháp không lẫn lộn», « pháp vi- 
diệu ». 

« Pháp cử sự tiến hóa »là : khi hành giả niệm 
chơn chánh rồi sẽ phát tâm bác-ái rãi đến các phương 
'_ hướng làm cho thiền định nấy nở lên được ; hành- 

giả sẽ được thọ >arlt trong cối Phạm-thiên. 

« Pháp hợp heo, điều phân-biệt » là pháp hằng 
có cái tướng:giải thích chỏ thấy rõ các trạng thái, 
nhứt là năm cảnh giới (1). : : 

« Pháp nên cúng đường » là tất cả pháp ã ấy 
đáng cúng dường, vì là pháp hữu học (sikkhadhar- 

. ma}, pháp vô học (asikkhbadharma) và là pháp xuất 
thế (Lokuttaradharma) - — 
có )v« Pháp không lẫn lộn » là pháp không hỗn 
-hợp theo trạng thái,. J là xúc và thọ (Phassa, 
vedanä). ị 
.® Pháp oi-điệu » lš pháp mà Đức Phật. đã 
thuyết bằng' cách tính vi cực điềm là: hhgdhng gan dhar- 
T=?£I) Naii-dqe: NẾ T2 bờ uổ Ỷ 


citta), 


. citta), 


s3 « VỆ ' 


ma (l), appamãnadharma (2), và lokuttara-. 

dharma (3), 
V: Ý nghĩa của Pháp vi: :diệu (Abhidharma)} 

có mấy 2 
Đ:Có bốnla : Tâm vương (Citta), Tâm sở 


ÄCHaslba3, sÉc (rBpa), và Niếbàm, ÔÑibblná} 


: : « Tâm » dịch như thế nào 2 
ĐÐ: « Tâm » dịch là suy nghĩ cảnh giới bay là - 
gom thu cảnh giới. 
V: « Tâm » có mấy loại, là cái chỉ Mã 
Ð :« Tâm »* có bốn loại là : : 
I9 Tâm đeo níu 2 trong dục giới (Kamävacảrá: 


2ö Tâm đeo níu trong sắc giới (RÑũpavacara- - 


39 Tâm đeo níu trong v5.8 sắc giới SAröpavdei. 
racitta), --01Y 
4o Tâm xuất thể (ekade 2racta) 


Z 


L— TÂM ĐEO NÍU. TRONG DỤC. GIỚI : 


« Kamävacaracitta » 
hệ DyscopayPTncroyern-5WN Tưoac map : hỷ 
V: Tâm đeo níu trong dục. giới có ó mấy àềo) 


ĐB:€ó 54 là: Í2 ác tâm (akusalacitta), đổ q Sâu 


nhân tâm (Ahetukacitta), và: ” lóc nhân tâm. 


(Sahetukacitta). 


- 1—~ Thiên định pBap, + Vô Lượng phân, vạn Xuất ¡ thể, 
ph : ; 


4 


=—. Ï. =— 
ÁC TÂM (Akusalacitta) 
VỀ ¿ 12 ác tâm là cái chị 2 
Ð: 12 ác tâm là: Ö nhân xan-tham (Lobba.. 
: möla),2 nhân sân hận (Dosamũla),và 2 nhân sị-mê 
-_ (Mohamäla). 
V : Tám nhân xan-tham là cái chỉ ? 
ĐÐ : Tám nhân xan tham là : 
_1® Tâm xan- tham hợp theo, vừa ý dụng nạp 
somanassavedanä) và hai tà kiến là ; 
a) đoạn-kiến (Ùcchedaditthi) nghĩa là chết rồi 
. tiêu mất không sanh lại nữa. 
Ö) thường-kiến (sãsataditthi) là sống thế nào, 
chết rồi thọ sanh (1) lại cũng như thế ấy nữa, không 
vừa theo sankhãra là không có người kích thích 
(ưa thích theo sức mình) (Somanassasahagataditthi 
. gatasampayutta asankhãarika). 
2° Tâm xan-tham hợp theo vừa ý dụng nạp và 
hai tà-kiến giống nhau, vừa theo sankhära là có 
người đến kích thích (không ưa thích theo sức mình} 
.(Somanassasahagataditthi gatasampayutta sa- 
sankhirika) _ 
- - 39 Tâm xan-tham hợp theo vừa ý dụng nạp, 
- nhưng lìa cả hai tà-kiến, không vừa theo sankhbára, 
là không có người đến kích thích (Eomspiwjenbue 
- gataditthi gatavippayutta. asankkhärika). 
4° Tâm xan-tham hợp theo vừa ý dụng nạp 
_ nhưngHìa cả haità-kiến giống nhau, vừa theo sah- , 
1 .— Chết rồi sanh lại kiếp khác. 


xo. 
khära, là có người đến kích thích (Somanassasa- ' 
bagataditthi vippayutta sasankhärika). 

3° Tâm xan-tham hợp tReo vô-ký ý dụng nạp 
(Upekkhävedanã} và hai tà-kiến không vừa theo 
sankhara là không có người đến kích thích (Ứpe- 
ch KH gatasampayutta asankhãri- 

a 

69 Tâm xan-tham hợp theo vô-ký ý dụng nạp 

và tà kiến vừa theo sankhära là có người đến kích- 
thích (Upekkhäsahagataditthi gatasampayutta 
sasankbhãrika). 

79 Tâm xan-tham hợp theo vô-ký ý dụng nạp 
nhưng lìacả hai tà-kiến, không có người đến kích- 
thích (Upekkhãsahagataditthi gatavippayutta : 

_sasankhärika). : 

89 Tâm xan-tham hợp theo vô-ký ý dụng nạp, 

nhưng ha cả hai tà kiến, có mgười đến kích thích 
-_ (Upekkhäsahagataditthi gatavippayuttasasaa- 
khárika). 

V: Tâm xan-tham thứ 1,2,5,6 nên kề là tâm. 
ác vì hợp theo cả hai tà kiến, còn tâm thứ 2,4,7,8 hạ 
cả hai tà kiến rồi, cớ sao cũng cho là ác tâm, có nên 
kề là tâm lành chăng ?. 

Ð: Cho là tâm ác, vì là tâm hợp theo cả hai tà 
- kiến. Tà-đâm hoặc trộm cấp hiều rằng không tội; ha 
tà kiến, hiều rằng có tội nhưng bồn tà km trộm cấp, 

mới kề là tâm ác. 
V: Vừa ý (Somanassa) và Mực È ý Nptk: 
khã) ý là nào tội nặng hơn )' : 


. 


Ð: Vừa ý hợp theo tà kiến và vê-ký ý hợp theo 
tà-kiến hiều quấy, không có đức tin, trí nhớ, trí tuệ 
giống nhau, thì vừa ý có tội nặng hơn, nều vừa ý 
lìa tà-kiến; còn tâm vô-ký hợp theo tà-kiến, thì vô 
ký có tội nặng hơn, vì tà-kiễn có tội nặng hơn, nếu 
vừa ý xa Ììa tà-kiến, vồ-ký cũng xa lìa tà kiến, thì 
vừa ý có tội nặng hơn, - 

V': Xan-tham có mấy thứ ) 

ĐÐ: Xan tham có hai thử, xan-tham'của mình: 
(Samalobha) ; xan tham của mình và của người 
Visamalỏbha. 

% Xan tham của mình là tâm quyến luyễn vật của 
¡" mình, xan tham của - mình và của người là tâm dính 
-. chất, không muốn rời của mình và jcủa kẻ khác. 
hi -V: Hai căn nguyên sân-hận là cái chị 3 

_Ð: Tâm giận oán vừa theo nghịch ý dụng nạp 
(D omanassa vedanä) và hợp theo uất ức (Pati- _ 
gba) là bực tức trong lòng không hợp theo Sankhã- 
ra {domsliilasbaga net ĐEN IPERDNEEUHED 


-' 'sasankharikam) 


V: Tâm giận oán không hợp theo sankhãra là 
-thế nào ? 


kị.& * 


ị 'ÐĐ: Tâm "giận oán không Ắ theo sankhära 
"1` không có người đâm thạc. ` 


.*.V ; Tâm giận oán hiệp theo. sanihàa nhà thế 
` :nào ? 


Ns Ð: Tâm giận oán. SÓ hộ die sankhãra là có 
TY _người đâm thọc rồi oán giận: theo họ, như thể gọi là 
› theo sankhäãra. 


"¬ ... Sen 


V : Đosa,Kodha, Dpanäha ba cách giận ấy 
khác nhau như thế nào 2 

Đ : Khác nhaunhư vầy : « Giận dữ (Dosa) » 
là giận rồi oán hoặc tổ ra dáng điệu;Giận dồi (kodha)» 
là hướng đạo của Đosa, cũng giận nhưng đề trong tâm 
không lộ ra lắm ; « Giận hờn (upanäha)» là giận rồi 
đề chờ địp thả thù. 

V : Hai căn si-mê là cái chỉ ? 

ĐÐ:19 Tâm lầm lạc hiệp theo vô-ký ý dựng 
nạp và hiệp theo tánh hoài nghi (Vicikicchã) 

2° Tâm lầm lạc vừa theo vô-ký ý dụng nạp và 
hiệp theo phóng tâm (1). (Uddhacca). 

_(Upekkhasahagatam uddhaccasampayutta) 

V : Tâm hoài nghĩ ,có mấy loại 3: 

-Ð.: Có 16 loại chia ra ba thời là : quá khứ có - 
năm; hiện tại có sáu và vị laicđ năm, 

V : Năm cái tâm hoài nghỉ trone thời quá khứ là 
ccáich)3 

ĐÐ :19 như suy nghĩ tong thời đã có: rồi rằng : 

- ta đã sanh ra là chị, há ? “ai : 

29% Hoài nghĩ rằng : trởng thời đã qua rồi. ta 
không được sanh ra là chi hay chăng ? 

39 Hoài nghĩ rằng: trong'thời đã qua rồi ta 
là dòng vua, là S0 Ống là kbgkbi nông phu, hay là 
người thương mãi, há 3: So. 3:% 

4o Hoài nghĩ rằng : tững thời đã qua rồi ta có - 
hình vóc lớn hoặc nhỏ, Ty hoặc trắng,tốt B/ HiN bọ lê 


I— Tâm Hồng lung.. 


—e. TÔ m.^ 

59 Hoài nghi rằng : trong thời kỳ đã qua rồi, 
đầu tiên, ta sanh ra như thể nào ? đến sau, ta sanh. 
ra như thế nào nữa, há ? 

Vấn : Năm hoài nghỉ trong thời kỳ vị-lai như thể 
nào? 

ĐÐ: 19 Trong thời kỳ tương lai ta sẽ sanh ra là 
chỉ, há ? 
(Abhavissami nukho aham anagata maddha- 
nam). 

29 Hoài nghỉ rằng : trong thời kỳ tương lai 
ta sẽ sanh “ra nữa chăng, hả ? 

39 Hoài nghĩ rằng : trong thời kỳ tương lai ta 
sẽ được sanh vào. dòng : vua, balamôn, người 


-. làm ruộng, hay buôn bán, nghèo khó như thể nào,há * 


4® Hoài nghĩ rằng : trong thời kỳ vị-lai ta sẽ 
sanh ra có hình vóc lớn nhỏ, cao taấp, đen trắng: 
như thể nào, há ?.„ 

59 Hoài nghi rằng : trong thời kỳ vị-lai ta sẽ 

.sanh ra như thế nào, rồi sẽ sanh ra là chỉ nữa, há ? 

-  VM: 8áu hoài nghi trong thời hiện tại như thể - 
nào ? % s h 

Ð: 19 Như ta suy nghĩ thường ngày đây cổ- 
thế gọi là ta thiệt hay không thiệt ta(Aham nukho- 
asmi). Mựt ki ky MÃ 
29 Như ta nghĩ rằng :thường ngày đây không 
_ phảilà ta, bay là như thể nào ? (Nonukho asmi). 

- 3© Hoài nghỉ rằng : thường ngày đây có phải là 
ta sanh trong dòng vua , balamôn , nông phu, hay 
- ]à người thương mãi, boặc như thế nào ?. - 


cá THỈ ằ~ 


49 Hoài nghĩ rằng :thưởng ngày đây có phảt 
là ta sanh ra có hình vóc lớn nhỏ, cao thấp, đen 
trắng, như thế nào ? 

59 Hoài nghỉ răng : Chúng sanh nầy(ayam nu- 
kho satto kuto agato) thường ngày đây từ đâu 
mà sanh lại trong chỗ nầy, há ? 

69 Hoài nghi rằng: Chúng sanh nầy sanh lạ: 
trong chỗ nầy, rồi đi thọ sanh trong nơi nào nữa, 
há ? 

V : Xan-tham, sân-hận, si-mê phát sanh trong 
một nơi chung cùng nhau, một lược dược chăng, 
hay là như thế nào ? 

Đ: Có khi được, có khi không, là : xan-tham 
phát sanh lên si-mê vào trợ ; sân hận sanh, si-mê vào. 
giúp ; hai tâm phát sanh một lần như thế gọi là hai 
nhân (duhetu); si-mê chỉ sanh một mình, gọi là một 
nhân (ekahetu). 

Tâm xan-tham và sân hận sanh chung trong một 
chỗ cùng nhau không được. - 

V: Vì sao xan tham và sân hận sanh chung 
trong một nơi cùng nhau không được ? 

Đ: Vi xan tham và sân hận là trái nhau ; Xan 
tham luyến theo sự mắc dính trong cảnh giới, còn 
sân hận hợp theo sự uất ức trong cảnh giới. Vì ha 
trạng thái khác nhau như thể, nên xan tham và sân 
hận sanh trong một nơi cùng nhau khồng Chợ, : 
nhưng thường hay (ha đổi nhau. 

V : Vì sao si-mê phát một mình được 2 


ca lñổ tớ 


ÐĐ: Như phóng tâm (Uddhacca), hoài nghị 
(vicikicchã) dầu không xan tham, không sân hận 
chí cả, cũng sanh lên được, nên mới gọi simè là một 
nhân (eleahetu) . 

V: Xan-tham, sân-hận, si-mê có tội khác nhau 
mhư thể nào 3 

Ð: Xan tham phần nhiều dẫn chúng sanh vào 
đường ngạ qui, sân hận hay dấc chúng sanh sa địa 
_ngục,si mê thường đem chúng sanh làm cầm thú. Xan 
tham che vô thường ; sân hận án khồ não ; sĩ mê 
che vô ngã. Xan tham khiến chúng sanh không có - 
của cải ; sân hận ngăn không cho có bạn ; sĩ mê làm 
cho chúng sanh. không hiều chờn lý. Xan-tham ngăn 

chúng sanh không cho lên dục giới (Í) ; sân hận 
không cho được sắc giới và vô sắc giới ; sĩ mê che 
Niệt-Bàn. Xan tham khiến chúng sanh vừa theo 
đâm ham muến, vui sướng (kềmasukhallikãnu- 
- yoga), sân hận làm cho vừa theo sự khẽ hạnh (Atta- 
kilamatthänanuyogà),si mê khiến cho vừa theo 
-_ sự hành tà (Micchäpatipadä) 
V ; Vì sao xan tham dẫn chúng sanh vào đường 
ngạ qui ? Š: tế : 
=- Ð: Phần nhiều, xan tham đem tỷ sanh vào _ 
- đường nga quÏ, vìngạ quỉ chịu quả đói khát; xam 
_ tham hằng làm cho chúng sanh quyến luyến trong của: 
S ‹eài, không bố thí, do tội bón-rít ấy, my sanh bi 


„1 —cði trời dục và cối nghời. 


mang quả đói khát luôn luôn, có sĩ mê vào hệ 
trợ, 

V: Vì sao sân hận dắc chúng sanh vào địa 
ngục 2 

Đ: Vì, tất cả tội nặng, như ngũ nghịch tột 
(anantariya kamma) phần nhiều làm theo năng lực. 
của sân hận ; Sân hận sanh lên, rồi khiến chúng sanh 
làm hại nhau, buộc điều oan trái trong ngày tương la? 
như Đề-Ba-Đạt-Đa (Devadatta). 

V : Cớ sao si-mê, phần nhiều dẫn chúng sanh 
làm cầm thú ? 

Đ:5¡ mê trợ các pháp : nếu sân hận có sức. 
mạnh thì đem chúng sanh sa địa ngục, nếu giúp xan- 
tham có năng lực nhiều thì dẫn chúng sanh làm quŸ 
đói. Sĩ mê có sức lực nhiều thì dẫn chúng sanh sa' 
vào cầm thú (trừ ra, tôi định tà kiến) (1) (Aniya- 
tamicchãditthi).. 

V: Vì sao xan-tham che vô thường ? : 

ĐÐ: Vì người có nhiều xan tham suy nghĩ không: 
thấy sự chết, dầu là tóc bạc, răng long, lưng còm,. 
cũng xét không thấy pháp vô-thường. 

V: Vì sao sân hận cho khổ não ? 

Đ: Khi sân hận phát sanh thì con người tìm- 
không thấy sự lầm lạc, chỉ cho mình là phải, nên mới: 

_đám sát hại chúng sanh, không e sợ chỉ cả, sau rồi. 
phải chịu quả, do cái nghiệp oán giận che án, RöÊN) 
cho thấy khô mình và khô người. : 

TC tà kiến đã quyết định không thê sa /46I 


V : Cớ sao sĩ mê che vô ngã ? 

Ð: Vì vô ngã là pháp vi-tể, có trí tuệ mới 
tbiết được. người tối tăm không sao rõ thấu pháp cao 
:siêu, 6. 

V: Nhân sao, xan tham không cho chúng sanh 
:có của cãi 3 
—— ĐÐ: Của cải phát sanh do sự bố thí trong kiếp 
trước, nên kiếp nầy mới được giàu có, nếu xan tham 
trải với sự bố thí, thì kiếp sau do đâu mà được của 
cải ? 

—V : Nhân sao sân hận không cho chúng sanh có 
tbạn 2 - 

- Ð: Có tâm hiền lành được nhiều chúng bạn, 
từ kiếp nầy đến kiếp sau ; nếu người chất chứa tâm 
-oán hận, muốn hại kẻ khác thì do đâu mà có chúng 
'bạn › Không cần nói đến người xa lạ, dầu là hàng 
:thân quyến họ cũng xa lánh, không nhìn nhận nữa, 
cho nên gọi sân hận làm cho mất tình bậu bạn. 

V; Cớ sao sỉ mê che, không cho chúng sanh 
-đàm việc chơn chánh ? 

Đ: Người chơn chánh là nhờ trước: có sự thấy 
'hiều chánh, nẽều đã lầm lạc tối tấm, hiều quấy thì 
_ không sao làm cho thân tâm được chơn chánh. ˆ 
V : Cớ sao xan tham không cho chúng sanh 'lên. 
_ dục giới 2 
ĐÐ:Lên dục giới nhờ có bố thí, trì giới, 
Ệ nêu xan tham lạ tâm bón vít đã phát sanh lên, không Ất 


bố thí, cũng Không? trì giới thì làm thể nào lên dục 
giới được 3 

V : Cớ sao sân hận ngăn sắc giới và vô sắc giới 2. 

Ð:VI cối trời Phạm-Thiên, là nơi cư trú của 
:_ bực có thiền định,mà tâm uất ức sanh lên rồi,thì không 
đắc thiền định, không đấc định thì lên cối sắc 
và vô sắc không được, 

V: Vìsao si-mê ngăn không cho thấy Ništ-Bàn ? 

Đ: Muốn đến Nit-Bàn phải dứt trừ sĩ mê, 
nếu còn sĩ mê thì cũng không được Niết-Bàn. 

V: Vì sao xan tham khiến cho vừa theo lòng 
dục vui sướng ? 

(Kãmasukhallikãänuyoga) 

ĐÐ: Xan tham là tâm mắc dính trong sự tui 

sướng, thì cho vui sướng là phải 2 

V : Cớ sao sân hận khiến chúng sanh vừa Hiên 
sự khồ hạnh ? (Attakilannatthãnanuyoga). 

Đ:: Người tu khô khắc thái quá, vô hiệu quả, 
không lợi ích, chỉ vì lòng oán giận, nên làm việc gì 
- phần nhiều hay quá mực, không thành tựu., Tu hành 

cũng quá khô khắc,không được kết quả chỉ,như Đề Bà 
Đạt Đa (Devadatta) vào xin Phật năm diều, cũng 
không ngoài cái tâm oán hận đức Phật, hầu hành đạo 
-.khð hanh cho hơn đức Cháoh-biến-tri, rồi kích thích cho 
được nhiều người xu-hướng theo. Sân hận là nguyên 
nhân phát sanh khô hạnh, khồng có điều lợi ích chỉ. 
V: Vìsao simêcho hành tà 2 
Đ: Tất cả chúng sanh làm nghiệp tà cũng do tâm 


œ /lÖ: sẽ 


lầm lạc, thế nào, người tu theo Bát-Chánh-đạo mà 
không thông rõ cũng không hành cho đúng được, 
nên gọi sĩ mẻ dẫn chúng sanh hành tà. . 

V: Xan tham, sân hận, sĩ mê do cớ nào gọi là 
nguồn gốc (mũla) ? 

ĐÐ: Tất cả tội lỗi đều phát sanh do xan tham, 
sân hận, sỉ mê nên gọi ba ác pháp ấy là nguyên 
nhân,ví như cây mã tiền có vị đẳng từ đất mọc lên, 
có thê rút lấy nước của đất rồi làm cho trở nên đẳng 
lại độc, vị của nước trong đất không bao giờ đắng 

“hoặc độc, song khi nước ấy bị rút vào rồi,biến thành 
vị đẳng và độc, người nào dùng sẽ bị hại, thể nào, 
cả ba căn tội ấy có thế rút lấy B cảnh giới (sắc, 
tiếng, mùi, vị, xúc). Năm cảnh giới ấy không phải là 
tội, chỉ có tâm là tội, rút lấy cái chỉ không phải là 
tội, cho biển thành tội, cũng như thể ấy, mười hai ác 
tâm (trừ phóng tâm) còn lại mười một, dẫn chúng 
sanh vào bốn đường đữ.. 


- 


_'\ VÔ NHẮN TÂM (Abetukacitta), 


-V : Võ nhân tâm nghĩa như thể nào ? 
E: Võ nhân tâm là tâm không hạp theo nhân, 


không có thế làm cho các đức cao thượng. như thiền 


+định Tp lần được. : 
: 18 vô nhân tâm là cái chì 2 

Bị 'Là : 7 ác quả (Akusalavipäka). 
bu) thiện quả (kusalavipäka) 


¬... 


3 vô nhân hành (Kiriyä). 

Bảu ác quả: 

I9 Tâm biết rồ cảnh giới khêng nên mong mỏi 
(Anitthãrammana) là sắc cảnh (Rupãramana) 
trong nhãn môn hợp theo vỏ ký ý dụng nạp (Upek- 
khãsahagata Cakkhuvinnäna). 

2° Tâm biết rõ cảnh giới không nên mong mổi 
là nhỉ cảnh (Saddärammana) trong nhỉ môn hợp 
theo vô-ký ý dụng Dạp (Upekkhásahagata sota- 
vinnãna). 

3° Tâm biết rổ cảnh giới không nên mong mỏi 
. là tỉ cảnh (gandhãrammana) trong tỉ môn hợp 
theo ý vô ký dụng nạp (Upekkhãsahagata ghãna: 
vinnäna). 

49 Tâm biết rõ cảnh giới không nên mong mỏi 
là vị cảnh (Rasärammaña) trong thiệt món hợp 
theo ý vô ký dụng nạp (Upekkhäsahagatajivhä- - 
vinnnäaa) . : 

29 Tâm biết rõ cảnh giới không nên mong mỏi 
la xúc cảnh (Phassarammana) trong thân môn. hợp 
theo khô dụng nạp (Dukkhasabagata Kãyavin- 
năna). 

69 Tâm biết rõ năm cảnh giới không nên mong 
mái nhứt là sắc cảnh trong năm cửa bợp theo ý võ 
ký dụng nạp (Upekkhäasahagata sampat icchannaŸ. 

7° Tâm xem xét cả năm cảnh giới, không nên 
"mong mỏi, nhứt là sắc cảnh trong năm cửa hợp theo. 


2, ˆA 


_ý vô ký dụng nạp (Upekkhãsahagata santirana), - 


-rana). 
PHẾ lào 


"`" 


Tám thiện quả (Kusalavipäka) Ìà : 

9 Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỏi (itthã- 
rammana) là sắc cảnh trong nhản môn hợp theo ý vô 
ký dụng nạp (Upekkhãsahagata cakkhuvinnäna). 


29 Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỗi là thính 
cảnh (Saddärammana) trong nhỉ môn hợp theo ý 
vô ký dụng nạp (Upekikkhasahagata sotavinnãna). 

39 Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỏi là 
hương cảnh trong tỈ môn hợp theo ý vô ký dụng nạp 
(Upekkhäsahagata Ghänavinnäna). 

49 Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỏi là vị 
cảnh trong thiệt-môn hợp theo ý vô ký dụng nạp. 
(Upeklchasahagata jivhãvinnãna).. 

- 59 Tâm biết rõ cảnh giới nên mong mỏi là xúc 
cảnh trong thân môn hợp theo hạnh phúc ý dụng 
nạp (Sukhasahagata Kãyavinnăna). 

69 Tâm thọ cả năm cảnh giới nền mong mỏi 
nhứt là sắc cảnh trong cả năm cửa hợp theo ý vô ký 


dụng nạp (Upekkhãsahagata 5ampaticchanna). 


79 Tâm xem xét cả năm cảnh giới nên mong: 
mổi nhứt là sắc cảnh trong cả năm cửa hợp theo hỉ 
ý dụng nạp vừa lòng. (Somanassasahagata santĩ- 


89 Tâm xem xét èả năm cảnh giới nền mong. 
mỏi trong cả 5 cửa hợp theo vô ký ý dụng nạp. 


cổ (Upekkhasahagata santirana).. 
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Ba 0ô nhắn hành (Ahetukakiriya). 
{9 Tâm suy nghĩ tìm tối cảnh giớitrong cả nắm 
cửa hợp theo ý vô ký dụng nạp. 


(Opekkhãsahagata pancadvãrãävajjana). 

29 Tâm tìm tòi cảnh giới trong cửa ý hợp theo 
ý vô ký dụng nạp (Upekkhãasahagata manodvã- 
rãvajjana). 

39 Tâm tươi cười hợp theo vừa ý dụng nạp. 
(Somanassasahagata hasituppada). Hasituppäda 
chỉ có trong tâm bực vô lậu (KIlũnassaba). Không 
khi nào có trong tâm phàm nhơn và hàng hữu học, 

V: Cảnh giới không nênmong mỏi như thế 
nào ? 

Đ: Nói về cảnh giới phát sanh do quả dữ,nhứt 
là sắc cảnh trong năm cửa, 

V :Cảnh-giới nên mong mỏi như thể nào 2 

Đ: Nói về cảnh giới,nhứt là sắc cảnh phát sanh 
do quả lành. ` 

V:Và ký trong các nơi khác đều hợp Khéo 
nhân, nếu không hợp theo nhân phước, cũng hợp 
theo nhân tội, trong tâm dữ cũng có vô ký, trong tâm 
_ lành eñng có về ký. Vô ký' trong vô nhân tâm nầy 
khác nhau, như t hế nào mà nói là phuúế, cũng “hAng 
phước, tội cũng không tội. 


Ð : Vô ký trong chế khác hợp, mẻ hân đầu 


_ tiên, như vô ký trong tâm xan-tham là tẩm quyến 4 
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“luyến trong cảnh giới nhứt là sắc-cảnh, là nơi nên . 
mong mỏi. Về phần vô ký trong tâm lành hợp theo ˆ 
nhân là không xan-tham, cho nên gọi là Alobho. . 
dănabhetu. Tâm không mắc dính mới bố thí được, 
- — Võ ký trong vô nhân tâm mà nói là không hợp theo 1 
nhân, vìtâm nầy là trung lập (Abyakrita) hoàn. 
toàn la cả 6 nhân, nên gọi là phước cũng không _ 
phải mà tội cũng không phải, là tâm bơ thờ, lợt lạt, 
bực trung, không hợp theo nhân, như đã giải. 


HỮU NHÂN TÂM (Sahetukacitta) 
V: Hữu nhân tâm như thể nào ? 
Ð: Là tâm hợp theo nhân. 


V: Tâm hợp theo nhân là cả sáu nhân hay là ì 

nhân nào ? : 
Đ: Chỉ nói về ba nhân lành, thôi. 

V: Hữu nhân tâm có mấy loại ? ì 

ĐÐ: Có 24 loại là :8 Thiện (Ko), 8 qua ị 
(Vipäka), 8 hành (Kiriyä). ắ 
V : Thiện,quả và hành khác nhau,như thể nào ? % 

ĐÐ: Thiện là người gặt cắt nghiệp dữ ; quả là ' 

kết quả ; hành là người làm việc,cất nghiệp dữ. Thiện - 

- như lưỡi hái, hành như người cầm lưỡi hái. Lại nữa 
thiện như bóng, quả như mùi bông, hành như gió đề - 
quạt mùi bông bay đi các hướng. ¡ 
Tám LAI thiện (Mahakusala), là: - 
8 Tâm lành hợp. theo vừa BÀ dụn 


à hiệp. 


theo trí tuệ không có sankhära là không có người 
khuyến dụ (ưa thích theo sức mình) (Somanassasa 
hagata nẵnasampayutta asahkhärika). 

2o Tâm lành hợp theo vừa ý dụng nạp và hiệp 

theo trí tuệ có sankhara, là có người khuyến dụ 
_ (không ưa thích theo sức mình)(Somanassasahagata 
nãnasampayutta sasahkhãrika). 

39 Tâm lành hợp theo vừa ý dụng nạp nhưng 
xa lìa trí tuệ không có sankhära. (Somanassasaha- 
gatanänavippayutta asankhärika) 

49 “Tâm lành hợp theo vừa ý dụng nạp nhưng 
xa ha trí tuệ có sankhara (Somanassasah:gata 
nănavippayutta sasankhärika). 

59 Tâm lành hợp theo ý xả dụng nạp và hiệp 
theo trí tuệ không có sankhãra (Upekkhãsahaga- 
ta nãnasamp4yutta asankhãrika). 

69 Tâm lành hợp theo ý xả dụng nạp và hiệp 

theo trí tuệ có sankhãra (Upekkhäsahagata n nã- 
nasampayutta sasankhärika). 
79 Tâm lành hợp theo ý xả dụng nạp nhưng- 
.: xa la trí tuệ, không có sahkhara HE 
ta nẵnavippayutta sasankhärika). 

89 Tâm lành hợp theo ý xả dụng nạp nhưng xa 
SẼ lí trí tuệ, có sankhära (Upekkhäsahagata n nãna 
vippayutta sasankhãrika). 

V: Tâm đại thiện thứ Ï và 2 nói về Š hạng người 
nào ? Z 
ĐÐ: Tâm thứ nhứt nói về hạng người hiệp theo 


ˆ 22 le 


“trí tuệ có chánh kiến hiểu rằng làm phước có quả báu, 
có người thọ thỉ, có vật thí như : cơm, nước, là nơi. 
vừa lòng, phát sanh sự ưa thích rồi demra bố thí, . 


không có người khuyến dụ. 


Tâm thứ hai, như tâm thứ nhứt, khác nhau ]ạ ˆ 


khi có người đến khuyến khích làm lành mới bố thí, 


thọ quả khác nhau. Tâm thứ nhứt cho quả mau ÏÍẹ,- ' 
tâm thứ nhì cho quả chậm lâu, cả hai tâm này cho - 


thọ sanh được ba nhân bực thượng (Triyahetu) và 


„ làm cho l6 quả báu phát sanh theo năng lực mình, 1ó. 
quả là : 8 đại quả hữu nhân (mahãvipäkasahetuka)„ s 


8 thiện quả vô nhân (Kusalavipaka ahetuka) 


_V: Ba nhân thọ sanh (Trïyahetuka) như thể . 


nào ? 


1 non hp Ổ 


Ð : Ba nhân thọ sanh là không xan tham(Alo-. - 


bha), không sân hận (Adosa), không simê(Amoba), 


được ba hạnh phúc (sampatti) là : giàu có (bhoga. ` 
sampatti) do năng lực không xan tham ; sắc đẹp š 


(rũpasampatti) do năng lực không sân hận; trí tuệ - 3 


_ (pannãsampatti) do năng lực không si-mê. 


V: Do thể lực chỉ được ba nhân và được ì 


ẫ bực thượng ? 


ĐÐ: Được ba nhân do thš-lực trí tuệ, được bực cổ 


thượng do tâm ưa thích (Somanassa). Người làm 
phước hợp theo trí tuệ đi thọ sanh được ba nhân ; làm 


phước hợp theo tâm ta thích đi thọ sanh bực thượng. - 
-V: Ba nhân bực thuợng về hạng người nào ? - 


:Đ: Phần nhiều Đức Bồ-tát đi thọ sanh cược tà 


"nhà TkC thượng thưởng nhơn hiểm ó 


... 
.. gà S 


V : Tâm thứ ba và thứ tư khác nhau như thể 
nào 3 cho di thọ sanh làm sao 3 

Ð : Tâm thứ ba và thứ tư khác nhau như vầy: 
tâm thứ ba hợp theo vừa ý ưa thích, theo sức mình, 
không có ai đến khuyến dụ, cho thọ sanh hai nhân 
bực thượng làm cho Í2 quả phát sanh do theo thế 
lực mình. 12 quảlà : 4 đại thiện quả và 8 thiện quả vô 
nhân phát sanh theo sức mình, 

V: Hai nhân như thế nào 2 

Đ: Hai nhân Ìà : HiệN: xan tham và không 
sân hận. 

V : Tâm thứ năm và thứ sáu cho thọ sanh như 
thể nào ? 

Đ: Tâm thứ năm và thứ sáu cho thọ sanh được 
ba nhân bực trung và hưởng †2 quả. 

Ba nhân bực trung là : không xan tham, không 
sân-hận, không si-mê, và được ba hạnh phúc là : giàu 
có, sắc đẹp, cùng trí-tuệ bực trung theo thể n làm 
phước vì tâm xã, 

V: Tâm UP, 7 và thứ 8 cho thọ sanh nhg thể 
não ? 

Đ : Cho thọ sanh được hai nhân bực Khuấ thọ 
12 quả là : 4 đại thiện quả và ổ thiện quả vô nhân, - 

V: Tâm lành đeoniu trong cõi dục (kamäva- ˆ 
carakusala) chỉ có 8 hay còn nữa 2 

”ĐÐ: Tâm lành đeo níu trong cối dục còa nhiều 
nữa. 


V: Nhiều như thế nào ? 


Ð: Tâm lành deo níu trong cối dục có nhiều 
loại chia ra như vầy : Chia theo Ï0 sự phước (Pun. 
qakiriyãvatthu) là: í9 Bð thí (đãna), 29 trì giới 
(Sila), 29 tham thiền (bhãvanä), 49 tôn kính (apa- 
cñyana), 59 giúp đỡ (veyyävacca), 6° hồi hướng 
phần phước (pattidäna) 79 ƯỨa thích trong phân 
phước của người hồi hướng cho(pattấnumodäna), 8o 
thuyết pháp (desanä), 9° nghe pháp (đhammassa- 
vana), 09 kiến chánh nghiệp là làm cho sự hiều biết - 
trở nên chơn chánh (ditthujukamma). Lấy l0 sự 
phước ấy nhơn với Õ đại thiện thành 80, lấy 6 cảnh 
giới (sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp) nhơn với 80 
thành 480, lấy 480 chia làm hai thành 240 (Về phần 
phần hiệp theo trí tuệ (nãnasarnpayutta) 240, về 
xa lìa trí tuệ (nãnavippayutta) 240) Phần, hiệp 
-_ theo trí tuệ 240 nhơn với 4 pháp (Í} adhipati,thành 
-_ 960 ; phần xa lìa trí tuệ 240 nhơn với 3 pháp chủ 

(adhipati) trừ vimamsä, thành 720, tồng cộng 1680. 
ỉ V: Bến phắp chủ (adhipati) là cái chi 3 

Đ : Bốn pháp chủ là : 

{9 Chủ trong sự ham muốn (chandädhipati), 

'29 Chủ trong sự tỉnh tấn (viriyadhipatï) 

39 Chủ trong tâm cần thận (cittadhipatï) 

4o Chủ trong trí tuệ (vimamsädhipati). 

V: Thí trong pháp cao thượng (paramattha) 
_ có mấy thứ 2 là cái chị ? KH 
ị Đ:Có sáu thứ là : l9 thí sắc (rũpadãna), ˆ 
-_29 thí tiếng (saddãdãna),39 thí mùi (gandhadäna), 
_—-Ï~ pháp chỉ, 


sa Ó) mmm 


49 thi vị (rasadãna), 59 thí xúc (photthabhadäna) 
69 thí cảnh giới phát sanh theo pháp (đhammram 
mana), 

V: Thí sắc là cho sắc thực hay là thế nào ? 

Ð: Thí sắc là cho bến món vật dụng (y, vật 
. thực, chỗ nằm ngồi, thuốc men), tâm lành đeo níu 
trong cöi dục nhớ tưởng đến sắcấy làm cảnh giới rồi 
thí, như thế gọilà thí sắc. 

V: Thí tiếng như thế nào ? 

Đ: Thí tiếng là cho thuốc chữa, tiếng của 
người khuyến dụ làm phước hoặc nghe tiếng chuông 
trống bá cáo sự phước, tưởng nhớ đến các thứ tiếng 
ấy làm cảnh giới rồi thí gọi là thí tiếng. 

V: Thí mùi như thế nào ? 

ĐÐ : Thí mùi là niệm tưởng mùi thơm lâm cảnh 
giới rồi trởng Đức Tam-bảo mà cúng dường. 

V: Thí vị như thế nào 2 

Đ: Thí vị là nhớ tưởng đến các vị ngon làm ˆ 
cảnh giới rồi niệm Đức Tam bảo mà cúng dường. 

V: Thí xúc như thế nào? 

ĐÐ: Thí xúc la nhớ tưởng đến sự đụng: chạm „ 
nào vừa lòng (như nệm) rồi niệm đức Tam-bảo mà . 
cúng dường. : 

V: Thí pháp như thế nào ) - 

ĐÐ: Tâm tưởng đến lời Phật huấn giải về 3 
pháp thí là : thí thuốc (ojadãna), thí nước ( na 
đãna), thí sanh mạng jivitadãaa). 

19 Thí thuốc là dâng sữa lông (sappi), sửa đặc 
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(navanita), dầu (tela), mật ong (madhu), nước 
mía (phãnita), đề chữa bịnh chư Tỳ-khưu không 
được mạnh. 

29 Thí Ö thứ nước là : nước làm bằng trái xoài 
(ambapänam), nước trộn với trái trâm (ijambupä 
nam), nước trộn với chuối có hột (cocapänam), 
nước trộn với chuối không có hột (mocapänam), 
nước trộn với nước trái cà na rừng (maddhukapä 
nam), nước trộn với trái thị (muddhikaPanam, 


' 8 
nước trộn với rễ củ súng, nước trộn với trái thayk 


#Ì&” =& 


trà (pharusakapanam), 
39 Thí sanh mạng là nói về 14 cách thí thực, v 
chư tăng sống còn được đều nhờ một trong |4 xã 


thí thực Œ1). 


Cả ba sự thí ấy gọi là thỉ cảnh giới vì tâm nhớ 
tìm lời Phật huấn đã giải ấy làm cảnh giới nên gọi 
là thí pháp giới Tất cả 6 pháp thí ấy gọi là 


_ cao thượng bởi lấy tâm làm chủ yếu. 


V : Sáu cảnh giới chỉ có bấy nhiêu hay còn chia 


.. thêm nửa ? 


Ð: Còn chia thêm nữa là trong mỗi cảnh 


: giới chia làm 9 như vầy : 3 dãnamaya,3 XU gián 
.- 3 bhãyvanãmaya. 


Ba dãnamaya là thân nghiệp, cà "nghiệp, ý 


_ nghiệp. 


Silamaya và bhãyanämaya cũng có ba như 


s sây mỗi cảnh giới chĩa làm 9 sắc cảnh, 3 KIỆn cảnh, 


m trơng. nhựt hành. 


"Am... 

V : Dãnamaya như thế nào ? 

Ð: Đãnamayalà tưởng nhớ lấy Ố cảnh giới rồi: 
niệm Đức _Tam-bảo tự mình đem cúng dường 
gọi là thân nghiệp, bảo người đem đi cúng dường gọi 
là khầu nghiệp, chỉ tưởng trong tâm gọi là ý nghiệp- 
thành ba Dánamaya. 

V : Sïlamaya như thế nào ? 

ĐÐ:35ilamaya là thân nghiệp, khẩu nghiệp,. 
ý nghiệp, 

V: Bhavanămaya như thế nào 2 

Đ: 3 Bhãganãmaya là thân nghiệp, khẩu. 
nghiệp, ý nghiệp. Trong mỗi cảnh giới chia thành 9;, 
6 cảnh giới nhơn với 9 thành 6 x 9: 54.Niệm 6 cảnh 
giới rằng là vô thưởng biến đồi theo các duyên cớ rồi: 
dứtra bố thí. 

V.: Thiện tâm gom vào trong 2 nhân là -không-. 
xan tham, không sân bận, không sĩ méÏlà nói về tâm . 
lành nào ? _ j 

Đ: Tất cả thiện tâm là :8 tâm lành đeo níu - 
trong dục giới ; 5 tâm lành đeo níu trong sắc giới ;, 
4 tâm lành đeo níu trong vô sắc giới ;$ tâm lành 
xuất-thš, đều gom vào trong ba nhân, Tất cẢ tâm ˆ 
lành đều chia theo nhân ví như cây nở nấy chồi. 
nhánh được cũng đều do nơi rễ, thế nào, các tâm - 
lành cũng chỉ do ba nhân mà sanh, cũng như thể ấy, - 
_ Lại nữa, ba căn lành (Kusalamũla) ví như mía có,. 
vị ngọt trồng trên mặt đất, chất đất, chất nước không. 
có vị ngọt, chỉ vì vị ngọt của mía rút chất ất,. 
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“tước không ngọt trở thành ngọt được, thể nào, ba 

- săn lành rút lấy 6 cảnh, nhứtlà sắc cảnh, Ó cảnh 

: giới không phải là phước mà thuộc về trung lập, vị 

„ahE lực của ba căn lành rút lấy 6 cảnh biến chuyền 
- thành phướ: được, cũng như thế ấy, 

W Vấn đáp trong 54 tâm đeo níu trong dục giới 

; tóm tất chỉ có bấy nhiêu. 


đL — TÂM ĐEO NÍU TRONG SẮC GIỚI 


« Rũpävacaracitta » 


— 


`: : Tâm đeo níu trong sắc giới, hành trong nơi 
„ nào, hành theo cửa nào, có mấy 2 : 
Ặ Ð : Chỉhành Hểng cửa ý, tâm nầy có. l5 là; 
tâm lành, 5 tâm quả và 5 tâm hành. 
_—— V:5 tâm lành là cái chi ? 
Ð: 19 Sơ thiền có 5 chỉ:z) Tầm (vitaka) là 
} l @Yang “thái khiến tâm lên níu cảnh giới ; b) sát(vicã- 
_za) là trạng thái khiến tâm quan sát trong cảnh giới; 
„e) Phi (pĩti) là trạng tháilàm cho thân và tâm no 
vui ưa thích ; đ) An lạc (sukha) la trạng thái làm 
họ thân và tâm yên vui ; e) định (ekaggatä) là trạng 
áilàm cho tâm chỉ an trú trong một cảnh giới. 
29 Nhị thiền (Dutiyajjhäna) có 4 Hậu là ; sát. 
hỉ, an lạc và định. 
._P Tam-thiền (Tatiyajjhãna). có 3 chị, là; 
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4° Tú-thiền (Catutthajjhana) có 2 chỉ, là: 
an lạc và định, 


2° Ngũ-thiền (pancamajjhäna). có 2 chỉ, là: 
Định vả xả, 
Tâm quả Đeo níu trong sắc giới, tâm hành đeo: 
níu trong sắc giới, cũng chia làm ngũ thiền như vậy. I 
Tâm lành đeo níu trong sắc giới là người tạo- 
gia tộc, cối, hạnh phúc và là người dẫn đi thọ sanh.. 
Tâm quả đeo níu trong sắc giới chính là người 
di thọ sanh, là người hưởng hạnh phúc. Tâm lành | 
đeo níu trong sắc giới là phước, tâm quả và tâm 
“hành đeo níu trong sắc giới là trung lập. 
. M; Thiền có mấy ý nghĩa, là cái chỉ ? 
Đ: Có hai ý nghĩa là: Tứ thiền (Catukkanaya} 
va Ngũ thiền (pancakkanaya). 


V : Cả hai thiền ấy có ý nghĩa khác nhau như 
thế nào ? 


ĐÐ: Tứ thiền là: Sơ thiền hợp theo 5 chị 
(tầm, sát, phỉ, anlạc, định), nhị thiền hợp theo 3- 
chỉ phi, an lạc, định), tam thiền hợp theo 2 chỉ: 
(an lạc, định), tứ thiền hợp theo 2 chỉ (định và. 


xã), 


kẻ 


Ngũ thiền là : S thiền có 5 chỉ; nhị thiền có 4 
chỉ, tam thiền có 3 chỉ; tứ thiền có 2 chỉ ; ngũ thiền 
có 2 chi, như, đã có giải ở trên. 

V:: VÌ sao thiền lại có Catukkanaya và Païc ¡ 
cakkanaya b ẹ 

Ð: Vì sự dụng tâm khác nhau; Thiền Catuke.. 
kanaya khi trước, phần nhiều, làm phước thường. 
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ỉ dùng tâm ưa thích (somanassa) đến khi đắc thiền 

-sthành (Catulkkkanaya) về phần thiền Pancakkanaya 

_ khi trước làm phước thưởng hay dùng xã tâm, đến 
_ khi đắc thiền thành thiền Pancakkanaya. 

Có Ð V; Thiền chỉ có bấy nhiêu hay còn nữa ) 

ị Đ: Thiền có nhiều nữa, chia làm 2 thứ là: 
; arammaniũpani;jhana và lakkhanuPanijjhäna, 
V : ÄrammaDũpanijjhäna giải như thế nào ) 

ĐÐ : Lấy đề mục nhứt là kasina làm cảnh giới. 
'.V: LakkhanũPanijjhäna giải như thế nào? 
 Đ: Là hợp theo lakkhana nhứt là vô LLẦq- 

Xe \  regelgkkhapek 
hà số : Thiền có chỉ là chướng ngại „. km, 
LAN h :l9 Tham dục (Kãmachanda), 2° Oán giận 

_ (yäPada, 29 hôn trầm (thinamiddha), 49 phóng 

- tâm, hối hận (uddđhácccakukkucca), 59 hoài nghỉ 

-'{(vicikicchã): \ 
©—- Tham dục ví như nước có trứng nước trên mặt, 
.°..... Cấn giận ví như nước sôi, 

..- trầm như nước có thủy thảo trên mặt, 
Phóng tâm hối hận như nước có sóng, - - 
Hioài nghĩ như nước có pha cát đục. 

L thường, nước trong khi bị một trong 5 vật 
:ấy tiếp xúc rồi thì trở nên dục; người muốnsoi mặt 
:vào cũng không thấy rõ, thế nào, khi có một trong 5. 
háp-cái đó vào ö nhiễm tâm rồi thì uggahanimit- 
- ta ([] và patbhaganimitta cũng không phát sanh lên 
„được, cũng như thể ấy. Nước như tâm, bóng sol 


` 
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trong nước như hai nimitta là uggahanimitta và 
patibhaganimitta. 
V: Trong 5 pháp cái ấy, pháp nào nghịch với 
chỉ thiền nào 2 
Đ: Tham dục nghịch với Định, 
Oán giận tả Phï, 
Hôm trầm ¡d Tầm, 
Phóng tâm  ¡d An lạc, 
Hoài nghĩ ¡d Sát, 


: Năm chithiền giải nghĩa khác nhau thế nào? ˆ 
S 5 


Ð: Tầm (vitakka) có trïng làm cho tâm 
ên níu cảnh giới như tiếng chuông kêu, nhờ dùi, 
có người đánh, nếu không ai đánh, không nghe tiếng 
- được ; người đánh ví như tầm, sự nghe ví như sát 


hoặc ví như loài chỉm bay trên thiên không, rồi quạt ` 
cánh lên xuống, bay thả ở giữa trời. thế nào, ví như  ˆ 


tầm và sát, tầm có tướng suy nghĩ cảnh giới, như. 
chim đập cánh bay đi, sát như chim sè cánh luyện đảo 
giữa trời, hoặc như loài ong hút nhụy hoa sen, loài 
ong ấy thường bay lại đậu trên hoa sen, rồi mở búp 
hoa' xong mới hút nhụy sau. ví như tầm và sát cũng 
như thế ấy. Tầm ví như ong bay ngay đến hoa sen; 
sát ví như ong bay qua bay lại chung quanh hoa sen, 

Giải về chỉ thiền thứ 3 là : phỉ. 

Trạng thái của thân và tâm no vui gọi là phĩ, 

Phỉ có năm tướng là : 

l9 Cả châu thân đều mọc óc (kbutiebaklỷ; 


2°. Thấy rổ rệt như điển chớp. kử SE mắt ` 


(Khanikãpit).. 
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39 Như lượng sóng đánh vào bờ rồi tiêu mất 
(Okkantikãapiti). 
49 Có thề làm cho thân bay bỗng lên trời (Ob. 
bengäpfiti). 
“29 Cả châu thân đều mát mẻ (pharanäpiti), 
Khi phỉ phát sanh rồi làm cho tâm ưa thịch- 
trong các việc lành, thế nào, ví như bệ hành đi 
lẽ đường bị/nóng nực đói khát, may gặp được. một 
người từ con đường ã ấy mà đến, bèn kêu hỏi rằng : 
nầy anh l nơi nào có nước ? tôi khát quá, xin 
anh thương xót chỉ giùm. Người kia đáp : Có một 
ao nước nơi giữa rừng sâu, anh rán đi lỗi 
I.000 thước nữa sẽ đến rừng sâu ấy gặp ao nước, 
rồi sẽ có nước uống, trong nơi đó. Người bộ hành ấy - 
_ nghe rồi rán sức đi ngay đến ao nước, qua khỏi một 
đồi đường, thấy hoa sen và lá senrơi rớt ở giữa 
_ đường, người ấy càng mừng đi tới đồi nữa, gặp 
nhiều người từ dưới ao mới lên, y phục và tóc còn 
ướt và có tiếng gà rừng, quấc, le le, kêu vang rừng, 
quanh ao lại có nhiều cây cối bông hoa rất xinh đẹp, 
như mặt lưới ngọc mani. Xem thấy nước trong người 
ấy lấy làm thoả thích, rồi đi ngay xuống ao nước 
tấm theo sở thích, đứt cơn mệt nhọc, bẻ sen ăn, bái 
hoa, xong rồi lên thay quần phơi áo và nằm nghỉ: 
dưới bóng cây, có gió phất mát mẻ, bèn nói rằng : 
vui sướng thiệt, hạnh phúc thiệt, thí dụ như' người 


bệ hành đi lẽ Suởng xa bị nẵng nóng chơn, đói. 
ch ví L như, hành giả bị nóng Ayy vì lửa tình dục, 
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người chỉ đường di đến ao nước như tầm và sát đem 
tâm lên xem xét thiền định, thấy hoa và lá sen rơi 
tớt giữa đường, rồi có lòng vui mừng như tướng của 
phi (chỉ thiền) còn non, thấy nhiều người tắm vừa 
di lên, y và tóc còn ướt ràng ràng, thấy các thứ cây 
mọc gần mé ao, thấy nước trong, tâm thoả thích, ví 
như hành giả có phỉ phát sanh mạnh mẽ, được tắm 
rửa lặn hụp tùy thích, đứt cơn mệt nhọc. Bề sen ăn, 
tang hoa sen trên mình, có mùi thơm ngạt ngào, ví 
như hành giả có tâm yên lặng (passaddbi) và thân 
tâm an vui, người ấy lên khối ao, thay y đem phơi 
rồi năm nghỉ mát dưới bóng cây có gió mát, như 
hành giả đắc định, tâm an trú trong thiền định vậy. 

Năm phỉ như đã giải, thuộc về chỉ thiền thứ 3. 

An lạc có cái tướng làm cho thân tâm an vui thơ 
thới, thuộc về ch thiền thứ tư. 

Định có cái tướng làm cho tâm an trú trong một 
cảnh giới, không phóng túng theo cảnh giới khác, 
nhân đó gọi định là chủ yếu của tất cả việc lành, ví 

#&hư nóc điện là nơi hội hợp tất cả kèo, đòn tay, thế 


nào, định là chủ yếu tất cả việc lành vậy, định ` 


thuộc về chi thiền thứ năm. 


Xã có cái tướng bơ thờ, lạt lẻo, lành đạm thuộc 
về chỉ thiền thứ sáu. 


— V:; Phàm dịnh (jbãnalokiya) cũng có 5 chỉ, 
Thánh định(Jhãnalokuttara) cũng có 5 chỉ, nhứt là _ 
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tầm giống nhau, vậy khác nhau như thể nào mà gọi 
_lã Phàm định và Thánh định ? 
Đ: Chỉ khác nhau chỗ đứt khỏi phiền não: 
Phàm định chỉ đè nén phiền não như đá đè cỏ (vik- 
khambhanappahäna). Thánh định dứt phiền não 
được hoàn toàn (Samucchedappahãna) ; cả hai loại 
thiền khác nhau như đã giải. 


Vi: Phàm định và Thánh định dùng tâm như 
thế nào, mà chia là Phàm và Thánh ? 


Đ : Cả hai loại thiền dùng tâm khác nhau như ' 


vầy : Phàm định có parikammajavana (Ï), upacã- 
rajavana (2), anulomajavana (3), gotrabhũjava- 
na (4), đến mức cuối cùng, đạo tâm và quả tâm sanh 
lên rồi tâm mới quay xuống savanga (5). 

V : Mấy javana ấy giải như thể nào ? 

Đ: Nău Phàm định parikammajavana lấy đề 
mục thiền định làm cảnh giới, như kasina niệm rằng : 
Đất, đất.. . (pathavi, pathavĩ) chỉ phát sanh ug- 
gahanimitta (6) và patibhãganimitta (7) đến khi 
nhập định. Nếu Thánh định thì lấy 2 trớng (6) Triĩ- 


1— Tốc lực tâm níu lấy,đề mục thiền định, 2 số Tốc 
lực tâm gần nhập định. 3 — Tốc lực tâm điều tra hai tốc 
lực tàm trước. 4 — Tốc lực tâm phá hoại dòng phàm. 
ð5— Tiềm thức là cái ý thức ngấm ngầm trong mình ehưa 
tiếp xúc cảnh giới. 6 — Triệu chứng phát sanh trong mắt 
- (nhấm) nhờ sự niệm đề mục. 7 — Triệu chứng phát lộ ra 
- rõ rệt trong sạch kế tiếp than tift1, L9 — Vô Đảng 
„ khô. não, kế? ngả. bê 
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xa. TỔ và 

lakkhana) làm cảnh giới, như thế gọi là parikam- 
majavana ; upacärajavana phát sanh khi gần đắc 
định ; Anulomajavana hành theo 2 javana đầu; 
Gotrabhñjavana đè nén tâm đeo níu trong dục giới 
(Kämãjavana gotrabhũ) hoặc dòng phàm chèm bắt 
Mahaggatagotra hay là dòng thánh (Ariyagotra) 
ví như người lấy một tay đè đầu rắn, một tay nắm 
đuôi rắn, thế nào gotrabhũjavana đè dòng phàm, 
với bắt đòng thánh, cũng như thể ấy, 


II. TÂM BEO NÍU TRONG VÔ SẮC GIỚI 


« Arũpãvacaracitta » 


V: Tâm đeo níu trong võ sắc giới có mấy, là. 
- cái chỉ 2 , 

Ð :Có 12 là : 4 tâm lành đeo níu trong vô sắc 
: giới, 
4t tâm quả đeo níu trong vô sắc 
: giới, 
4 tâm hành đeo níu trong vô sắc 
giới, - 
_V: Tâm lành đeo níu trong vô sắc giới là cái 

chỉ 7 

_ Đ: Là : ¡9 Không vô biên thiên ãkãsãnancä- 
yatana) Hành giả tham thiền dùng khoảng hư không ' 
làm đề mục, niệm như vầy : «Hư không, không ngăn 
mẻ. Hư không, không ngăn mé » (ananto akãao,. 
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ananto âkãso)niệm cho đến khi sơ thiền vô sắc phát 
sanh (pathamä rũpacitt2). 

29 Thức vô biên thiên (Vinnänancãäyatana), 
Hành giả dùng tâm sơ thiền vô sắc làm đề mục niệm 
rằng :« Thức không ngăn mé, Thức không ngăn mé »_ 
(anantam vianãnam. anantara vinianam) niệm ` 
cho đến khi nhị thiền vô sắc phát sarh (dutiyarũpa- 
citta) 

3 Vâ hữu sở thiên (ãkincannayatana). Hành 
giả dùng tâm sơ thiền vồ sắc niệm như vầy : «tâm sơ 
thiền vô sắc rải trong nơi đây không có », rồi lấy cái 
không có ấy làm đề mục, niệm rằng: « cái vi-tš không 
có, cái vi-tễ không có » natthi kiaci, natthi kinci) 
hoặc niệm « Không có, không có » (natthi- natthi) 
niệm cho đến khi tam thiền vô sắc phát sanh tatiya-. 
rũpacitta). 

_49 Phí -phi tưởng thiên (nevasannânäsanna- 
yatana) .Hành giả phân biện đều vi-tÉ của tâm tam 
thiền vô sắc đem làm cảnh giới niệm rằng : Tâm tam 
thiền vô sắc còn có vi-tš, Tâm tam thiền vô sắc rất 
vi-tế *, niệm cho đến khi tâm tứ thiền vô sắc “phát. 
sanh (eatutthárEbaeia): ”› : ắ 

Điều giải trên đây là chảo niệm bốn tâm ' lành 

_:đco níu trong vô sắc giới; tâm quả và tâm hành đeo 
níu trong vô sắc giới cũng giống như tâm lành đeo 
_ níu trong vô sắc giới vậy. 
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IV. — TÂM XUẤT THỂ 


« Lokuttaracitta » 


V: Tâm xuất thš như thể nào ? 

Đ : Tâm xuất thế là tâm qua khỏi ba cổi là; 
_ cõi dục (Kãmaloka), cöi sắc (rapaloka), cối vô sắc 
(arũpaloka). 

V: Tâm xuất thế nói vềtâm của hạng người 
nào 3. 

ĐÐ : Nói về tâm của các bực thánh. 

V : Thánh nhơn có mấy hạng ? 

Đ: Có bốn hạng : Tu-đà-huờn (Sotãpanna), 
- Tư-đà-hàm (Sakidágămi), A-na-hàm (Anägãmi), 
A-la-hán (Arahanta). 

V: Tâm xuất thể có mấy, tâm nào về hạng - 
người nào 2 

ˆÐ: Tâm xuất thể có 8: 4 thiện và 4 quả, chia 
theo hạng người như vầy : 

19 Tu-đà-huờn đạo tâm (sotãpattimaggacitta) 
tâm hiệp theo đạo là cử chỉ tìm kiếm Niệt bàn cũ của bực 
đã nhập lưu. 

29 Tư-đà-hàm đạo tâm (akidagãmimaggaciL 
ta) tâm hiệp theo đạo là cử chỉ tìm kiếm Niết-bàn của 
bực còn thọ sanh làm người trong thế gian nầy một 
kiếp nữa. .. La 

đo A-na-hàm đạo lâm (anãgầmimaggacitta) " 
tâm \ hiệp theo đạo bu cử chỉ tìm kiếm Niết-bản của 


=4 Bi sai 


bực không còn thọ sanh làm người trong thế gian nầy. 
nữa, ề 

49 A-la-hán đạo tâm (Arahattamaggacitta) 
tâm hiệp theo đạo là cử chỉ tìm kiểm Niết-bàn của 
bực không còn làm tội trong nơi khuất lấp. 

59 Tu-đà-huờn quả tâm (sotäpattiphalacitta) 
tâm hiệp theo quả tức là sự kết quả Ni§t-bàn của bực 
đã nhập lưu. 

69 Tư-đà-hàm quả tâm (sakidägaãmiphalacit. 
ta)tâm hiệp theo quả tức là sự kết quả -Niễt-bàn của 
bực còn thọ sanh làm người trong thế gian nầy một 
lần nữa. 

7° A-na-hàm quả tâm (anägãmiphalacitta) 
4âm hiệp theo quả tức là sự kết quả Niết-bàn của 
bực không còn thọ sanh làm người nữa. 

89 A-la-hán quả tâm (Arahattaphalacitta) 
tâm hiệp theo quả tức là sự kết quả Niết-bàn của bực 
có cử chỉ không làm tội trong nơi khuất lấp. 

Tám tâm xuất thế ấy, giải tóm tắt, nếu giảng 
rộng có đến 40 là chia theo ngũ thiền pancakkana- 
ya là : 5 tâm Tu-đà-huờn đạo,5 tâm Tu-đà-huờn quả, 

5 tâm Tư-đà-ham đạo, 5 tâm Tư-đà-hàm quả, 

2 tâm A*#na-hàm đạo, 5 tâm A-na-hàm quả, 

2 tâm A-la-hán đạo,5 tâm A-la-hán quả. 

- Tâm xuấtthš chỉ có tâm lành và tâm quả không: 
_eó tâm hành. Tâm đạo là thiện, tâm quả là kết quả. 
V: Cái chỉ gọi là pháp 3 Cái chỉ gọi là đầu 


_ tiên 5) Cái chỉ gọi là nhập lưu. Di n MÁT 8) 


Đ:Nết-bàn gọi là pháp, đạo gọi là đầu tiên, 
Bát thánh đạo gọi là nhập lưu. 
| V: Vì sao gọi Niễt-bàn là pháp ? 

Ð>: Vì Niết-bàn là vô vi pháp, là pháp không có 
duyên tạo tác ; Pháp trong shỗ nầy không phải là 
hữu vị pháp có duyên tạo tác đâu. 

V : Vìsao đạo gọi là mối đầu ? 

Đ: Vì các bậc vô lậu được chứng quả Niết-bàn, 
đều phải đắc đạo trước, bởi đạo nghĩa là sát hại 
phiền não, nên gọi đạo là mối đầu của Niết-bàn. 

V:VI sao gọi Bát Thánh đạo là nhập lưu 2 

Đ: Bài Bát thánh đạo là giòng nước chảy vào 
Niết-bàn, ví như nước chảy vào biên cả, hiệp theo” 
Phật ngôn rằng: Nầy các Ty-khưu! nước của năm con 
sông lớn là: Gangã, Yamunä, Àciravatï, Sara- 
bhù. Malũ, nước của năm sông lớn ấy hằng chảy vào 
đại hải, thế nào, Tỳ khưu nào tu tập theo Bát thánh 
đạo và ghi nhớ Bát Thánh đạo đề: trong lòng, Tỳ- 
khưu ấy được gọi là vói níu Niết-bàn, khuynh-hướng 
về Ni£t-bàn, cũng như 5 con sông lớn chảy đến biền 
to vậy. 


TÂM SỞ VẤN ĐÁP 
« Cetasikapanhã » 
V:: Tâm sở dịch như thế nào ? 
Ð: Tâm sở dịch là : cái pháp hoạt động trong 
tâm, sanh và diệt, có cảnh giới và duyên cớ cùng 
_ với tâm. 


— SÙ ... 
V: Tâm sở có mấy ? 
Đ: Có 52,là : l2 Annasamanäcetasika (, 
14 ác tâm sở và 25 Sobhanacetasika (2), 
V: Annasamänäcetasika chia ra có mấy loại ? 
Ð : Có hai loại là : Sabbacittasadhäranace- 
-tasika và pakinnakacetasika (2). 
V : Babbacittasadhãranaceta có mấy loại ? 
Đ: Gó bảy loại là : 
9 Xúc (phasso) trạng thái làm cho 6 cảnh 
chạm nhầm sáu cửa. 
29 Thọ (vedanä) trạng thái biết cảnh giới,hoặc 
dụng nạp cảnh giới. 
TT Tưởng (sannä) trạng thái nhớ nghĩ cảnh giới. 
ˆ 40 Tác ý ý (cetanã) trạng thái tính dất dẫn tâm 
hoặc gom thu phước và tội. 
-59 Định (ekaggatä) trạng thái làm cho tâm ở 
yên trong một cảnh giới. 
69 Sanh mạng (jivitindriya) tâm sở khiến cho 
pháp đồng thời (sahajadharma), được sống còn, 
_ 79 Manasikãro sự ghi nhớ đề trong tâm bằng 
_. phương tiện trí tuệ.  ˆ 
Sabbacittasadharanacetasika nầy phá sanh 
_ đều đủ trong 89 cái tâm. 
: V :Pakinnäkacetasika có mấy ? 


1— Tâm sở phát sanh trong các tâm khác, 
2 — Tâm sở lành. 
3 — Tâm sở rải rác, ˆ ` 


ka l@ Ấ 
Đ: Có 6 là : 19 Tâm (vitakko) trạng thái làm: 


cho tâm tìm níu hoặc suy nghĩ cảnh giới. 

29 Sát (vicãro) trạng thái điều tra hoặc làm: 
cho tâm trải đi trong cảnh giới. 

39 Kiên tâm (adhimokkha) trạng thái làm cho: 
tâm vững chắc trong cảnh giới. 

49 Tỉnh tấn (viriyam) trạng thái hộ trì tâm. 
không cho lui sụt. 

59 Phi (piti) trạng thái làm chỏ thân và tâm. 
no vui. 

69 Ý muốn (ehmnds) trạng thái làm cho tâm- 
ham muốn trong cảnh giới. 

Pakimnakacetasika nầy không phát sanh đều. 
đủ trong 8Ø cái tâm. - X 

V; 14 ác tâm sở là cái chị ? 

Đ: 14ác tâm sở là : 

19 Si-mê (moha) trạng thái làm cho tâm lầm: 
lạc trong cảnh giới. 

29 Không thẹn (aharikam) không xấu hồ nghiệp. 
dữ. , 

39 Không nhờm, không gớm (anottappam) sợ- 
nghiệp dữ. 
49 Phóng dật (uddhacca) tâm buông thả. 
59 Xan-tham (lobho) tâm dính mắc trong cảnh. 
giới, : 

._69 Tà kiến (ditthï) hiều quấy,thấy lầm. 
: 7o Tự cao, tự đại, “ thị (mãno) tự K;ÉNn nh, 

là cao là phải, 


89-Sân-hận (doso) oán giận trong cảnh giới. 
99 Ganh (issä) không muốn cho người hơn 
_ mình. : 
109 Bón rít (macchariyam) giấu của cải không 
.¬ thấy, không rời của đem ra cho đến kẻ khác, 
{19 Hối (Kukkuccam)tiếc điều lỗi của mình 
zđã làm. 
129 Dãi đãi (tiữnsmÓ luï sụt Hới việc lành, 
139 Hiên trầm (middham) mê loạn, buồn ngũ. 
14° Hoài nghị (vicikicchã) thông tin chắc. 
V.: 25 (Sobhanacetasika) là cái chi ) 
:Ð: 25 Sobhanacetasika là ; 
19 Sobhanasädhärana, 
3 Virati, 
2 Appamannä, 
1 Pannindriya. 
—V: 19 Sobhanasãadhärana là cái chỉ ) 
ĐÐ: 19 Tin (saddhä) tin nghiệp và quả của 
__ mghiệp. 
: 29 Ký ức (sati) trạng. thái, ghỉ nhớ đến việc 
đã qua, - 
3o Thẹn (hiri) hồ thẹn nghiệp dữ. 
-_ 4° Nhờm (ottappa) gớm sợ nghiệp dữ. 
2° Không xan tham (alobho) tâm không dính 
.. mắc trong cảnh giới. . : 
6° Không sân hận (adosa) tâm không oán giận. 
79 Xã (tatramajihattatã) tâm lụt lạc, KH: 
số Sầm KỆ sự vật vn tvh Đr ha và Sỹ t 
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89 Trạng thái thân yên lặng (Kãyapasaaaddhi). 


nơ » tâm yên lặng (Cittapassadhi), 
¡09 » thân nhẹ nhàng (Kãyalahut3). 
1o » tâm nhẹ nhàng (Cittalabutã). 
lên » thân mềm mại (Kãyamudut3). 
12o » tâm mềm mại (Cittamududãä). 
l4o » thân vừa đến các việc (Kãya- 
kammannätä). 
159 » tâm vừa đến các việc (Citta- 
kammannätã). 
169 Trạng thái thân thuần thục (kãyapãguana- 
tã) 
179 s» tâm thuần thục (Cittapấãgunna- 
tã) 
189 ` thân ngay thật (Kãyajukatãa) 
199 » tâm ngay thật (Cittajukatä). 


V: 3 pháp chừa cãi (virati) là cái chị 2 
ĐÐ: 2 pháp chữa cải là : 
Í9 Chánh ngữ (Saramavãcä) TP, cải lời dữ, % 
2° Chánh nghiệp (Sammakammanto) làm 
nghiệp lành, lánh nghiệp dữ. sŠ 
3o Chánh mạng (Sammääjïvo) nuôi mạng lành 
lánh điều tà mạng. : 
V: 2 vô lượng tâm (appamanna) là cái chỉ Đố 
Đ:2 vô lượng tâm (appamannatä) là ; Ÿ 
19 Bi (Karun8) là tâm thương xót muốn cứu 
_ vớt chúng sanh khải khổ. 
—_ 29 Hi K2; là lòng thân ái trong của cải 
của người.. Ga 


Â 


dã để xà 
V; Một pannindriya là cái chỉ 2 
Đ: Là trí huệ lớn hơn tắt cÃ các pháp. 
Tông cộng : {9 Sobhanasadhärana, 
3 Virati, 
2 Appamannãä, 
1 Pannindriya. 
thành 25 Sobhanacetasika. 
V: Cái tưởng của xúc (phasso) như thể nào > 
ĐÐ: Củ chỉ chạm nhầm là cái tướng của xúc, 
V: Xúclà danh-pháp mà chạm nhầm thế nào 
được, vật có bình tướng mới có thề chạm nhầm được. 
chớ ? 
: Đ: Xúch đanh ni thiệt, nhưng cũng chạm 
jnhậm, cảnh giới như, người DI kể ăn đồ chua (me) 
- rồi chảy nước miễng, vị chua của me chưa chạm nhầm 
miệng, chỉ thấy thôi, cho nèn nói: «<Š%úc» có cổ chỉ 
. chạm nhầm là tướng, 
—— V: THọ có chỉ là tướng 3 
Đ: Có cử chỉ dụng nạp vị của cảnh giới là trứng, 
va Tưởng có chỉ là tướng 3 
Ð : Có cử chỉbiết cảnh giới là tướng, như 
- người thợ mộc lành nghề trong sự đolường, thế nào, 
- tưởng cũng là người biết phân biệt cảnh giới. Su; 
` đây trắng, kia đen, cũng như thế đó. 
=— V: Tác ý có chỉ là tưởng 3 
-Ð: Có cử chỉ suy nghĩ cảnh giới là tướng, như , 
: thợ chánh thường bảo thợ Phu làm việc nầy, điều kia 


`“. 

V: Định có chỉ là tướng 2 

Ð : Có cử chỉ an trú bền chặt trong một cảnh 
giới là tướng. 

V : Sanh mạng có chi là tướng 2 

Ð: Có cử chỉ gìn giữ sự sống là tướng, như 
nước gìn giữ, nuôi sống thủy thảo, 

V: Ghi nhớ có chỉ là tướng ? 


_Đ:C cử chỉ dẫn đến, chung cùng một cảnh 
giới là tướng,. 


Dứt 7 tướng của Sabbasädhäranacetasika, 


V ; Tầm có chỉ là tướng 2 
Ð: Có cử chỉ trau giồi cảnh giới là tướng, 
V : Kiên tâm có chỉ là tướng ? 

: _Đ: Có cử chỉ vừa lòng bền chặc trong cảnh 
giới là tướng, như nọc trụ cặm xuống đất không lay 
động vậy. 

V: Tịnh tấn có chị là tướng ? 
_ Đ:€ó cử chỉ hộ trì các pháp là tướng, 
V: Phỉ có chỉ là tướng ? 
Đ: Có cử chỉ no vui là tướng. 
V : Ý muốn có chỉ là tướng 3 
`: Có cử chỉ ham muốn làm các công việc là. 
#ướng. 


.V; 5i-mề có chi là tướng 
_ĐÐ: Có cử chỉ cheán cảnh giới là tướng, như. 

loài phù du thấy lửa tưởng là vật mát. 
_ V': Không thẹn có chỉ là tướng 3 - 


`." 

Ð : Có cử chỉ không hồ thẹn nghiệp dữ là tướng, 
như loài heo không gớm vật dơ nhớp. 

V;: Không nhờm có chỉ Ìà tướng ? 

Đ: Có cử chỉ không gớm nghiệp dữ là tướng, 

V;: Phóng tâm có chi là tướng ? 

Ð : Có cử chỉ không yên lặng tâm là tướng, 

V: Xan tham có chỉ là tướng 3 

Đ: Có cử chỉ dính mắc trong cảnh giới là tướng, 
như loài khỉ dính nhựa, mũ. 

V: Tà kiến có chỉ là tướng 3 

Ð : Có cử chỉ hiều quấy cho rằng phải là trớng- 

V: Tự cao có chỉ là tướng 2 

ĐÐ: Có cử chỉ cho mình cao quí hơn người là 
đướng. : 

- Tự sao nếu chia tóm tắt có 3 loại là :. 

4) Tự cho mình là cao quí không.ai bằng, là cao. 
_ vÌgiàu sang, học rộng, thấy xa hơn người. Đó là tự 
. tao của người có quyền tước sang trọng.. 
| Ö) Chấp rằng không có ai hơn ta, dầu có sự sang. 
-- trọng, sự thông hiều đến đâu cũng: không hơn ta. 
c) Hèn hạ hơn người chỉ có ta. 
V :Người chấp rằng cao quí hơn kể khác, cho. 


lý b tự cao cũng phải, nếu họ nói là hèn hạ hơn người, 


§ tại sao lại cbo họ là tự cao 3 Đức Phật có giải trong. 
-- kinh Balapinditasũtra rằng: Người nào đốt rồi khoe 
.- mình là đốt cũng có thề gọi là trí tuệ, vậy cớ sao ° cũng 


Ị -cho là tự cao ? 
h tà # hông: ĐẠI ¿ như hệ đo, đậy cý là- nói về 


`... 


người nghèo khó không quyền tước, thất học mà cứng: 
cỏi không chịu khuất phục nghe lời ai cả, chấp rằng: 
dầu dốt nát thế nào chỉ có talà cùng. Trong kính 
Balapmditasũtra giải rằng : nếu đốt nói là đốt, là. 
người dễ dạy, nên mới gọi là có trí tuệ được. 

V : Sân hận có chỉ là tướng ? 

Đ: Có sự giận dữ, ra dáng diệu là tướng (như: 
rấn độc). 

V: Ganh có chỉ là tướng ? : 
ĐÐ: Có cử chỉ ghét, không ưa người hơn mình. 
- Jà tướng. - 

V:Bón rít có chỉ là tướng. 

ĐÐ: Có cử chỉ giấu của mình là tướng. 

V: Bón rít và xan tham khác nhau như thế nào ?: 

ĐÐ: Xan-tham là tâm dính mắc trong ngũ dc, 
cả cái hữu hình và vô hình, về bón rít là giấu không: 
cho người thấy vật của mình được, như giấu của tiền. 

V: Hỗi có tướng như thế nào ? 

Đ: Gó cử chỉ tiếc những "nghiệp dữ mình đã. 
làm rồi và việc lành chưa làm được là tướng, những. 
người đá lầm việc dứ khi nhớ đến rồi tiếc rằng không - 
nên làm, còn tiếc chưa tạo được nghiệp lành vì 
mình đã già yếu rồi khó làm cho được. 

ˆ V: rên trầm có chỉ là tướng ? 

Đ: Không làm công việc được là trởng; vÌ cấy 
tâm mê man không tỉnh, đã dượi, uề oäải, Lan. thế. 
làm các điều lành được. 


=o ÁP: sec 


V: 14 ác tâm sở chia theo loại có mấy ‡ 

Đ: Chia ra có ba loại. 

19 Loại sĩ mê : không thẹn, không nhờm, buông 
-thả, 
29 Loại xan tham : tà kiến, tự cao. 

39 Loại sân hận : ganh, hối. Về bán rít, hôn 
-trầm, dã¡-đãi là phần của sãdhäranacetasika phát 
-sanh thông thường trong 3 loại. 

——_V: VI sao chia từng loại như thế ? 

Ð: VÌ tất cả tâm sở phát sanh trong một chỗ 

-cùng nhau hoặc không cững có. 
V : L.oại nào phát sanh trong một chỗ cùng nhau, 
"loại nào không phát sanh chung cùng nhau } 
ĐÐ: Loại phát sanh trong một chỗ cùng nhau là : 
không thẹn, không nhờm, buông thả, trước phát sanh 
“lên nương theo si-mê, sau mới thông suốt đến các 
tâm sở khác được. : 

Tâm sở chỉ phát sanh theo loại mình, không 
-thông suốt đến các tâm sở khác được, như : tự cao | 
và tà kiến, trước nương theo xan tham mà sanh rồi sau 
mới phồ thông đến loại si-mê được, nhưng không 
“thông dụng đến sân hận (dosa); 
: Ganh và hối trước nương theo sân hận mà 
-sanh rồi chỉ thông đến sĩ mê, ME: suốt đến xan tham 

được. 

Tâm sở phát siêổi lẫn lộn nhau như đã SHÍ. 

-_ V: 3 ác căn, đề xan tham đứng đầu, qua đến 
f âm sở, cớ sao si-mê Ê lại đáng, trước 3 
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ĐÐ: Vì si-mê là tâm sở thông dụng đều đủ trong 
cả l2tâm là chủ yếu hơn hết, 


V: Tín có chị là tướng, có mấy ? 
CĐ: Có sự trong sạch là tướng, chỉa ra có hai là: 
_sampasãädalakkhana và pakkhandalakkhana. 
V: Sampasadalakkhana giải như thế nào ? 
Ð: Ví như ngọc đề lọc nước cho trong của 
Đức Chuyền-luân-thánh-vương, ngọc ấy có năng lực 
làm cho bùn, rong, bèo đang ra được, cho nước dục 
trở nên trong, thể nào. đức tin khi đã phát sanh cũng 
đè nén pháp cái và các phiền não, cho tâm trong sạch, 
hết ô-nhiễm, cũng như thế ấy. Hành giả trong sạch 
rồi rán bố-thí, trì-giới, tham thiền được mới gọi là 
sampasädalalkckhana. 
V : Pakkhandalakkhana giải như thế nào ? 
Ð : Pakkhandalakkhana có đức tin làm 
hướng đạo, dẫn các pháp lành theo được, ví như 20. 
bộ lì: ở bờ đây, khẽng đám lội qua bờ kia sông, sợ 
cá sấu ăn, có vị tướng soái theo sau đến hỏi rằng : 
tại sao không qua sông đi ? quân sĩ bầm rằng : vì có 
sấu làm hại; vị tướng soái nghe rồi kêu : nầy chúng 
quân | xuống theo sau ta, đừng hhút nhát, nói rồi 
dùng đao giết cá dữ (đến chực làm bại) đi trước dẫn 
30 bộ quân lội qua bờ kia được an vui ; cũng nhờ vị 
tướng soái làm hướng đạo, thế: nào, những người bố 
. thí, trì giới hoặc tham thiền được trước hết nhờ có 
đức tin làm hướng đạo, cũng như mÀi ấy, cho nên gọi 


là pakkhandalakkhana s 
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Lại nữa, đức tin có 2 tướng là : 

9 có đức tin là tướng (Saddabanalakkbana- 
saddhä). 

29 có cử chỉ xem xét nhơn quả rồi mới tín là 
- tướng, ví như chủ ghe, trước khi lui ghe ra, thường 
_ đồ rét nước cho biết cạn, sâu rồi mới đi, thế nào, đức 
tin cũng như thế ấy. 

V: Trí nhớ (sati) có chỉ là tướng, có mấy thứ ? 

ĐÐ: Tưí nhớ có 2 tướng là : Apilãpanalak. 
khaná và upagganhalakkhanäa. 

Apilapanalakkhanã có cử chỉ nhắc tâm là 
tướng, ví như quan quản khố của vua Chuyền-luân- 
ˆ vương thường vào tâu cho vua hay rằng : tài sản của 
__ hoàng thượng có bấy nhiêu đây... thế nào, trí nhớ 
cũng nhấc tâm không cho quén nghiệp lành, cũng như 
thế ấy.Cho nên Đức Na-tiên-ty-khưu (Năgasena) có 
tâu với đức vua Mi-lãn-đà (Milinda) rằng : Tâu 
- đại-vương ! Quan quản khố của đại-vương hằng vào 
_tâu buồi mai và buồi chiều cho đại-vương rổ : voi có 
- bấy nhiêu dây, ngựa có bấy nhiều đây, xe có bấy 
nhiêu đây, binh bộ có bấy nhiêu đây, bạc có bấy 
ˆ nhiều đây, vàng có bấy nhiều dây, .. .thế nào trí nhớ 
cũng thường làm cho tâm nhớ biết các pháp lành rằng: 


Đề tây pháp tứ-niệm-xứ (satipatthana), đây tứ-chánh- 


._:eần (sammappadhäna), đây tứ-như-ý-túc (ddhi- 
__ päđa), đây ngũ-căn (ndriya), đây ngũ-lực (Bala), 

đây thất-giác-chỉ (sambojjhanga), đây bát-thánh- - 
hangikamagga), đâ tham-thiền, _ đây - 
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minh sát, đây tứ-diệu-đế, đây mình. dây giải thoát, 
đây pháp xuất thế, nhắc tâm cho nhớ các pháp lành, 
như thế, gọi là apilãäpanalakkhanãsati cũng ví 
như ông quan quản khố vậy. 
V:Upagganhanalakkhanä như thW nơ 3 
Đ:Upagganhanalakkhanã có cử chỉ phấn 
khởi cái tâm là tướng, ví như ngọ môn quan của vua 
thường biết rằng : điều nầy có lợi ích,điều kia không 
“ có lợi ích; upagganhanalakkhanãsati thường 
thúc dục tâm rằng : pháp nầy có lợi ích, pháp kia 
không có lợi ích ; Pháp có lợi ích là : thập thiện; 
pháp không có lợi ích là thập ác, như thế ấy. 
.V; Thẹn thùa có chí là tướng ? 
Ð : Có sự gớum nhờm nghiệp dữ là tướng. 
V ; Thẹn thùa phát sanh do mấy điều ? 
ĐÐ: Phát sanh do 4 điều là : 
19 Suy xét thấy chủng tộc (laser -teke 


khatväa) 
2® Suy xét thấy tuổi thọ(vayampaccavekkhat- 
vã) 
39 Suy xét thấy sự bạo dạn (surabhẩvampac- 
cavekkhatva) 
49 Suy xét thấy tình trạng đa học thức (bahu-' 
saccam paccavekkhatvä) 
V: Suy xét thấy chủng tộc như thế nảo 3 
ĐÐ: Suy xét thấy rằng : ta là dòng sang trọng 
(như dòng vua) khong phải thấp hèn, không nêa làm 
những việc ác nhứt làsát sanh, như thế gọi là suy 
xét thấy chủng tộc. 
V: Suy xét thấy tuổi thọ, zhư thế nào ? 
- Đ: Suy xét thấy rằng : ta đã đến tuôi nầy rồi 


}hông nên làm những nghiệp dữ đâu, như thể gọi là 
suy xét thấy tuôi thọ. 

V: Suy xét thấy sự bạo dạn như thế nào ? 

°:Ð #Suy xét thấy răng : ta là người bạo dạn vì 
giàu có, quyền cao tước lớn, đi đến nơi nào cũng 
được cao sang hơn người, ta không nên hành những 
việc thấp hèn, cử chỉ ấy không xứng đáng với địa vị 
của ta đâu ; Suy xét thấy như thếrồi dứt bỏ nghiệp 
dữ, như vậy gọi là suy xét thấy sự bạo dạn, ế 

V : Suy xét thấy mình là người đa trí thức như 

Sith£ nào ? F 
4Ð : Suy xét thấy rằng: ta là người học rộng 
“Phật giáo, không phải kế ngu dốt tối tăm, 
._ không nên làm điều nhơ-nhớpxấu-xa đâu, như thế 
“gọi là xét thấy mình là bực đa học. 

“Thẹn phát sanh ở trong ajjhattiko sammut- 
_.s lấy mình làm trọng. 
ˆ».V ; Ghê sợ có chỉ là tướng 2 
Ð-*®Có sự lo sợ là tướng. 
để: V: Ghê sợ có mấy thứ ? 
 đư TH Có 4 thứ là : 


xua ghế sợ do cử chỉ mình chê trách mình (attã- 


hệ: SÀ quyền: lực của vua (dandabhàya). - 
hồ sự ác đạ 3). 


 . `. 


na) lấy đời làm trọng(Iokãdhipateyya)như sợ rằng : 
sợc chư thiên nhân thông, nhỉ:thông hoặc tha tâm 
thông biết mình làm sái như vầy, như vầy... rồi 
các ngài chê trách, như thế gọi là lấy đời làm trọng. 

V: Thẹn và sợ có ý nghĩa khác nhau như thế 
nào ? - 

Đ: Thẹn : nhờm ; sợ : nóng. Ví như 2 khúc 
sát,một khúc lạnh song dính vật nhớp nhúa dáng gớm, 
không đám cầm e lấm tay, như thẹn nghiệp dữ, sợ sa 
địa ngục. Khúc sắt đốt cháy nóng, không dám cầm vì 
sợ nóng, như sợ nghiệp dữ, e phả¡‹sa địa ngục. Thẹn 
và sợ có ý nghĩa khác nhau như thế ấy. | 

VỀ: Không xan-tham có tướng như thế nào 3 Ì 


Đ : Có cử chỉ không dính mắc tọng. cảnh giới 


là tướng. 

`. Ấ. Không sân-hận có chỉ là tướng: là 

Ð: Có cử chỉ không giân dữ là tướng. 

V: Kiên tâm có chỉ là tướng ? 

Đ : Có cử chỉ kềm chế tâm vương và tâm sở 
Íà tướng, ví như xa phu kéo dây cương ngựa: gui 


chạy cho vững. 


V:Thân và tâm yến lặng có chí*là tướng Š ưa) 


khá: hay giống nhau ? 


Ð: Có cử chỉ vào gần làm cho yên lặng sự Khế 
rộn thân và tâm là tướng. lân và tâm an bây có.” 


tướng giống nhau. 


V : Thân và tâm nhẹ nhàng có ah là: trớng » & 


khác hay giống nhau, ' 
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ĐÐ: Có cử chỉ vào gần diệt trạng thái nặng nề 
của thân và tâm là tướng, thân và tâm nhẹ nhàng 
có tướng giống nhau không khác. 

V :'Thân và tâm mềm mại có chỉ là tướng ? 
giống hay khác nhau ? 

Đ:Có cử chỉ vào gần đứt trạng thái cứng cổi. 
là tướng, thân và tâm mềm mại có tướng giống nhau. 

V : Thân và tâm vừa hành sự có chilà tướng ? ˆ 
giống hay khác nhau ? : xi 

ĐÐ: Cá cử chỉ vào gần dứt trạng thái không vừa 
của thân và tâm là tướng. Thân và tâm vừa hành sự 
có tướng giống nhau không khác. 

_V: Thân và tâm thuần thục có chỉ là tướng ? 
khác hay giống nhau ? 

Đ: Có cử chỉ dứt bịnh của thân và tâm là tướng, 
có tướng giống nhau không khác. › : 

- V : Thân và tâm ngay thật có chilà tưởng ? 
giống hay khác nhau ? 

——Đ: Cá củ chỉ ngay thật là tướng, giống nhau 
vn khác. 


.V: Ba virati có tướng như thế nào 3 
Ð : Không có chia tướng. 


V: Bị (thương xót) có tướng như thšnào ? - 
_Đ: Có trạng Đn muốn đứt khô của chúng sanh. 
b. tướng. 

sô: V: HỈ có chỉ là tồn: có 
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Ð: Có tâm thường vui mừng của kẻ khác là 
tướng. 

V: Tri tuệ có chỉ là tướng ? 

Ð: Có cử chỉ sáng suốt là tướng. 

V: Trí tuệ có cẳ chỉ sáng suốt như thể nào ? 

Ð :Sáng suốt không chỉ chướng ngại, ví như 
chỗ tối tăm, xem vật trắng đen không thấy, đến khi 
đối đèn lên mới thấy rổ rệt các vật trắng đen, không 
lầm lộn, thế nào, trí tuệ chưa phát sanh đến người 
nào, người ấy tối tăm, bị vô minh che án, không cho 

. biết rằng : đây là khô, đây là nhân sanh khồ, đây là 

nơi diệt khô, đây là đường đi đến nơi diệt khồ ; khi 
trí tuệ phát sanh mới rổ rằng : ngũ uẩn là đứng đầu 
sự khô, đây nhân sanh khö, đây nơi diệt khô; đây 
đường đi đến nơi dứt khô ; khi trí tuệ phát sanh mới 
thông rồ rằng : ngũ uầa là chủ yếu sự khổ,bát-thánh- 
đạo là đường đi đến nơi diệt khô, cũng như thế ấy. 

Dứt sự vấn đáp trong tướng của tâm sở vắn tắt. 

VẤN ĐÁP VỀ PHÁP RẢI RÁC. 


— Pakinnakapanhãa » 


V: « Võ nhơn » nói rằng không hiệp theo nhơn~ 
vì sao « Sát-vỏ-nhơn-tâm » (santirana ahetukacit- 
ta}là cái đi thọ sanh ? sẠ 

ĐÐ: Võ nhơn không hiệp theo nhơn thiệt còn ˆ 
tâm xem xét cảnh giới khi hấp hối,. không có Tăng 
lực S đi dàn: sanh s3NGg ý 3 Blnhy chỉ có ‹ uả Bói 


nhơn tâm (vipäkasahetukacitta) dẫn đi thọ sanh, 
ví như người biết thảo đơn, chỉ thảo đơn cho họ 
rồi có kẻ khác biết viết, nhưng không biết thảo, chỉ 
chờ chép đơn đã thảo sẵn, trật trúng do nơi người 
thảo thể nào quả hữu nhơn tâm vipakasahetuk:a. 
citta) nữư người thảo đơn, sát vỏ nhơn tâm (santĩ- 
rana ahetukacitta) như người chờ chép đơn đã 
thảo sẵn,cũng vỈ như thế ấy. 
V: Trong thời gian thọ sanh (Patisandhikãla) 
35 ngày, nói rằng : « chỉ là phước, không có tội», 
"tại sao có chúng sanh đầu thai được 7 ngày, 
_ nữa tháng, hoặc một tháng rồi lưu sẵn (1), vậy do cớ 
- nào mà lưu sản, nếu không có tậi ? 
Ð: Lưu sản ấy không phải vì tội mà vì hết 
_ phước, bởi phước chút ít, không cổ thể cấu tạo cho 
thành người được. 
V: Chúng sanh ấy tạo nghiệp như thế nào mà 
gọi là ít phước 2 
:Ð: VI phước mà người đã làm Ìà phước chút 
-ýt, mỏng manh (katattãkamma) đi thọ sanh' đến 
chừng Ấy thôi, không có nghiệp nào cho quả. - đề 
_W: Vậy tội cho quả trong lúc nào ? 
: Ð: Tội cho quả trong thời nối tiếp (pavatikä- 
đa) ẳ 
- #° V ; Thời nối tiếp kề từ đâu,đến đâu). !- 
>:Ð: Kềtừ ngày thứ 36 gia lần. 
TUỂN } Chúng sanh chất rồi uần nào đi, uân nào ở? 


4i — Đề non, ki o¿n đến kể mà. đề. 


c ỦWV XS” 


Ð: Chúng sanh chết, cả 5 uần đều đi hết, không 
còn sót uẩn nào. 

V: Nói cả 5 uấna đều di, sao sắc uẩẫn còn lại 
đó ? 

Đ: Sắc mới sanh ra nương theo sắc cũ, ví như 
lúa gieo trong ruộng chỉ còn vỏ lúa, lúa mọc lên được 
cũng nương hột lúa cũ, thế nào, sắc sanh ra cũng 
nương theo sắ sắc cũ vậy. Lại nữa, cáiquả (vipäka) 
chụp lấy 5 uần đi thọ sanh, ví như người chụp. bóng, 
chụp lấy sắc dính với kiến, sắc thân kia cũng vẫn còn 
như cũ, nhưng bóng dính với kiến, thế nào, sắc thân . 
cũ chết nằm trên đất, song cái quả chụp lấy đấu vết 
sắc thân cũ đi đầu thai cũng như thế ấy, 

V : Phước và tội mà người đã làm trú tại nơi 
đâu › 

Đ : Trú trong tâm. 

V: Trú trong tâm, trú như nhế nào ? như vậy: 
thì lẫn lộn nhau rồi ? 

:Ð : Phước là danh pháp, tội cũng là danh pháp 
giống nhau,mà trú trong tâm, ví như sự thông rõ các 
chỉ đạo không lần lộn,gặp đạo nào biết đạo nấy, thế 
nào,phước và tội phần nào cho quả tuớn thì thọ quả 
ấy,cũng như vậy 

V: Phước và tội trủ trongtâm đến khí chết, 
tâm ra trước phước và tội, hay là phước và tội Tra 
trước tâm ? 

Đ: Tâm, phước và tội đồng ra một lượt, tí 
như người án. nước trong dụ Ta, nước và sự _trong 


TC ` * M ~ 
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cũngra một lượt, nước như tâm, trong như phước; 
hoặc nước với đục ra một lượt, nước như tâm, dục 
như tội, tâm cùng phước và tội đồng ra một lượt cùng 
nhau, vì như thể ấy, 

V:Phước cũng trú trong tâm, tội cũng trú 
_ trong tâm giống nhau, vậy đến khi sanh lên trời tội 
ở nơi nào, còn nếu sa địa ngục, phước trú nơi dâu 2 

Ð: Nếu sanh lên cồi trời tội cũng đi cùng nbau, 
bằng sa địa ngục, phước cũng dính theo với nhau, 
Phước và tội ví như bóng và hình, hình đi đến đâu 
bóng cũng đến đó, thế nào, tâm cùng tội và phước, 
nếu tâm ở đâu, phước và tội cũng ở đó, 

_—V: Tại ải lên cöi trời bằng cách nào ? 
Phước xuống địa ngục như thế nào ? 
Đ: Tội lền cối trời, phước xuống địa ngục, ví 
như bông và cát ; Bông là vật nhẹ bay giữa trời được, 

_ nhưng nếu bông nhiều cũng có thề bọc cát bay lên 
giữa trời dược ; Cát ví như tội, bồng ví như phước. 
Lại nữa, cát rớt xuống nước vả bọc bông dính theo 
do năng lực của cát, bồng cũng chìm xuống nước ; 
_ cất như tội, bông như phước dinh chung với tội ởi 
địa ngục, phước và tội trú chung cùng nhau, nếu đi 
lên trời thì tội. không có quyền cho quả, về phần 
phước cho quả, nếu xuống địa ngục, phước không có 
_ quyền cho quả, về phần tội cho quả, lại cũng gÍ - .như- 
. bóng của người vào dưới bóng cây, bóng cây lớn hơn. 
-. chụp trên đầu bóng của người mất, nếu cho rằng bóng. 
_ của người chạy đi đâu cũng không được, thế nào về - 
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ắ 

phần phước và tội trú khác chỗ cũng không có quyền. 
cho quả như thể ấy, 

V : Phước và tội cái nào mạnh hơn ? 

ĐÐ: Phước mạnh hơn, 

V : Có sao nói phước mạnh hơn 2 

Ð : Vì những người làm phước rồi hồi hướng 
phần phước đến kẻ khác, họ vui lòng thọ lãnh được, 
hoặc rãi đến chư thiên, chư thiên cũng dụng nạp- 
được. Về phần tộingười nào làm người ấy được: 
dem chia cho kể khác, không ai chịu, hoặc như bọn 
cướp bị bắt khai tội cho nhau họ cũng không vui thích, 
hoặc tội đã làm rồi hồi hướng cho ngạ quÏ, địa ngục: 
cũng không sao hồi hướng được, cớ ấy nên nói tội yễu. 
hơn phước như thể. 

V: Người làm đữ dotâm nào ? 

Đ:Do 12 tâm ác và Ì4 tâm sở ác. 

V: Chúng sanh chết đi luân hồi, lầm cầm thứ. 
ngạ qui, địa ngục, vì nhơn nào ? 


Đ: Vì làm quấy trong |2 tâm ác và l4 tâm sổ: 


V ; Tâm nào đưa chúng sanh đi thọ khô; 

ĐÐ : lÍ ác tâm đưa chúng sanh đi thọ khồ, 
V: Tâm nào đi thọ sanh chịu khô 2 St CÁ 
ĐÐ: «Ác quả vô ký » hiệp theo « sát vô nhơn »- 
(Akusalavipaka upekkhasahagata sanHrana ahe- 
tuka) là chính mình chúng sanh đi đầu thai và chịu: 


khô. 


==. HỆ _— 


V: Cái chỉ tạo ra địa ngục, ngạ quỉ, đểm thú 
.đề cho chúng sanh 3 

Ð : Tất cả nghiệp dữ mà chúng sanh đã làm 
đạo ra đường địa ngục, ngạ qui và cầm thú, đề cho 
. chúng sanh. 

V: Người làm dữ chỉ có cái tâm HÔI, hay là 
chính mình chúng sanh đi thọ khô làm cầm thú, ngạ 
-qul 1địa ngục, do nhiều. tâm hay là một tâm, tâm ấy 
-, gọi là gì ? 

Ð : Người làm dữ do nhiều tâm là : xan-tham 

-_ với si-mê, hoặc sân-hận với si-mê, hoặc chỈ có si-mê 
thôi.Chính mình chúng sanh đi chịu khö làm cầm thú, 
ngạ quì, địa ngục chỉ vì ÍÏ tâm ác (trừ phóng tâm) 
và «ác quả vô ký» hiệp theo «sát vỏ nhơn tâm». Cái 

-quả (vipäka) di thọ khổ ấy gọi là : ác quả vô nhơn 

_. tâm (Akusalavipäka ahetukacitta). 

điện V: Người bố thí, trì-giới, tham-thiềw được, do 

; ph nào ? 

-ĐÐ : Do 21 tâm'lành. 

4, . V: Người chết đi thọ sanh làm trời và làm 

.n ưởi, do tâm nào 3 „ 

CÁ Ð: Do tâm lành thọ cảnh giới vừa lòng NoEN 
chỉ SLOGHAHS SE) trong khi hấp hối, 

fx.V: Tâm r nào dẫn chứng sanh đi, làm trời lm 

h gười ? : 

-Đ: Thiện quả vô nhân tâm (&oaälavápalin 
- ahetlkaeftta) là chính xnình chúng việt đi đầu thai 

„làm ngib1 và trời. 


xẻ: 6Ì —„ 


V: Cái chỉ tạo chủng tộc, cöi,hạnh phúc (sam- 
patti) đề cho thống sanh ? 

Ð : Tất cả sự lành của chúng sanh đã làm, 
tạo chủng tộc, cối và hạnh phúc đề cho chúng sanh. 

— My Người làm lành do mấy loại tâm 3 

Đ: Do bai loại tâm là : 3 nhơn (tribetu) và 
hai nhơn- (duhetu), 

V: Tâm lành tạo chúng sanh làm người, trời, 
cỡ sao người và trời không giống nhau, có người thấp: 
hèn, có 'người cao sang, có hạng sanh lên cối trời,làm 
phước bằng cách nào mà khác nhau như thế ? 

Đ:Bố-thí, trì-giới, tham-thiền khác nhau. Bố-. 
thí, trì-giới, tham-thiền bực hạ, tạo chủng tộc, cỗi;. 
hạnh phúc bực hạ ; Bố-thí, trì-giới, tham-thiền bực: 
trung cho hưởng quả bực trung ; Bế-thí, trìgiới,. 
tham-thiền bực thượng thọ quả bực thượng,cho đến. 
hàng chư; thiên, tạo phước khác nhau như thế ấy.. 


VẤN ĐÁP-VỀ SẮC 

« Rũpapanhã ”> ViẾ 
V:: Sắc dịch như thế nào ? - 

Ð: Sắc dịch là tiêu hủy (I) hoặc hư hỏng mòn: 

mổi do các diệt duyên (2) nhứt là sự lạnh và sự: 

nóng,cớ ấy nên Đức-Phật có giải rằng: Nầycác Tỳy- 

khưu ! các thầy phân biệt rằng sắc tiêu hủy ấy do cớ. 

chỉ ; Đức-Thš-Tôn hỏi rồi tự đáp rằng : Nầy các Tỳ... 


-'1—- hao mòn tan nát, Z— đuyên cở tiêu diệt, 
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đhhưu lsắc hao mòn do nguyên nhơn như vẫy : tiêu 
hủy vì sự lạnh, sự nóng, sự đói, sự khát, sự tiếp xúc, 
“ruồi lằng, muỗi, gió, nắng và các loại rấn nhỏ, lớn; 
Nầy cá: thầy Tỳ-khưu lsự tiêu hủy mà Như-Lai 
‹đã kề ấy gọilà sắc vậy. Lại nữa, sắc dịch là biến đồi, 
trỏ! buộc, phá hại hoặc dịch là tan rã cũng được. 
V : Sắc có chỉ là tướng ? 
Ð : Có cử chỉ tan rã là tướng. 
V : Thân thề chúng sanh tiêu hủy do sự lạnh ấy 
huộc về hạng nào, ở trong nơi nào ?. 
Ð : Về hạng chúng sanh ở trong không gian địa 
ngục (lokantaranaraka). 
V: Không gian địa ngục ấy, ở nơi nào? hình 
"Trạng ra sao ? 
Đ: Không gian địa ngục ở trong khoản 2 châu 
"thế giới, châu vi 8.000 do tuần, không có đất nâng 
đế, khóng có ánh sáng mặt trăng, mặt trời và ánh 
¬sáng của các thứ ngọc chiếu đến; không gian địa 
ngục thường tối tấm luôn. 
V : Chúng sanh trong không gian địa ngục Hình 
_ thề bao lớn, thọ khồ như thể nào 3 
= : Chúng sanh ấy hình thê to lớn 12.000 thước, 
-chịu khô thái quá, có móng dày và :dài, động đầu 
-:xuống như loài dơi, khi nào gặp nhau thì quấn chặt 
lấy nhau, và nghỉ rằng ta được món ăn rồi, tín như 
- thế bèn vẫy vùng sút chẩn rớt trong nước nâng thề 
` giới, đến khi có gió lạnh“quạt nhầm thì rớt tự nhiên, 
„như trái thị chín mùi, rụng khổi cây vậy, rớt xuống. 
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thì đa xương gân, thịt điều tiêu tan vì nước lạnh và 
tmmặn, như cục thịt bả vào trong đầu thật sôi, hằng 
tiêu tan vậy, Hlinh thề chúng sanh tiêu hủy do sự lạnh 
như đã giải ấy, chẳng phải chỉ có thế thôi, đầu sắc 
thân chúng sanh trú trong nơi ẩm thấp, quá lạnh, như 
xứ địa cực (1) cũng phải tiêu diệt, do sự lạnh vậy. 
V: Hình thề tiêu hủy do sự năng ấy. thhậc về 
hạng chúng sanh nào 2 
Ð: Về hạng chúng sanh chịu khŠ trong vô gián 
đạt a tỳ địa ngục (avicimahänaraka) (2) nằm trên 
bàn chông bằng đồng nóng cực điềm, không thế vay 
trở được, ví như chúng sanh bị người đóng đính 2 
tay 2 chơn và giữa ngực, không sao cử động được. 
V: Sắc thân tiêu hủy vì sự đói, do mấy duyên 
cở và thuộc về hạng chúng sanh nào 
Đ:Ùo2cớlà: trong loài ngạ: La và trong 
cơn đói kém. : 
° V: Tiêu hủy trong loài.ngạ quỉ như thế nào ? 
Ð: Lệ thườ ng,chúng sanh đọa làm ngạ quỉ,dầu 
trải qua 3, 4 Đức Phật giác ngộ trong thế. gian, cũng 
chẳng được chút ít. thực phẩm nào cả, bụng tróng 
= không như cây có bộng bị lửa cháy luồn vậy. _ 
V: Chúng sanh tiêu hủy vì sự đói kém như.thế 
nào 2 
B: Xe xứ bị hạn @) không có nước, mất 


1 — Hai đầu trái đất. 2— Bịa ngục lớn hằng có tội 
nhân chịn khổ luôn không dũt, tước chết đoạn,. 3 — 
: Nẵng lầu không mua, 


“ÁN 


+ 


_ wà sắc nương theo tứ đạ(upadãyarũpa).  : 


„ nào ? 


` YÝ', M.. 


mùa, hoặc bị nước lụt, tìm kiếm thực phẩm không 
được, đầu là nước cơm cũng chẳng có,sự chết vì cơn 
đói kém hằng hà sa số, 


V:Chúng sanhtiêu diệt do sự khát như thể. 


Ð : Loại ngạ quỉ Kanjikapreta, dầu sống đến 
2,3 đời Phật giác ngộ cũng chẳng được uống một 
nhỏ nước vào bụng, nếu ngạ quỉ ấy đến trong nơi 


-có nước, nơi ấy trở nên khô khan, không cèn nước, 


đi xuống biền, ,biền cũng khô. 
V: Sắc thân liêu hủy da sự đụng chạm như thể 


ˆ nào 3 


“‡ 


Đ: Những chúng sanh chết vì sự dụng chạm là 
muỗi, bò mắt, ruồi lằng vân vân. . 

V ; Chúng sanh chết vì gió như thể nào ? 

Đ:Khi gió. Phác trong và phía ngoài quạt 
không đều thì làm cho sắc thân phải tiêu "hủy. 

XP; Sáo có mấy thứ b 

Đ:Có 2thứ: tứ đại sắc (mahäbhũtarũpa) 


V ; Tứ đại sắc có mấy ? 
Đ: Có 4là : a) Đất (Pathavidhäatu) 
- ð) Nước (Apodhäãtu) ` 
: ._ e) Lửa (Tejodhätu) 
* 3đ) G& (Vayodhatu) 
V› Chất đất có mấy thứ ?, 
# Đị Có 20 thứ Bi 


`. 


19 Tác Ckesã) có 9 triệu sợi, màu den, gốc 
mọc sâu trong da đầu, bằng đầu hột thóc; Ï sợi tóc 
chỉ mọc trong một lễ. Bậc có trí-tuệ nên quán tưởng 

theo pháp ô-trọc đề mục thiền-dịnh patikũlakam- 
'„ matthãna rằng : là vật đáng nhớp nhúa, có 5 điều: 


V đà Ỹ 


3} nhớp nhúa vì màu, 
È) nhớp nhúa vì xứ (miền), 
€) nhớp nhúa vì mùi, 
- đ) nhớp nhúa vì chỗ sanh, 
ˆ e) nhớp nhúa vì chỗ trú, 

Dạy phải quán tưởng nhữừ người dùng thực 
phẩm khi thấy tóc rớt vàotrong món ăn, thì nhờm 
gớm, lấy bỏ ra không sao ấn được. Tóc là vật thương 
yêu vừa lòng,chỉ khi còn mọc trên đầu, đến lúc rụng 
rớt xuống giờ nào rồi, hằng có sự ghệ gớm thái quá.. 
Tóc mọc trên đầu, tầm trong mũ, máu, nhớt, vân- 
vân... vi như rau hoặc có mọc gần cầu xí là vật 
dở bần. đáng nhờm gớm lãm. bay 

29 Lông (lomä) có 9 triệu sợi, màu trắng hoặc 
vàng hoe, hay đen, ví như rề cây thốt nốt. Lông 

"mọc trong khắp cả da mình, trừ ra chỗ có téc, lòng 
bàn tay và lòng bàn chân. Gốc mọc trong da độ bằng 
trứng chí, trong mỗi lỗ mỗi sợi ; Lông ấy là ô-trọc đề 
mục thiền định, do theo 5 diề# như đã giải trong tóc - 
vậy. Ñ... 72. `. GP 
Ề: 3° Móng (nakhã) có 20, mầu như đấi cá, mọc và 


đ@<- 


_ trạng khác nhau, Phitống quyền giống như lá thốt-nốt. 


He 


nơi đầu ÌÖ ngón tay và ÏO ngón chân, cũng là ô-trọc 
đề-mục thiền-định, do 5 điều giống nhau, 

49 Răng (dantã) có 22, đối với người có nhiều 
căn lành, ngưởi Ít phước chỉ có 24, hoặc 29 cái. Răng 
có màu trắng, có hình thề khác nhau. Răng mcc từ 
xương hàm trên và hàm dưới là nơi nhớp nhúa, xấu 
xa, dính đàm, mẩu; nước miếng và vật uẽ trược 
cũng có. Nếu khỏng rửa chà, không súc miệng thì có 
mùi hôi thúi đáng nhờm gớm lắm. Răng đã mọc rồi 
thì hằng rụng trở lại là lệ thường, chẳng có sự quí 
báu chỉ cả. Răng ấy cũng là ô-trọc đề mục thiền định 
do 5 điều giống nhau. 

59 Da (taco) nếu lột da ngoàira khỏi mình 
cuốn tròn lại bằng trái táo, có,màu sắc khác nhau, có 
chỗ trắng, vàng, đồ. Da bao thịt giống như. ð kén, 
da chân giống như người mang dớ, da ðng quyến như 
người lấy lá thốt-nốt đem bó,da bấp về như cái dãy 
mà người dồn đầy gạo,da bàn tọa như vải lược nước, 
da lựng như da người ta bao dán, dạ bụng như da 
bao trống, da ngực có hình trạng 4 góc, da 2 tay như 
da họ bao ðng tên; da lưng tay như da vô dao cạo, 


- da bao thân như đấy đựng chìa khoá, da cỗ giống 


“như nan trẻ đương làm ống nối tiếp nhau, da miệng 
“như 3 cào-cào, da đầu nhự áo bát, da ấy là vật. nhơ 
nhớp, do 5 điều như đã giải, 

6o Thịt (mamsam) có 900 cục; màu: đề, có nình 


ạt bấp về như. chày nh chị. 


bàn tọa như cục đá ông táo, thịt bấp về như đường 
- táng, thịt xương sườn như đất sét trét vách đất, thịt 
vú như đất người treo đề dành, tất cả 900 cục thịt 
ấy giống như người bó chung với 300 lóng xương 
ˆ Thịt dưới dính với xương, thịt trên dính với da, cả. 
thảy thịt ấy chẳng có sự quí trọng chỉ cả, đều là vật 
nhơ nhớp, xấu xa, đáng nhởm gớm lắm. 

79 Gân (nhär8) có 900 sợi đều là màu trắng, 
buộc rịt cả 300 lóng xương, giống như máy móc mà 
người chằng với giây máy, gân lớn kết theo xương 
sườn bên tả 5 sợi, bên hữu 5 sợi. Gân lớn kết theo 
xương lưng bền tả 5 sợi, bên hữu 5 sợi, các gân lớn 
đều hợp lại với nhau ở nơi cð. Gân lớn chạy dính 
theo tay mặt, tay trái mỗi bên là [Ũ sợi, lưng tay 5 

_ sợ) lòng bàn tay 5 sợi, gân lớn xiềng theo mỗi chân 
3 SƠ Vu VU có 
89 Xương (atthi) có 300: xương tránÌ, xương 
mũi Í, xương đầu Ï, xương ót Í, xương màng tang 2, 
xương dỉnh đầu 2, xương mắt 2, xương tai 2, xương 
cắm 2, xương ức Ổ, xương sườn 24, xương :đòn 
gánh 2, xương bả vai 2, xương cánh tay 2, xương 
cánh tay phía ngoài 2,xương cùi chỏ 2;xương cỗ tay lÓ - 
xương bàn tay 1Ô; xương lóng tay 28, xương bong 2, 
xương đùi + xương đầu gối 2, xương. ống chân chính, 
2, xửơng ống chân phụ rÀ xương cô chân l4; xương ( 
bàn chân 10, xương lóng chân 28, xương non, dính 
theo tứ chỉ Ó4, xương cỗ 7, đốt xương số sống :Ì2, xương 
ngang lưng 5, xương mông 5; sương GIẾ-Ô, Vas C2 W2, 
Các xương ấy toàn màu trắng có hình trạng 
khác nhau là vật đáng ghê gớm lắm. # 3 
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9o Tủy trong xương (atthiminjam) màu : 
trắng ở trong cả 200 lóng xương, nếu xương lớn thì: 
tủy nhiều, xương nhỏ tủy ít, ví như mây mà người hơ. bị 
lửa cho chín lấy vỏ ra rồi đề vào ống tre vậy. 
109 Vakkam, trái cật, có màu đỏ. 
119 Trái tim hoặc tâm (hadayam) ở giữa chặn. : 
đầu ngực, màu đó hình trạng giống như bông sen _. 
chưa nở, nếu người có trí tuệ, mân tiệp thì trái tim i 


Ậ 
3 


nở chút Ít ; người dốt nát trái tim giống như hoa. Ẵ 
sen héo ; bên trong có nước hộ trì tâm, lối một _ : 
bụm tay ; nếu người có tính tham nhiều, nước : 
hộ trì tâm đổ. người có tính sân hận nhiều nước ấy. 
đen, người có tính s¡ nhiều,nước ấy đỏ dợt giống như - 
nước rửa thịt ; "người có tính tuệ nhiều,nước Ấ ấy ì 
trong như ngọc mani. 

129 Gan (yakanam) màu đổ giống như hoa. 
sen đỏ, trú bên hông mặt, hình tượng như lá dông, - xi 


người vô trí thức : lá gan không rễ ra, 
I39 Màng (kilomakam) có 2 thứ Ïà : màng _ 

- bao gan, phôi,tim và màng bao 300 lóng xương. 
149 Dạ dày (pihakam). màu giống như lưỡi 

` con đen, _ 

159 Phôi lbxnnliA có hình trạng như 2 
cục thịt dính với nhau, đề. dợt; người đói, không ăn s 
- vật chỉ thì chất lửa đốt nóng đến phổi phải khô héoz. 
nếu có dùng thực phẩm ' đầy đủ thì chất lửa đốttiêu 
-_ cả vật thực, phôi trổ nên tươi tết như thường. 


W 
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169 Ruột già (antam) ngưởi nam ruột già dài 
32 hắc, người nữ dài 24 hắc, khoanh làm 24 khoanh, 
trên từ cô xuống đến giang môn, màu trắng. Trong 
ruột già có lẫn lộn cả thây 32 loài sán trùng, bò tới' 
lui trong tuột già ; Nều không có thực phầm, những 

loại trùng ấy cất đầu lên loi nhoi làm động tới gan, 
tim, phối. Khi người được dùng một, hai miếng cơm 

- vào, loài trùng ấy đến dành nhau ăn. Loại trùng ÃY 
thường sanh ra rồi chết trong ruột già, ví như người 
chặt đầu rắn rồi chất chồng lại đề trong một nơi nào 
vậy. 

179 Ruậột non(antagunam)' dính liền với ruột 
già, nếu người làm công việc nặnở nề thì ruột nón 
dùng, ruột già cũng dùng theo; người ở không;. 
ruột non rút rỊt ruột già. 

189 Thực phẩm mới(uðatiyam)khi - vật ăn đến 
chót lưỡi, trộn với nước miếng lỏng, vào đến góc lưỡi 
'trộn với nước miếng đặc thì mùi ngon bay mất, vào 
đến bao tử vật ăn trở nên ghê gớm, ví như đồ chó 
mửa, hoặc cơm ngâm với chỉ. Vật ăn đến bao tử rồ! 

_ lấn lộn với nước dơ nhớp, nếu người có đàm nhiều 
thì thực phẩm ấy xanh ; có mũ nhiều thì thực phẩm 
ẩn lộn với nước thú! ; có máu. nhiều thực phẩm đó, 
Chất lửa đốt thực phẩm sôi trào lên có bọt rồi các: 
loài trùng dành nhau ăn. Thực phẩm vào bao tử shị$ 
ra làm 5 phần : a) Phần về trùng ăn, 

ñ) Phần về chất lửa đốt,. 

c) Phần thành phần,.... ' 


“` 

đ) Phần thành nước tiểu, nước đơ, 

e) Phần thành thịt, da, máu, 

199 Thực phẩm cũ (karisam) Chất lửa đốt cho 
nhiễn như đâm giả bằng đá nhiễn; rồi chảy vào ruột 
già đặc thành cục; trú phía dưới ruột già, ví như nồi 
tre dài bằng ngón tay đầy những đất, thế nao, thực 
phẩm cũ cũng giống như dất mà người đựng trong 

ng tre đó vậy. 

209 Óc (matthakemattalingam)tròn như bánh, 
đồ ăn vào dầu ít hay nhiều cũng chia ra làm 5 phần 
như đã giải, vật ăn mà chất lửa đốt sôi lên,vi như nồy 
cơm sôi. Lệ thường cơm sôi bằng làm cho bọt cơm 
giăng lấm dính miệng nồi, thế nào, thực phầm đã ăn ` 
vào bị chất lửa đốt sói lên dính lấm lễ tai, mắt, lŠ 
mũi, cũng như thế ấy; bọt thực phẩm mà chất lửa đốt 
lên đính lấm lễ mủi, lễ tai, mắt gọi là cứt mũi, cứt 
ráy, ghèn, nều dính răng gọi là cứt răng, tiêu ra 
đường đại gọi là phần ; Phần đã tiêu hóa tốt đem bồ 
dưỡng thân thề cho tráng kiện. Tủy trong óc ví như 
bột vò thành cục, màu trắng như 2 củ khoai non hòa 
nhau ở trong óc, đáng ghề gớm lắm. Bực trí tuệ nên 
quán tưởng lửa thiêu tử thi thế nào, óc của con 
người cũng giống như thể ấy chẳng khác nhau đâu. . 

V: Chất nước có mấy ? là những cái chi 3 

Đ: Có I2 thứ là : 

19 Mật (Pittam) có 2 thứ : 

8) Mật chứa „ (baddhapittam) trong 
;_ khoảng lá gan, tìm, phôi, nều mật ấy chuyên động thì 
con người phải điển, không còn biết chỉ cả. 


+. 


ð) Mật lang (|) (abaddhapittam) thấm vào 
khắp châu thân, trừ tóc, lông và móng thôi. Mật này 
động thì làm cho mắt đó, chóng mặt, thân tâm rung 
rầy. 

29 Đàm (semham) ở trong dạ dày con người, 
đầy một bát, khi vật ăn vào khỏi c8 vẹt đàm ra từng 
khoảng chìm xuống trong phía dưới bao tử, rồi gạn 
lại như thường, ví như người liệng cục đất trong 
hồ có đầy những rong, rong vẹt ra chừa khoảng 
cho cục đất chìm xuống, rồi gom bít lại cũng 
như thế ấy. Đàm che đậy mùi hôi của vật ăn trong dạ 
dày, không cho bay hơi lên được, ví như ván đậy cầu 
xí không cho bay mùi hôi lên, thế nào, đàm che mùi 
thúi trong dạ dày không cho lên hơi cũng như thế ấy ?' 

39 Máu (lohitam) có 2 thứ là : 

a) máu chảy cùng khắp bộ phận trong thân thề 
(samsăäranalohita). 

b) máu đọng ngưng tụ (sannicittalohita) 

Máu đọng đặc ở trong bao tử lên tới phôi, gan, 
tim, nếu máu ấy không ngập đến gan, phôi, tim giờ 
nào thì làm cho chớn thủy nóng nẩy, bào bọt trong 
giờ ấy, nếu máu ấy có đầy đủ như lệ thường thỳ 
chớn thủy mát mẻ an vui : Màu nó giống như dầu 
mè trong. 

4o Mũ (pubbo) màu đỏ trắng hoặc vàng khác 
nhau. 


1 — lẫn ở chỗ nầy chỗ khác, không nhứt định, 


dã. xi»: 


đi =—= 


50 Mš hêi (sedo) ở trong tất cả lỗ lông, trong 
như dầu mè, khi bị nóng nực thì mô hôi chảy ra theo 
các lỗ lông. 

69 M# dặt (medo) màu vàng như nghệ, ở ở chế 
- khoảng giữa da và thịt, người gầy mã ít, béo mỡ 
nhiều. 

79 Nước mắt (assu) giống như dầu trong, ở 
trong con mắt, nếu có sự khồ bất bình thì nước mắt 
chảy ra, hoặc cười thái quá, hoặc buồn ngủ thái quá 
cũng làm cho nước mắt chảy ra vậy. 

89 Mỡ lỏng (vasã) màu giống như dầu dừa, ở 
trong da bụng, mũi, trán, và vai. Khi người bị nóng 
nực, mỡ lông chảy thấm khắp cả mình. 

99 Nước miễng (khelo) màu trắng, khi thấy vật 
đáng gớm nhờm, hoặt thấy người ăn vật chi ngon rồi 
phát thèm, hoặc khi ăn đồ chua, mặn, cay thì nước 
miếng chảy ra, hoặc tự nhiên chảy ra cũng có, không 
„ @ó nước miếng thì khô c9, không được an vui. Nước 
miếng lồng ở chót lưỡi, nước miếng đặc ở góc lưỡi, 
_ nước miếng thường chảy ra luôn, ví như giếng cát 
khổng bao giờ khô cạn, thế nào, nước miếng ton người 
hằng từ trong miệng chảy ra không c cũng ví như 
giếng cát kia vậy. 

109 Nước mũi (Sankhãnikã) màu tiếng giống 
như trái thốt nốt non, nếu người có bịnh nhảy mũi, 
cho, thì nước mũi Â CHẤT ra theo lỗ mũi rất k3 nhờm 


-gớm. 


-119 Nhớt (asla) š trong © các khớp x xương. út Xây 


¬. 


nhớt thì đi, đứng, năm, ngồi không được maulẹ và 
hay kêu rắc rắc; nhớt nhiều không nghe kêu và cử 
động lẹ làng. 

129 Nuớc tiều (muttarn) ở trong bàng quang, 
khi bàng quang đầy thì mắt tiều tiện,nước tiều là vật 
đáng gớm. 

V : Chất lửa (tejo) có mấy thứ 2 

ĐÐ : Có4 thứ tà: 

{9 Chất lửa làm cho thân thê nóng, không mát 
mẻ (santappaggl) 

29 Chất lửa làm cho bứt rứt khó chịu (pariday. 
haggi). 

39 Chất lửa làm cho thân bao mòn, già yếu, 
mắt lờ, tai lãng, răng long, tóc bạc, thịt teo (jaran. 
"aggi) + 

49 Chất lửa dốt thực phẩm cho tiêu hoá (pari- 
TT ng 
: Chất gió (vãyo) có mấy. thứ ? 

Đ:Cá6 thứ là : 

19 Gió quạttừ đầu bàn chơn dến khắp châu 
thân(udđhangamãvãta) 

2° Gió quạt từ đầu đến bàn chân LẺ. TT 
vắta): : 
39 Gió quạt qua lại trong bụng bệ more” 
'vãta) : š 

4o. Gió quạt trong ruột giả \ và tưộtt non (kottha- 
-#@ayaväta) . x ChsẺ sát xảy 


"+... 
59 Gió quạt khắp cả thân thề (anganusãrivä. 
ta) 
69 Gió thở ra, vỏ (assãsapassasa). ⁄ 
Chất đất 20, chất nước 12, chất lửa 4, chất gió 
6, cọng tứ đại sắc thành 42 là nơi to lớn hơn cả, là 
nơi nướng nhờ của các sắc khác. 
V:24upadãyarũpa (1) là cái chỉ 2 
ĐÐ: Là : 5 giác quan sắc (pasädarũpa) (2).. 
4 cảnh giới sắc (visayaripa) (3). 
2 thân sắc (kãyarũpa) 
1 trm sắc (hadayarũpa) . 
Í mạng sắc (jivitarũpa) 
Ì thực phẩm sắc (ãhãrarũpa) 
1 khoảng sắc (paricchedarũpa) 
_2 động sắc (vinnattirũpa) 
3 biến sắc (vikãrarũpa) 
4tướng sắc (lakkhanarũpa), cọng 


thành : 24 sắc. 
V:5 giác quan sắc là cái chỉ ? 
- Đ: Là: Thị giác quan, Thính giác quan,. 
— Khứu giác quan, Vị giác quan, Xúc giác quan.. 
£ : b ` V : Thị giác quan như thế nào ? 
s, Đ: Thị giác quan có hình trạng đen, bằng đầu: 
-- con chí ở giữa mống mắt, thịt mắt có 7 chập. 
chồng nhau, nếu. không có thị giác, gọi là mù.. 


-1— sắc nườn E theo tử đại sắc. 2 — Cơ quan trong, 
thề “giáp .x mình hiều biết được. 3— .khoảng- 


ST 
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V: Thị giác quan có chị là tướng 2 

Ð: Có sự trong sạch của tứ đại vừa chận 
ngăn cảnh giới là tướng, có sự trong sạch của tứ đạt 
sắc do nghiệp mà sanh, có trạng thái trong sạch muốn - 
xem là tướng. 

V: Thị giác quan có chỉ là sự ? 

ĐÐ: Có-cử chỉ níu cái thức và mình người đi 
trong cảnh giới là sự. 

V: Thị giác quan có chỉ là quả 2 

Đ: Có cử chỉ trú ở tốt-đẹp không biến đồi, cho: 
kết quả, tức là hộ trì nhãn thức đề dành là quả. 

V-: Cái chỉ là cận nhân (Í) ? (ãsannahetu) 

Đ : Có tứ đại sắc là nghiệp nhơn (Kammasa- 
mutthãna) là do sự thấy là căn nhơn hoặc cận nhơn. - 

V : Thính giác quan như thế nào ? 

Ð: Thính giác quan có hình trạng vị tế bằng 
lông cừu khoanh tròn ở trong 2 lỗ tai đề nghe tiếng, 
nếu không có thính giác là điếc. 

V: Thính giác quan có chỉ là tướng ? 

Ð: Có sự trong sạch của tứ.đại sắc vừa đến. 
cử chỉ chận ngăn tông là tướng. Lại nữa, có sự tiệng ệ 
sạch của tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, có cử chỉ... 
muốn tìm nghe lá nhơn, là tướng. 

V : Thính giác quan có chỉ là sự ? -. 

ĐÐ: Có cử chỉ níu cái thức và mình người dị. 
trong thính cảnh là sự. : 
1 _— dịch là nhơn gần hoặc máu vhóng, nghĩa là thấy - 7 
:nghe, được, mau lẹ. 3 P201 ` VN và 
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V: Thính giác quan có chỉ là quả ? 

Ð: Có cử chỉ trú ở, không biển đổi, cho kết 
quả tức là hệ trì thính giác đề dành là quả. 

V :Thính giác quan có chỉ là cận nhơn 3 

ĐÐ: Có tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, có sự 
muốn nghe là căn nhơn, là cận nhơn. 

V : Khứu giác quan như thế nào ) 

Ð: Khứu giác quan ví như chưn con đê, ở trong 
lỗ mũi đề hít hoặc hút mùi cho biết là thơm hoặc 
thúi, nếu không có khứu giác quan cũng không sao 
;biết mùi được. 

V : Khứu giác quan có chỉ là tướng ? 

Ð : Có cử chỉ trong sạch của tứ đại sắc, vừa 
.đến cử chỉ chận ngăn mùi là tướng. Lại nữa, có SỰ. 
trong sạch của tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, có sự 
muốn hưởi là tướng. _ 

V ; Khửu giác quan có chỉ là sự ? 

Đ :Có cử chỉ níu cái thức và mình người đi: 
trong tỉcảnb là sự.. 

_V: Khửu giác quan có chi là quả › 
-Đ: Có cử chỉ trú ở không thay đồi,cho kết quả 
sức là hộ trì tỉ thức là quả . 
=:-  V: Khứu giác Mẩt có chỉ là cận nhơn ? 
-._ Ð: Có tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp) có sự 
muốn hưởi là cận nhơn, 
ề V: Vị giác quan như thế nào ? 

-Ð: Vị giáè quan có hình trạng nhứ. mũi ghìm 

con: nhím ở giữa lưỡi, là nhơn cho biết các vị 


đắng, chát, chua, cay, mặn ... nếu không có vị giác - 
quan cũng không saa biết vị được. 

kệ Vị giác quan có chỉ là tướng ) 

: Có sự trong sạch của tứ đại sắc vừa đến cử 

chỉ nếm vị là tướng. : 

V; Vi giác quan có ch là sự 2 

Ð: Có cứ chỉ níu cái thức và mình người đi : 
trong vị cảnh là sự, 

V:Vi giác quan có chi là quả ? í 

Ð : Có cử chỉ trú ở, khÕnh thay đổi, cho kết uẩy 
tức là bảo tồn thiệt thức là quả. 

V; Vì giác quan tó chỉ là cận nhơn 2 


Đ: Có tứ đại sắc, sanh từ nơi nghiệp, có sự 
muốn nếm là cận nhơn, 


V : Xúc giác quan như thế nào ? ị 

Đ: Xúc giác quan trú khấp thân thê. là nhờn 
cho biết những cái chỉ đụng chạm nhầm, tức là chơ- : 
biết mềm, , cứng. _. 
Y: "cảnh giởi sắc (]) (visayarũpa) có 4 là cất j 


'sh BÓC 


Ð : Là : sắc cảnh, thí nh cảnh, hương cảnh; vị 


cảnh. : 

Giải: sắc cảnh nói về các sắc, dù là vô thức - 
hoặc hữu thức, rồi, nhìn lấy làm cảnh giới của tâm,„ 
trú trong 'nhãn-môn, đều gọi là sắc ;cảnh; thính cảnh:.. 
về phần các thứ tiếng, thanh hoặc thô, rồi lấy làm-- 
canh giới của tâm, trú trong nhỉ-môn, đều gọi là thính-. 


-cảnh là -hớc mÌ nhi mùi thơm hoặ 


“ 


sắc; hương 
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_ hối, rẽilấy làm cảnh giới của tâm, trú trong tỉ-mèn 


đều gọi là hương sắc;vị cảnh là các vị nhứt là vị ngọt 


— hoặc mặn đã dùng, rồi lấy làm cảnh giới của tâm, 


-‡rú trong thiệt-.môn, đều gọi là vị sắc. Cộng là 4 cảnh 
-gọi (visaya rũpa) phạm-vi-sắc. 


V: Thân sắc( Kãyarũpa) có 2, Ìà cái chì ? 
Ð: Là : nữ-trạng-sắc (Í) (itthibhãvarupa) và 


:nam-trạng-sắc (purisabhavarnpa), 


— Nữ trạng sắc là hình trạng người nữ hoặc 


- khí cách (2) là người nữ; 


— Nam-trạng-sắc là hình trạng người nám hoặc 
khí cách người nam, 

\⁄/ : Tim sắc (hadayarũpa) giải như thế nào ? 

ĐÐ: Nói về trái tim, nghĩa là trước đã khép 


SAU CN Seo lâu các tên : 
-_ “trái tìm vào với tứ đạt sắc, sau lại giải lân nữa, vì 


thịt nầy là nơi trú của tâm, cao quí hơn tất cả cục 


-thịt. 


V Sinh mạng sắc (jfvitarũpa) như thế nào ? 
Ð :: Nói về 2 sắc : sắc sinh-mạng căn và vô-sắc 


:sinh-ma sợ căn(rũpajïvitindriya arũpajivitindriya) 


Sắc sinh-mang-căn thuộc về 32 bộ phận (akära) (3) 


cà hợp nhau chia thành căn, gọi sắc siah-mang-căn. Võ. 
RẺ, ;¬sR sinh- -mạng-căn thuộc về tâm vương và tâm sở 


s: chấy thành căn. ¿ 


hộ cọn ng qười, 3 — tóc; lông,móng, rằng, da v, v. 


32 Bạ phận chia riêng ra gọi là : Tóc, lông, 


: thông, răng, da vân vân..... nếu hợp lại theo tứ đại 


:$: =— hình đáng bề ngoài của người nữ. 2— gập đách 
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thì gọi là địa đại (pathavidhätu), thủy dại (ấpodhã- 
tu), hoá đại (Tejodhätu) -— 3 Đại nầy hợp nhau 
lại gọi là sắc sanh mạng căn. 
V-: Thực phầm sắc (shãrarñpa) như thể nào ? 
Ð: Thực phầm sắc nói về những. món ăn mỗi 
ngay như là : cơm, nước, bánh, thịt, cá,vân vân ... 
chia thành sắc gọi là thực phẩm sắc, nhưng khi chưa 
ăn vào thì không gọi Ìä thực phầm sắc được. Nếu đã 
ăn vào rồi, thực phẩm ấy thấm khắp thân thê, - gọi là 
thực phẩm sắc, vì tính túy bồ dưỡng của thực phẩm 
mà mình đã ăn vào trong buổi sáng đó, thấm nhuằn 
khấp châu thân. Nếu nằm mộng lúc gần rạng 
đông là sự năm mộng hay bơn hết, vì trong 
gờ đó tính túy bổ dưỡng của thực phẩm 
đã thấm nhuần đều đủ, phát tâm an lạc, thí 
như các loài thảo mộc nầy nở tươi tốt trong lúc gần 
sáng, nhờ vị của đất thăm nhuần lên khắp nhánh, lá 
nghĩa là, khi mặt trởi lặng, vị đất thấm từng tí cho 
đến gần sáng, thị tính túy bồ dưỡng đều đủ các nhánh, 
lá; đến khi sáng, vị đất giảm thì lần, những cây, khô 
hẻo úa màu trở lại, cũng vì vị của đất thấm nhuần 
không thấu, thế nào, thân thề chúng ta cũng như thế 
đó, nếu thực phẩm không thấm nhuần khắp. thì trở 
thành người ốm ơ, màu da ủ dột. Nếu thặc phẩm ‹ 
thấm nhuần được thì thân mình tươi tốt, được điều _ 
hạnh phúc là nơi vừa lòng đẹp ý. Thực" phầm 


là lợi khí ủng- hộ, nâng đỡ sắc,. nên kề là sắc, là 
HC ghâm s sắc 6:|ShSEnVEiA).. Kon 
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V:VI sao gọi là ghoàng sắc(paricchedarũpa 2 
Đ: Nói về khoảng không tức là : lỗ mũi, lễ 
„ toi, lỗ miệng kề là sắc, gọi là giới hạn sắc. 
V : 2 độngsắc (vinnattirũpa) như thể nào ? 
_Ð¿:2 đồng sắc là: thân động (kãyavimati) 
và khẩu động (vãcivinnatti). Thân động là nói về 
thân thề lay chuyền vì 4 oai nghĩ (nằm,ngồi,đứng,đi) 
Khẩu động tức là nói ra lời, như tụng, đọc kính vân 
vân... gọi là khâu động. 
V: 3 biến hoá sắc (vikãrarũpa) như thê nào ? 
Ð :19 Trạng thái sắc nhẹ (rũpassalahutã} 
nghĩa là khi hành một việc gì, dù là lành hay đữ, thì 
thân thê nhẹ nhàng, làm các công việc đó được mau 
_ Ìe như ý muốn, gọi là trạng thái sắc nhẹ ; 
¡ 29 trạng thái sắc dịu mềm (rắpassamudutä) 
nghĩa là thân thê không cứng, biết chìu theo, hướng 
vềtrong các công việc làm ; 


so, trạng thái thích bợp sắc(rũpassakammai"- 

Ệ natã) nghĩa là khi người làm việc chỉ, nếu có sự thích 
hợp tụ làm công việc đó không môi mệt, 
:'4 tướng sắc (lakkhanarũpa) như thế qão ? 


can Đ: : Lạ: l9 sắc đầu tiên (rũpassa. uccago) 
Tum là sắc đi thọ sanh dùng : đại địa, đại thủy, 
:đại hỏa, đại ch sanh thành sắc ; 

-.... 29 liên tiếp sắc (rũpassasantati) là sắc sanh 
_¿ tiếp tục nhau cho tiến-hóa thành người nam, nữ ; 


2P ° sắc (rũpassajaratã) là sắc ' gà yêu, như 


— Ẩ{: « 


áo Vâ-thưởng-sắc(räpassa amiccatã)là sắc sanh 
lại không thường, hằng tiêu hoại grở lại Dứt tóm- 
tắt 28 sắc, là: tứ đại sếề (mahäbhũtarũpa) và +24 
căn-cứ-sắc (1) (upẽdãyarũpa). , : 
V: Như thế nào gọi là quá-khứ-sấê (atitarũna), 
vị-lai-sắc (anägatarũps), hiện-tại- -sẮC, (paccuppan- 
narbpa) Ọ 3 
Đ: QQuá-khứ- -sắc là sắc đã sanh, qua khỏirồi : 
vị-lal-sắc là sắc chưa đến ; hiện-lại-sắc là sắc sanh 
trong thời bây giờ. Vi-lai-sắc, nói về sắc đầu tiên, là 
sắc sanh trước hết ; vựlai-sắc chỉ về lão sắc, và vô 
thường số sắc là sắc sẽ sanh ; hiện-tại-sắc tức là liên- -tiếp 
_sắc, sắc đang sanh nối tiếp. 
V: Nội sắc (ajjbattikaripa) có mấy ? ` 
Đ :Nại sắc, sắc ở trong tức là ngũ-giác-quan 
(pasadarũpa) nhứ: là thị-giác-quan (cakkhupasã- 
đa) gọi là nội sắc. 
V: Ngoại sắc (bahiddhärapa) như thế 
Đ: Ngoại số sắc là sắc ở ngoài ngữ- -giác-quai 
M'a Thỏ đức (olãrikarũpa) như thế nào, 


£ 


ĐÐ: Là sắc Lo lớn, cục-kịch, nói về 7s ' ếc 


cảnh, Hình cảnh, hương' cảnh, đất, nước, lửa, 
cộng chung với ngũ- -giác-quan sắc, thành ]2 Nã s 
12) gọi là thô sắc. 
V: Tỉnh-vi-sắc (ả1 kia cz804) như thế dắo 2 T 
Đ: Là sắc nhỏ nhặt, nói về những sắc ngoài 12 & 
sắc đã giải, gọi là tírnh-vi-sắc, - TU no 


1 — sắc dựa vào tứ đại sắc. 
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V: Hạ sắc (hinarũpa) như thế nào 2 
ĐÐ: Là sắc thấp, nhỏ, hèn, nói về sắc do ác 
nghiệp mà sanh,nhứt là : mù, điếc, câm, vân vân... 
gọi là hạ sắc. 
V: Ưu-tú-sắc (pafitarũpa) như thế nào 2 
ĐÐ: Là sắc tốt đẹp hơn hết, đem sự ưa thích 
đến mọi người, như chư thiên ho người sanh đo 
thiện nghiệp. 
ˆ V: Như thế nào gọi là viễn sắc (dũrerủpa) ? 
—_Ð: Là sắc xa,nói về thị-giác-quan và thính-giác- 
quan, vì 2 sắc nầy dụng nạp cảnh giới trong nơi Xa 
được; gọi là viễn sắc. 
V: Cận sắc(santikerũpa) như thế nào ? 
Ð: Là sắc gần, chỉ về 3 sắc: Í% Khứu-giác- 
quan ; 20 vị-giác-quan ;39 xúc-giác-quan. Cả 3 sắc 
_ nầy chỉ thọ được cảnh giới trong nơi gần, gọi Íä cận 
# 
Sạc, , 


NIẾT-BÀN VẤN ĐÁP 


-V: Niệtbàn (nibbãna) dịch như thế nào ? 

- Ð: Trạng-thái ra khỏi phiền não la lợi-khí kết 

buộc chúng sanh, noặc tình hình lìa khỏi rừng già tức. 

là ái-dục (tanhã), hoặc 3H dập tắt lửa khô 
và lửa phiền não. 

V: Phiền, não (kilesa), dịch như thể nào, có 
mấy, là cái chỉ ? 

Đ: : Dịch là sự « dơ nhớp e của tâm. » -Phin não 
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là lợi-khí buộc rịt chúng sanh, có nhiều loại, nhưng 
hợp chung lại cho vấn chỉ có 3, là : tham-xan (lobba), 
sânhận (dosa), si-mê (moha). Cả 3 phiền não nầy 
là mẹ sanh ra tất cả phiền não khác. 

V; An dịch như thế nào ? có mấy ? 

ĐÐ:Dịch là ham muốn, hoặc thèm khát hay 
buộc trói. Nếu giải tóm tắt có 3, là :ham muốn trong 
cối dục (kãmätanhã), ham muốn trong cối sắc (bha 
vatanhã),ham muốn trong cõi vô x04 ME đEàc 
Ñều nói rộng thì có 108. 

V : Như thế nào gọi là lửa khö, lửa phiền não ? 

Đ: Lủa khổ, nói về: sanh, già, bịnh, chết, 
thương tiếc, than van, khô thân, khồ tâm, buồn rầu, 
vì là nhân của sự khô hằng hầm chứng sanh cho nóng 
nảy như đống lửa. Lửa phiền não là tham, sân, si, 
vì sanh lên chung với tâm, làm cho tâm mờ, đục, 
nóng nảy, bận rộn. Chỉ có Niết-bàn mới có thế dập 
tắt lửa đó được,vì lửa đó không có ở trong Niết-bàn. 
Niết-bàn có lợi-khí làm cho yên lặng sắc tướng, không 
có phiền não, là nơi dứt trừ ái-dục. Niễt-bàn chẳng 
phải là đất, chẳng phải là lửa, chẳng phải là gió, 
chẳng phải là không vô biên thiên, chẳng phải là thức 
vô biền thiên, chẳng phải là vô hữu sở thiên, chẳng 
phải là phi phi tưởng thiên, chẳng phải là thế-gian. 
nầy, chẳng phải la thế-gian tương lai, chẳng phải là 
mặt trăng, mặt trời. Niết-bàn chẳng phải sự đi từ 
giới-hạn nầy dến giới-hạn kia, chẳng phải sự đi từ 
cổi nầy đến cõi khác, chẳng có cử chỉ ngừng ở, chẳng _ 


Ý. Z8P tự? 
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SỀCS sá.(, sửa š : : b 
.sanh, chẳng diệt, chẳng phải an trú trong nơi nào cả, 


V : Tất cả trạng-thái đã giải rồi toàn chẳng phải 
1à Niết-bàn, như thế, thì Nữt-bần là không không 
chăng 2 

ĐÐ: Chẳng phải không không đâu. Niết bàn có 
thật, nhưng là trạng-thái rất tình vì, các bậc Thánh 
nhơn thường thấy rõ bằng tuệ-nhân (pannacakkhu) 
tức là thánh-đạo-tuệ (ariyamaggannäna), nhân đó, 
Niềt-bàn mới là không phô thông, nghĩa là không rố- 
rệt đến phàm nhơn. 

V: Do nhân nào mà phàm nhơn không có thế 
biết Niết-bàn được 2 

Đ : Vì tâm chia ra làm 4: tâm trải di trong cổi 
dục (kãmãvacaracitta), tâm (rải đi trong ‹ cỗi sắc 
(rũpävacaracitta),tâm trải đi trong cối vỏ sắc (arũ- 
păvaracittA), tâm xuất thể (lolmttataefita); Cả 
4 loại tâm nầy có cảnh giới khác nhau, là : tâm trãi 
đi trong cối dục có Ó cảnh giới (sắc cảnh,thinh cảnh, 
hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh, pháp cảnh); tâm trải 


_ đi trong cổi dục chỉ đi được trong lÍ cối ( 4 Ác đạo, 


người và Õ dục giới thiên); tâm trải đi trong cöi sắc, 
nhứt là sơ thiền ; tâm trải ởi trong cổi vô sắc có thiền 
. vô sắc là cảnh gói ? ; tâm xuất thế có Niết băn là cảnh 
'giới. 


Phàm nhữa dùng tâm trong: cối dục, cối sắc - 


- và cối vô sắ, nhưng tâm trải đi trong cöi dục đã 


quen. hành. đhn ác tâm. (akusalacitta) thì chỉ biết - 
thôi, trải đi trong - 


# 


điều thiện. Nếu hành tâm trải đi trong việc thiện mới 
biết được cả 2 phần là thiện và ác, song không có 
thế lực biết đšn tâm trải đi trong cöi sắc, trừ khi đã 
dược tham thiền đắc tâm trải ải trong cối sắc và thấy . 
rõ đến tâm trong cối sắc nữa, nhưng không biết tâm 
trải đi trong cối vô sắc, trừ, khi đã đấc'thiền vô sắc 
rồi, mới thấu đến tâm trong cối sắc và tâm trong 
cối dục. Nếu đắc tâm xuất thế thì thấu rõ đến tất cả 
loại tâm trong 4 cõi. 

Lạt nữa, đức Tu-Đà-huờn (sotäpanna) đắc 
tha tâm thông Í) (paracittavijjã) ngài chỉ biết được 
tâm của hàng Tu-Đà-huờn với nhau và phàm nhơn, 
không rõ tâm của bậc Tư-Ðà-hàm (sakadagami), 

Đức. Tư-Ðà-hàm dắc tha-tâm-thông chỉ biết 
tâm của bậc Tư-đà-hàm với nhau và rõ thấu tâm của 
hàng Tu-Đà huờn và phàm nhơn, 

Bậc A-na-hàm (anagami) có tha-tâm-thông _ 
biết được tâm của hàng: A-na-hàm, Tư-Ðà-hàm, 
Tu-đà-huờn cho đến phàm nhơn, 

. Về phần đức A-la-hán (arahanta) đắc tha-lâm- _- 
thông biết được tâm của hàng : A-la-hán, A-na-hàm, 
Tu-Đà-hàm, Pu-Eà-huờn và phàm nhơn. 

Thí dụ: Như người ở trên mặt đất chỉ xem Bội 
thấy những hạng người ở trên mặt đất như nhau, ˆ 
nhưng không có thể xem người ở trên chân núi được. 
Người ở trên chân núi chỉ thấy người ở trên chân núi 
cùng nhau và người ở trên mặt đất, song không có - 


thế thấy người ở trân hong núi được. Người š ở hong : 
:_1—= Hiều thấu, tâm. kẻ khác, ; 


¬..... 


núi, chỉ thấy được ngưởi ở nơi hong núi như nhau 
và những người ở phía dưới, nhưng không có thể 
xem người trên giữa núi được. Ngưởi ở giữa núi, 
chỉ thấy được người ở nơi giữa núi như nhau và 
những người ở phía dưới, nhưng không có thế xem 
người trên đảnh núi được. Người ở trên đảnh núi 
thấy tất cả người ở phía đưới, không chỉ chướng 
ngại, thế nào, phàm nhơn như người ở trên mặt đất, 
Đức Tu-Ðà-huờn như người lên trên chân núi, Đúc 
Tư-Ðà-hàm như người lên trên hong nú,Đức À-na- 
hằm như người ở giữa núi, Đức A-la-hán như người 
lên đến đảnh núi vậy. 

Hơn nữa, như người ở trong xứ nào, chỉ biết 
được người trong xứ đó, không rõ biết người trong 
xứ khác, trừ, khi đi đến khắp xứ, mới có thề biết đều 
đủ được. 

Theo như đã giải trên đây, nên nói Niết-bàn 
không rồ-rệt đến phàm nhơn. 

V: Niết-bàn trú trong nơi nào (nếu có thật), . 
gần hay xa ? : 

Đ:Ni£-bàn là vô-sắc-pháp, không có chỗ trú 
như các,sắc tướng đâu, Nói Niễt-bàn trú gần cũng 
được, trú xa cũng được. Nói trú xa thì Niếễt-bàn trú 


_ trong nơi cuối cùng tam giới (dục giới, sắc giới, vô 


sắc giới). Trú gần, là nói về hết : tham, sân, sĩ. 


Niết-bàn có thật, như xử có đường di, ở nơi 


- ` ` , * , * vIc, 
cuối cùng con đường đó, hăng có xứ ; Niết-bàn có. 


_bát-thánh-đạo là đường, ở nơi cuỗi-cùng đường đó 
là Niết-bàn vậy. 

V : Niễt-bàn còn dư sót cái chỉ chăng ? 

Ð : Chỉ còn dư quả tuệ (phalanr ãna) 

V: Quả-tuệ đó, do đâu mà được ? 

Đ:Do sự quán- tưởng ngũ uần, theơ ÍÚ pháp 
Minh-sát vipassanannäana. Thí. dụ như giống dừa 
khô, nếu để lâu nó thối, đem trồng nó mọc nữa. Ví 
bằng người không muốn cho thối, không muốn cho 
mọc nữa, họ đem di thắng thành đầu. thì trồng không 
mọc, đề lâu cũng không thối, thế nào, Niết-bàn đã 
thắng từ pháp Minh-sát cũng chẳng phải là hư vô, 
và chăng còn giống sanh diệt nữa, như thế đó. 

V : Vì sao hàng phàm nhơn xem không thấy 
Niết-bàn ? 

Đ: Vì tham, sân, sĩ che án, như người có bụi 
trong mắt thường không thấy các vật trắng, đen, vân 
vân... như thể đó. 

.V ; Niết-bàn,; chỉ có vui, hay lẫn lộn với khồ ? 

Đ: Chỉ có vui thôi, gọi là cực lạc (1)(ekanta- 
paramasukha) không hỗn hợp với khồ đâu. 

V: Nếu Niết-bàn có thật, là cực-lạc đích xác, 
vậy hình-trạng và trình-độ của Niết-bàn, người có 
thể giải thích bằng cách thí-dụ được chăng ? 

Đ: Niễt-bàn có thật, nhưng không có thế đem - 
ra thí-dụ bằng cách nào được cả, vì là rất tỉnh-vi, 


ị — Vui tột bực. 


quá sức tưởng-tượng, như biền to trong đời, có thật, 
mà chẳng có ai đo lxớng cho biết là như vậy. hoặc 
như kia được. : 
V : Không có thế miêu tỉ Nẵếí-bàn cho biết : 
_rằng có màu sắc, có trình-độ có hình trạng như thể 
nào được, vậy có thế giải đức của Niết-bàn bằng cách 
thí-dụ được chăng 2, 
Đ: Nếu chỉ giải bằng cách thí-dụ, thì được: 
Ví như giọt nước ở trên lá sen không được, thế ` 
nào, cái phiền não cũng không trú trong Niết-bàn được, 
như thế ấy; nước là vật mát đề khử trừ sự bực-bội 
thế nào,Niết-bàn là pháp an-tĩnh bận rộn, tức là phiền 
não, cũng như thế ấy; nước là vật diệt trừ sự khó 
chịu, tức là sự khát của loài người và thú, đi trong 
nơi nóng nực thế nào, Niết-bàn cũng trừ khử điều 
kbé khăn, tức là lòng : khao khát, háo sanh trong các 
cối, như thể đó. 
V: Niết bàn có tướng (lakkbana)nñư thế nào ? ` 
ĐÐĐ: Nết-bàn có tướng yên lặng : xan-tham,sân- 
- hận, si-mẻ, điệt trừ vô-minh và ái-dục, an-tĩnh tất 
cả phiền-não, làm cho dơ nhớp, luân hồi sanh tử ; 
trong các cổi. 
V : Niết-bàn có sự (kicca) như thế nào ? ụ 
Ð:Có sự không sanh, diệt, không ở trong _ 
quyền-thế của các hữu-vi-pháp (sankhatadharmo) . 
-tức là đanh, sắc, do thiện và ác cấu tạo, sanh ra rồi. 
tau rá. Niết-bàn là:: ghấp thưởng tồn, bất sanh kẻ: nš 
¿diệt vì đã thoátÍy quy 


xẻ... 


đá,cử chỉ chẳng sanh chẳng diệt là phận-sự của Niết 
bàn. 

Lại nữa, Niết-bàn có phận sự làm cho tâm của : 
bậc thánh nhơn thơ-thới. Giải rằng : Niết-bàn có đặc 
tính dường như an-li tâm của bậc Thánh nhơn có sự 
chán nản, lìa những thống khô luân hồi, cho sanh sự 
an vui, xa điều bực-bội, cho mát-mẻ tỉnh-thần. 

V; Nit-bàn có chỉ là quả (phala) ? 

ĐÐ: Niễt-bần có củ-chỉ thoát-ly hữu-vi-pbáp là 
quả. 

Giải : hữu-vi-pháp triệu (1) (sankhatadhar- 
manimitta) tức là thiện và ác, là nhân duyên hội 
hợp cấu tạo danh và sắc cho luân chuyền, sanh lên 
trong 3 cối (Tam giới) và các chướng-ngại-pháp 
(papancadharma) nhứt tham-dục (rãga) làm eko 
chúng sanh trở ngại,Ìlâu dài ,ở trong biền khô, chẳng 
có trong Niết-bàn,Niết-bàn là duyên dập-tắt tham-dục 
chướng-ngạt-pháp được. 

Cho nên gọi Niễt- bàn là pháp lìa khỏi hữu- 
vi-triệu là quả, hoặc có trạng thái- diệt trừ chướng 
ngại-pháp nhứt là tham dục là quả. 

V: Nit-bàn có mấy ?là cái chỉ ? 

Đ:Nitbàn có 2 là: hữu-dư Niất bàn (2) 
GaiiZSdissodexdblnsa) và vô-dư Niết-bàn(3) (anu- 
pãdissesanibbana). : 

1 — triệu là điềm của pháp hữu - v[ 2— dứt phiền não 
„ tã còn ngũ uän, 3—~ không g bòn ngũ uần; 
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Fiứu-dư Niết-bàn nói về cử chỉ khô héo phiền 
não, chỉ còn ngũ uân. Như khi đức Bồ-tát tọa trên 
bề-đoàn thảo, dưới bóng cây bồ đề quí báu, Ngài đắc 
thắng Ma-vương cả và quân ma,rồi Ngài suy xét đến 
chư ÍPhật quá khứ bằng pháp thiền định diệt trừ 
tham, sân, sĩ, ngã chấp, tà-kiến, cả 1.500 phiền não 
và 108 ái dục lìa khổi tâm Ngài, như giọt nước rơi 
khỏi lá sen, như thế gọi là hữu-dư Niết-bàn, 

Khi đắc hữu dư Niết-bàn, Ngài có tuyên ngôn 

rằng : 
Anekajati sansắram sandhávissam anibbisam, 
gahakäram, gavesanto dukkhäjäati punappu- 
nam,gahakärakä ditthosi puna geham nakãbasi, 
sabbã te phasuka bhaggã gahakutam visankha- 
tam, visankharagatam cittam tanhãnam khaya- 
majajhagäti. 

Nghĩa : Khi Như-Lai đang tìm liên gặp người 
thợ mộc, tức lš Ất dục, người làm nhà tức là thân 
ngũ uần của Như-Lai, Như-Lai thường trải đi luân 
hồi vó lượng kiếp, sự sanh hằng đem thống khð đến 
ˆ Như-Lat, không ngừng nghỉ, 

Nẫy người thợ mộc ! Nay Như-Lai đã tìm thấy 
ngươi rồi, nghe ! Từ đây, ngươi hết cất nhà, tức là 
_ thân ngũ uần cho Như-Lai nữa được, kèo, tức các ` 

phiền não của ngươi, Như-Lai đã bẻ gây hết rồi, cả 
nóc nhà, tức là vô-minh, mà người đã làm rồi đó; 
- Như-Lai cũng đã diệt trừ rồi. Nay tâm của Như-Lai. 


.. 
đắc Niệt-bàn, Ha khỏi cà sắc tướng rồi, Như-Lai đã 
giác ngộ A-la-hán là pháp tiêu diệt tất cả ái đục. 

Vâ-dư Niết-bàn là sau khi đức Phật thành bực. 
toàn giác, rồi đi tế độ chúng sanh đủ 45 hạ, Ngài: 
ngự dưới hai cây Song-long-thọ gần kinh đó Kusinä-. 
tš, nhập thiền, rồi vào Niết-bàn tịch diệt : sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức, chẳng còn dư sót, như thế gọi là: 
Va-dư Niết-bàn, 

V;: Niết-bàn chỉ có 2 chăng ? 

Ð: Có 3 thêm nữa là : Sunn^tanibbäana, ani-: 
miHanibbäna,appanihitanibbana,Suñnatanibbä-- 
na là cảnh giới của thánh đạo dùng vô ngã làm 
cảnh giới. Animittanibbäna la cảnh giới của thánh. 
đạo dùng vô thưởng làm cảnh giới, Appanihitanib- 
băna là cảnh giới của thánh đạo dùng khô não làm: . 
cảnh giới... 

V : Đức của Niết-bàn có mấy, là cái chỉ 3 

Ð: Cá 32 là : h 

Niết-bàn không có sự sanh (Ajãtin), 

Niết-bàn không có sự già yếu (ajaram), : 

Niễt-bàn không có sự bịnh hoạn (abyãdhin), 

Niết-bàn không có sự kinh sợ (nibbhayam), 

Niết-bàn không có duyên cấu tạo (asankhatam),. - 

Niết-bàn phá tan tam giới (Bhavabhandam),. 

Niết-bàn là cực lạc (Sukham), : 

Niết-bàn mát mẻ (sitam), : 

___ Niễt-bàn có sự yên lặng (Khemam), , 
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Niệt-bàn là nơi nương dựa của bậc Thánh nhơn 


(tanam), 
Niặt-bần là nơi ần náu khỏi tử thần (lenam), 
Niểt-bàn thường tồn kháng biến đồi (hiccam), 
Niết-bần không lay chuyền (acalam), 
Niễt-bàn kiên-cõ thật, (đuyassasam),. 
Niết-bàn tình-túy không luân-chuyền (avattasä- 
am), › 
Niễt-bàn nghiền nát sự vui trong cổi người và : 
cối trời (sukhamaddanam), W 
Niết bàn nghiền nát sự đói cơm (khuddamad. by 


_đanam), 


Niết- bàn trừ điệt sự khát nước (pipãsancana- 


- yam), 


Niệt-bàn không có sự thương tiếc (analayam), 

Niẽt-bàn rút tội lỗi như nọc rắn đã đọng trong 
"tầm (sarmugyätavattam. datthesam) 

Niệt-bàn lìa sắc lướng tức là danh và sắc (vi... 
:aankhãram), 
Niệt-bàn xa khổi các tội (vivajjam), 
Niất-bàn là nơi diệt á¡-dục - (tanhakkhayam), - 
Ništ-bàn thoát-ly Tam-giới (vibhavam), ˆ 
Niễt-bàn Ha tham-dục (virãgam), 
Niếtbàn đứt si-mê (vitanham). 
Niết-bàn diệt tất cả khô não (nirodbam), 
_Niết-bàn không có triệu chứng (animittam), . 
Niễtbàn là ng thái cà trừ Vy ga c (san. 
tabhãvam), . s `: 
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Niết-bàn kháng có vị tức là ái-dục(arasärakam) 


Niết-bàn Ha khối sự ưa thích của tâm (appasã- 
sanca), 


Niềt-bàn bất diệt (amotam), 


Tổng cọng đức Niệt-bàn thành 32 

V: Chỗ nào là chính Niất. bàn, vì có nhiều người 
hiều khác nhau : kế cho ngũ uần .quá-khứ và vị-Ìai 
“không có trong hiện-tại nãy là Niết bàn ; người lại 
tưởng : không có ngũ-uân hiện tại là iết-bàn ; một 
it vừa lòng rằng : trạng-thái không có phiền não trong 
thời thánh đạo sanh lên là Niết-bàn; một vài tin rằng: 
trạng thái hết tham, sân, sĩ là Niếtbàn; kế khác 
định rằng : người chết là Nj#t-bàn ? 


Ð: Những lời nói đó,toàn không phải là Niết- 


VÌ sao ngũ uần quá khửứ,không có trong biện tại, 
không phảilà Niệt-bàn,vì Niệt-bàn từ ngũ uẫn mà đắc,. 
như thức uần thuộc về tốc lực tâm (l) gọi lạ cận tốc 
lực(2Xupacärajavana),chiều theo thuận sát tốc lực . 
(2)(anulomajavana)phá hoại đồng phảm tốc lực(4)- ˆ 
(gotrabhũjavana), thánh đạo mới phát sanh theo. ` 
sau, cho nên nói ngũ uẩn quá-khứ, vị-Ìai và hiện tại, Ý 

_đó là duyên sanh Niết-bàn, tỷ như dầu dùa từ trái 


dừa mà sanh, thế nào Niếtbàn như dầu, ngũ uần 
! — Sức đi mau của tâm, 2 — tốc lực gần nhập định, ặ ậ 
=# — tốc lực tâm quán tưởng theo chỉ thiền tốc lực lâm. n 
tr trớc; Sen tốc lực tâm phá hoại đồng  phảm. - 


*- 
—_- bá = 
“như dừa, đầu từ trái dừa mà dược, nếu không có 
dừa cũng không có đầu, cũng như thể đá, 

V': Cớ nào, trạng thái hết : tham, sân, sĩ, không 
phải là Niết-bàn, như trong kinh «Jarmbukhädaka. 
sũtra" đức Xá-lợi-Phất có thuyết rằng : ŸYo kho 
ãvuso rãgakkhayo dosakkhayo, mohakkhayo. 
iđam vuccati nibbãnam: Nầy bạn ! trạng-thái hết 
tham, sân, sĩ đó gọi là Niết bàn. Hơn nữa đức Giáo 
chủ chúng ta có thuyết đề trong «dhammäyatabavi- 
bhanga» rằng: Katamä asankhatadhätu : vô vị 
tuyệt đối tức là Niết bàn,như thế nào 3 Rồi Ngài tự 
-đắp rằng: rãgakkhayo,dosakkhayo,mohakkhayo: 
trạng-thái hết tham, sân, sĩ gọi là vô vi tuyệt đối 
ức là Niết-bàn ? 

Ð: Trong hai bộ kinh PäH có giải thật như vậy, 
nhưng trong các kinh khác chỉ rõ đó là tên của A-la-. 

” hán quả rằng Yo kho ãvuso rägakkhayo, dosak- 

khayo, moh akkhayo,idam vuccati arahattam 

- pãli đó là tên của A-la-hán, nếu xem xét theo câu pãÌi 
-đó thì thấy chắc như thế, song không nền nhận thức - 

_ như vậy. Phải hiều rằng: A-la-hán đạo tuệ(arahat- 

tamaggannanä) đó, lấy Niệt-Bàn làm cảnh giới, 

điệt trừ thụy-miên (I) (anusaga) là nguồn gốc phiền: 

“não cho tuyệt-diệt (2) không còn dư sót trong tầm, 

- khỉ nào rồi A-la-hán quả lấy Niết-Bàn làm cảnh-giới 

_ mới phát trong tâm trong thời đó,cho nên gọi A-la-hản 


I—thụy miền la phiền: não ngụ ngần trong tâm. 3— 
uyệt điệt 1à xnất tuyệt không còn gì, ; 
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quả sanh trong thời cuối cùng của cử chỉ hết phiên 
não. Xhân đó câu păÌi đã giải trên không phải chính 
là Niết-Bàn, chỉ là tên của Niễt-bàn. Tham, sân,s¡, thí 
như đống lửa, Niết-bàn như nước đề tắt lửa, thánh- 
đạo như người đem đồ đi múc nước, vật mà người 
đem đi múc nước đề tất lửa mà gọi là nước cũng không 
được, cử chỉ lửa tắt gọi là nước cũng không được. 
thế nào, khi phiền não yên-lặng do thế-lực thánh-đạo, 
- lấy Niết-bàn lầm cảnh-giới như thế đé; tin rằng : 
Pháp là cảnh-giới mà thánh-đạo là căn-bần làm cho 
yên-lặng phiền não bằng cách tuyệt trừ (1) mà gọi là 
Niễt-bàn cũng không được. Trạng-thái hết tham, sân, 
si mả gọi lâ Niết.bàn cũng không được, có thí dụ 
như người tắt lửa vậy. 

V : Tất cả tiếng đã giải đó, toàn không phải 
đả Niết-bàn, vậy Niết-bàn chính là cái chị 2 

Đ: Ch bất sanh,bất diệt chính là Niết-bàn. 

V: Chúng sanh đi đến Ništ-bàn, phải đi theo 
đường nào 2 cái chỉ là lối đi 3 

ĐÐ : Chúng sa h ải đến Niết-bàn phải đi băng 
đối đi mà Phật đã giảng thuyết đề trong kính Chuyên-< 
phápluân (dhammacakkavattanasitra) theo kệ 
- ngôn rằng : nemiyam catussaccanca ãrãnam pac" 
cayatar motam nãbhi ceva saddhammam anna. 
mmannam pavattenno dharnmacakkanti pavuc- - 


` 


caŸl : 


` .1— tuyệt trừ là đứt hết không còn dấu vết, 
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Nghĩa : Pháp-luân kinh nây : dức Đại-Giác dạy -- 
dùng Tứ-dieu-để làm vành xe, Thập-nhị duyên-khởi ˆ 


làm căm, dùng 27 bä-đê phần-pháp (sattattinsa bo. 
dđhipakkhiyadharma) làm dùm. Ngài giảng-giải các 
pháp đó có ý-nghĩa quan-hệ nhau, nghĩa là Tứ-diệu 


- để có ý-nghĩa liên lạc đến Thập-nh; duyên-khối chí - 


- 37 bồ-đề phần-pháp.Khi thuyết 37 bö-4Ê phần-pháp, 
Ngài giải cho có ý-nghĩa thấu thập nhị duyên-khổi và 
- Tứ-diệu-đễ, khi thuyết Thập-nhị duyên-khối cũng 
thuyết cho có ý-nghĩa suốt Tứ-diệu-đế, và 37 bö-đề 
phần-pháp. 
Do nguyên-nhân mà Đức-Phật thuyết cho có ý nghĩa 
liên-lạc nhau như thể, mới chỉ danh là chuyền-pháp~- 
luân (dhammacakka), thí-dụ như thế nào, tỷ như. 
bánh xe, nếu chỉ có đùm không có vành,không có căm, 
hoặc có cấm mà ¡hông có vành, không có đùm, hoặc 


chỉ cá vành mà không đùm và căm, cũng không gọi là - 
bánh xe được,trừ ra khi có đùm,vành và căm đều đủ 


mới gọi là bánh xe, nếu ở riêng, chưa ráp vào với 
nhau cũng chưa gọi là bánh xe,ngoài Ya khi người thợ: 
lành nghề lấy dùm ráp vào với nhau, lấy căm tra trong 


_ đầm, lấy vành trồng trên căm,làm cho dính chúng lại. 


xong xuôi giờ nào, mới có tên rõ rệt là xa-luân trong 
-_ giờ đó, thế nào, pháu Tứ-diệu-đã là : khô-đề, tập-để 
-điệt- đề, đạo-đš, khi Phật chỉ thuyết ngay theo pháp: 
“Tứ:diệu-đš thì gọi là thuyết Tứ-diệu-đề, không gọi 


- là phápluân. Về 37 bồ-đề phần- pháp: và thập-nh]-. 
nụ duyên-khổi cũng vậy, nếu thuyết riêng mỗi pháp thĩ. 


ử khi Phật. thuyết ¿ đều đủ : 
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cả 3 là 37 bä-đề phần-pháp, Thập-nhị-duyên-khởi, 
và Tứ-diệu-để có sự liên-lạc với nhau, mới gọi là 
pháp-luân, ví như vành, căm và dùm mà người thơ 
_ tấp chung vào với nhau mới gọi xa-luân hoặc bánh xe. 
Nếu chỉ thuyết ! hoặc 2 diệu-đế, không đủ cả 4. thì 
không có thề thành-tựu phận-sự là vành xe của pháp 
luân được, thế nào, như người thợ chỉ làm có Í hoặc 
2 doạn vành thì cũng khêng gọi là vành xe được. trừ 
ra khi đủ 4 đoạn lưng vành mới thành vành xe,thí dụ 
thể nảo, nếu đủ cả 4 diệu-đš mới gọi là Tứ-diêu-đế 
được, dùng Thập-nhị duyên-khởi làm căm của pháp- 


` 


luân tức là : 
(1 căm) vô-minh (avijjä) 
(1 căm) hành (sankhãra) 
CÍ căm) thức (vinnän a) 
(I căm) danh sắc (namarũpa) 
(1 căm) lục nhập (salãyatana) 
(I căm) xúc (phassa) 
(l căm) thọ (vedanä) 
(I căm) ái (tanhã) 
(I căm) thủ (upadäna) 
“(1 căm) hữu (bhaba) 
_ (căm) %anh (jati) 
: đ căm) lão tử (jãram3raa) hợp lại thành 12 
thứ cấm. _ AI PT xin vế, 
J7 bồ-đề phần-pháp (bodhipakkbiyadhar- 
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Tử-niệm-xứ (satipatthana) : 4(1) 
'Tứ-chánh-cần (sammapadhana) : 4 (2) 
Túứ-như-ý-túc (iddhipada) ` : 42) 
Ngũ-căn (ndriya) : 5 (4) 
Ngũ-lực (baÌa) :5 (5) 
Thất-giác-chi (bojjhanga) :7 (6) 


Bát-thánh-đạo (atthangikamagga): 8 
Cộng thành : 37 
37 bö-đề phần-pháp là dùm của pháp-luân, vì 
là nơi hội hợp thập-nhị duyên-khởi pháp(paliccasa- 
muppädadharma) ví như đùm xoay tròn dinh theo 
dùm xe, là nơi hợp lại của tất cả căm. Lê thường 
căm mà xoay đi hằng nhóm lại trong đùm không lìa 
; khối đùm ; đùm là nơi tụ tập của căm, thế nào, 37 
bồ-đề phần-pháp cũng là nơi sum hợp của Thập-nhị 
duyên-khởi pháp như thể đó. Hành giả niệm bồ-đề 
phần-pháp, cũng không lia sự quán-tưởng Thập-nhị 
duyên-khởi, phải quán-tưởng bất đầu từ vồ minh, 
hành -.. luôn luôn đến lão, tử là pháp cuối cùng. 
1 — Xem treng kinh « Đại tứ niệm xứ ›. 9:—4 pháp. 
tình tấn :a) tỉnh tấn gìn-gi# không cho tội chưa sanh 
phát sanh lên, Ù} tội đã sanh, không cho®sanh.thêm c© 
_. phước chưa sanh, tỉnh tấn cho sanh lên; đ) phước đẩ có 
ˆ rắn gìn-giữ-đừng cho mất và cho thêm - tăng trưởng 3 — ` 
là ;a) mộng mỗi trong việc lành, ở} tỂn làm cho được _ 
không thối: chuyển cơ} chú tâm không lai chuyển trong 
_ viêc lành ấy, đì trí tuệ SUY xét Cho thấy: xiệe lành ấy và. 
nguyện “làm cho được: kết quả. $4 — và ð — lín, linh” 
leo tấn, niệm, định, tuệ, 6—_ Niệm, trạch pháp, tỉnh tấn; 
phỉ lạc, an, định, tuệ": #z T 
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Nhân đó, bậc trí-tuệ nên vừa lòng rằng : Pháp 
mà Đức Chánh-biến-trị đã thuyết đó : có bä-đề phần 
pháp là dùm, Thập-nhị duyên-khởi là căm, tứ-diệu 
để là vành xe cho có ý-nghĩa quan-hệ nhạu, rồi chở 
các ngọc kim-cương đó tức là : 

19 giới-bảo (silaratana) (ngọc tức là giới). 

29 tuệ-bảo (pannäyatanam) (ngọc tức là trí-tuệ) 

4° giải-thoát-bão (virauttiratanam) (ngọc 
tức là A-la-hán quả) 


& 


49 giải-thoát tuệ-k:iến bảo(vimuttinanadassa- 
naratanam) (ngọc tức là quán tưởng tuệ). 
2° thấtgiác chi bảo (bojibangaratanam) 
(ngọc tức là 7 chỉ bồ 
69 giác phân-tích bảo (patisarnbBidãratanam) 
(ngọc tức là sự chia từ phần đề xem xét cho rề), 
'rồi Phật dùng pháp vương xa chạm trồ, trang điềm 
bằng sáu thứ ngọc như đã giải. Đức Toằn-giác quán 
tưởng thấy ý.nghĩa. của Tứ diệu để, Ngài buộc 4 
ngựa báu vào xe, tức là tứ:chánh. cần. .\gài móng 
. em lái pháp-vuương-xa ch: dầy chúng sanh hữu 
duyên đến nơi an tỉnh (khemam) tức là bất diệt 
đại Niết-bàn (amatamabãnibbana), hy vọng tránh 
sđường bùn lầy tức là sự sa mê nẹũ dục, lánh đường 
_... cất nồng tức là sự khã hạnh, theo dường ngay thẳng 
tức là bát-thánh-dạo, qua khỏi ba khoảng đường to 
lớn tức là tam giới,đến xứ an lạc tức là Niệt-bàn, 
Giải về bát-thánh-đạo có sự liên-lạc với nhau 
như vấy:: h 


b) 
ai à F $ TY LỆ Tế ẢO « g * Ñv hả 


&. đỦU. =~ 


19 Chánh-tr-duy (saramäsankappa) liên-lạc 
đến chánh-kiến (sammaädifthi) ví như người dùng 
tay cảm vàng nghiêng qua lật lạt đề quan-sát, chánh- 
tư-duy như tay, chánh-kiển như mắt đề xem cho biết 
rằng tốt hay xấu; 29 Chánh-ngữ, chánh-nghiệp liên. 
“lạc đến chánh-mạng, khi có thân, khẩu trong sạch rồi, 
sự nuôi mạng cũng được trong sạch; 39 Chánh-tinh- 
tấn, chánh-niệm liên-lạc đến chánh-dịnh, tỷ như 2 
người bạnlành đi đến trong vườn hoa rũ nhau hái 
hoa trên một cây cao; ngưởi bạn thứ nhất nghiêng 
vai cho bạn thứ 3 đứng, rồi rán đứng cho ngay thẳng, 
bạn thứ nhì đứng ép không cho xiêu ngã, mới với 
hái hoa được, thí-dụ thế nào, phần chánl-tinh-tấn.. 
như người bạn thứ nhớt, chánh-định như người bạn 
thứ ba lên đứng trên vai, chánh-niệm như người bạn 
thứ nhì đứng ép che sông hoa như thánh đạo, cũng ' 

“Nêu dùng theo «Minh» (vijjã) và «hành» (ca- 
rana) thì như vầy : Chánh-kiến, chánh-tư-duy là 
minh, chánh-ngữ; bhánh-aghiền, chánh mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, và chánh-định là hành, Minh 
nhừ 2 mắt, hành như hái chân. Giải rằng : người bộ 
-_ bành, nếu có mắt tổ mới xem thấy rõ đường có sự nguy 
ˆ hiềm hoặc không nguy-hiềm, có hai chân mới đi theo 
- đường được dễ dàng, thí-dụ thế nào, hành giả tu 
bát-thánh-đạo thấy nhân quả rằng : tu như vầy là 


_ nhân sanh sự khô, hành như vầy là nhân sanh Sự VUI,, 


cũng như thế đó. 
Vẫn đáp trong Niết-bàn cả và điều thí dụ như - 
-'bánh xe và con đường đi đến Niết-bàn cho có điều - 
lợi-ích đến hàng học Phật cho dã Su, tóm tất bấy ‹ 
- =nhiêu. 
F - Đờy 22V: 2 t0: 2u 3 
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GIẢI VỀ CÁC PHÁP NÊN GHI NHỚ 


Trong bộ kinh CULLAPANÑASAKA KHAN- 
DHASANYUTTA SANYUTTANI KAYA KHANDHA- 
VARAVAGGA (Tam tạng quyền 17 trương 203) 
cỏ giải rằng : 

__ Một thuở nọ, đức SARIPUTTA (Xá-lợi-Phẩt) 
và MAHAKOTTHITA ngụ nơi vườn Lộc-dẩ 


(JSÏPATANAMIGADAYAVANA) gần kinh-đô BÃ- - 


_RANASIL Trong giờ mát-mẻ đức KOTTHITA ra. 


khỏi nơi thanh-vắng rồi đến hỏi đức SARIPUTTA 
rằng : Bạch ngài SARIPUTTA ! Tỳ-khưu cỏ giới 


trong sạch, nên niệm tưởng pháp nào, nghĩa là 


nên hành pháp nào mới gọi là chơn-chánh ? 


Đức Xả-lợi.Phất đáp : Thầy Tỳ-khưu có giới 
trong sạch nên quán-tưởng ngĩ-uẫn theo chơn-lý 
rằng: là vô thường, là khồ não, là bịnh tật, là 
-_mụt nhọt, là cây tên, là nguồn cội sự khô, là cái 
hãm hại, là cải riêng khác, là cái biến đồi, là cái 
rỗng không, là vô ngã ; vì khi đã hành được như 
- thế thì làm cho rõ cái quả «Tu-đà-huờn» 

(SROTAPATTIPHALA). 


Bạch ngài Xá-lợi-Phất I thầy Tỷ-khưu bậc Tu- - 


- đà-huờn, nến hành pháp nào đề trong lâm ? Nầy 


" 


ñng nên h ân đó, đề vào tâm, theo chơn- 


_ thầy KOTTHITA - Thầy Tỳ-khưu bậc Tu-đà-huờn - 


S3 ITAMMAYV.. 
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khi đã hành được như thế đó, gọi là làm cho rõ. 
rệt «(Tư-đà-hàm quả» (SAKADAMIPHALA). 


Bạch ngài Xả-lợi-Phất ! Thầy Tỳ-khưn bậc 
«Tư-đà-hàm›» phải hành pháp nào đề trong lâm, 
theo. chơn-lý ? Nầy Thầy KOTTHITA ! Thầy Tỳ- 
khưu bậc «Tư-đà-hàm» cũng nên hành ngũ-uÄn 
đó, đề trong tâm theo chơn-lý rằng : là vô thường, 
khô não, vô ngã.., vì khi đã được hành như thế đó, 
thì sẽ đắc «A-na-hàm quả» (ÁNAGAMIPHALA). : 


Bạch ngài Xá-lợi-Phất! Thầy Tỳ-khưu bậc «A- 
na-hàm» phải hành pháp nào, đề trong tâm, theo 
chơn-lý ? Nầy Thầy KOTTHITA ! dầu tỳ-khưu là 
bậc A-na-hàm cũng nên hành ngĩũ-uần đó, đề 
trong lâm, theo chơn-Ì]ý, rằng : là vô thường, khô 
não, vô ngä; vì khi dã được hành như thế đỏ, 
thì sẽ đắc « A-la-hán-quả » (ARAHATTAPHALA}. 


Bạch ngài Xá-lợi-Phất! Thầy Ty-khưn bậc 
«À-la-hán» nên hành pháp nào, đề trong (âm, 
theo chơn-lý ? Näy thầy KOTTHITA 1 dầu là bậc - 
«A-la-hản», cũng nên hành ngũ-uần, dễ trong 
tâm, theo chơn-lý, rằng: là vô thường, khồ não _ 
vô ngä, nhưng các pháp mà hành-giả phải hành: „ 
cho thanh-caø hơn nữa hoặc sự thu-thập những - 
pháp đã đắc rồi, chẳng có đến bậc «A-la-hán» .. 
-(ARAHANTA), song các pháp đó bậc «À-LA-HÀN» . 
đã luyện-tập, làm cho tăng trưởng:rồi, thường 
đem đến sự yên-vui, trong đời hiện-tại, cho ˆ 
phát sanh trí tư°l xà sự hán. biệt CÁ ISAMPA- Ễ Ỷ 
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Xin chư độc-giả hãy ghi nhở rằng: lời vấn 
và lời đáp của hai vị đại.đức đây thuộc về pháp 
Minh-sát, xác-thật (VIPASSANA) là pháp hành 
chơn-chánh, tức là chơn-lý; Pháp mà hành-giả 

- ghi đề vào tâm, là phải' ghi nhớ trong tâm rằng: 
ngũ-uân, là vô thường, là khô não, là bịnh tật, là 
mụt nhọt, là cây tên, là nguồn cội của sự khô, là 
cái làm cho khó chịu, là cái biến đổi, là cải tan rã, 
là cái rỗng không, không phải là ta, như thế đó, 

. Khi đã hành thường thường như vậy, là làm cho 
kết-quả Niết-Bàn trong kiếp hiện tại nầy. Nhưng 
nên hiều rằng: sự ghi nhớ tróng tâm, là sự tụ-hợp 
đề vào trong tâm với tiếng «Sự suy tỉnh, sự nhớ 
nghỉ» đó khác nhau, nghĩa là sự suy tính, sự nhớ 
nghĩ đó hằng có từng hồi, từng lúc, về phần hành 
đề trong tâm, là sự tụ-hợp đề vào trong lâm mãi 

. mãi, không gián-đoạn. 


* 
xự 


TAM-TƯỚNG (TRÌLAKKHAN4) 


GIẢI VỀ 10 TƯỚNG VÔ THƯỜNG 
(ANICCALAKKHANA) ` 


ANICCAM PALOKAM CARAM PABHAÑGÙ 
_ ADDHUVAM VIPARINAMADHAMMAM ASÄRAM 
_ VIBHAVAM SAÑKHATAM MARANADHAMMAM 


—_ địch l— không thường : 


s 
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3) CARAM dịch là — rung-động 
+) PABHANGŨ ——_ tiêu-diệt 

5) ADDHUVAM —— không bền 

6) VIPARINAMADHAMMAM. thay đồi tự-nhiên 

7) ASARAM —— mềmyếu 

8) VIBHAVAM —— hư họại 
9)SANKHATAM —— hữu ví 
10) MARANADHAMMAM — — có sự chết là lẽ đường 
1) ANICCAM dịch là không thường, ám chỉ rằng : 


2) 


3) 


có phía đầu và phía cuối không rồ-rệt, là nỏi 
về sự sanh và sự diệt, sanh thuộc về đầu, diệt - 
thuộc về cuối. Giải rằng: tất cả sự vật, khi đã - 
sanh lên rồi, hằng không thường trú, như lúc . 
đầu, sau rồi, tan-rã và tiêu-điệt, 


tiếng PALOKAM địch là tan-rã, là bấy ra vả 
rã-rời, vì: bịnh, già, chết nghĩa là tất cả sự vật 
đều bị tan-rä do sự : bịnh, lão và tử. : 


tiếng CARAM dịch là rung-động, là rung-động . 


vì: bịnh, già, chết,ruag-động do tảm pháp thế 
gian (đắc lợi, thất lợi, được quyền, mất quyền, ị 


.đặp vui, chịu khô, được khen, bị chê). Giải - ï 


rằng: tất cả chúng sanh thường rung-động vì sự 
bịnh,già, chết và lợi, quyền, vui, khen, thất lợi, - 
mất quyền, chịu khô, bị chê; chỉ trừ các bậc - 
thánh nhơn mới không có tâm rung-động, đối - 
với các pháp ấy. Về lão, binh; tử, thân hìi 


= 


5) 
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của các bậc thánh nhơn cũng rung-động giống 
nhau, chỉ khác ở chỗ tâm của sức ngài không 
rung-động đó, 


tiếng PABHANGŨ dịch là tiên-điệt, tan mất 
theo lệ thường, vì sự cố- -gắng và do trạng 
thái của người, mình, Giải rằng : tất cả sự 
vật hằng tan mất, do sự cổ-gắng hoặc tiêu 
điệt theo trạng-thái của sự vật thường lệ. 


tiếng ADDHUVAM địch là không bền, phải rơi 
ngã trong các nơi và không có sự vững chắc, 


Giải rằng : tất cả sự vật thường rơi trong các 
nơi và không có sự lâu đài, giống nhau. 


6) tiếng VIPARINÄMADHAMMAM dịch là thay 
- đôi tự nhiên, là thay đồi vì sự già và sự chết, 


Giải rằng : tất cả sự vật hằng biến đồi đo ba 
nhân. là già, bịnh và chết, như chúng ta 
thay đôi, nhỏ thành lớn, lớn trở nên giả, già 
thành còm, như thế đỏ, cũng chẳng ngoài thế 


` lựe già và chết, Nếu nói một cách vi-tế, thì sự 


thay đôi đó dinh theo từ khi vào thọ sanh, 
nghĩa là già, chết trong mỗi hơi thổ ra, vô, gọi 


là già kín, chết kin, vì già, chết như thế đỏ 


thường không rồ-rệt đến mắt người, ví như - 
lửa cháy tim đèn, Nói cách vi-tế, lửa đó cháy 
luôn khi, tim và đầu hao đi từng tí, song không 
có ai điều-tra được, vì là cái rất vi-tế, chỉ thấy: 
được khi lửa đã tắt, không còn chảy nữa. 


tiếng ASARAM dịch là mềm yếu, là cải không 
đứng vững. Giải rằng ; tất cả sự vật vi HỆ 


~ HIỂ = 


8) tiếng VIBHAVAM dịch là hư hoại, là không 
có sự tiến-hỏa, cÃ và căn-nguyên của sự hao 
mòn. Giải rằng : Ất cả sự vật không có sự 
tiến-hỏa, chỉ phải tiên hao là mòn mỏi tiêu 
mất đi từng tí. Khi sự vật sanh lên rồi thi kề 
là căn-bồn của sự tiêu hoại, nghĩa là chỉ có 
sự hao mòn, tan-rã thôi, chẳng có sự tiến-hóa 
mãi mãi, nhưng phần đông người thấy rằng 
trong khi sanh rồi đần dân trưởng thành, đó 
gọi là tăng trưởng, thực ra là điều tiêu heại, 
chỉ có sự hao mòn thôi. Tiếng gọi là ấu niên, 
trung niên, lão niên đó, có nghĩa là sa sút, là 
suy đồi trong chặn đầu, chặn giữa và chặn 
cuối cùng, là nỏi về sự sa sút, qua khỏi 
bé thơ dến trai tráng, sa sút qua khỏi trai tráng 
đến già yếu rồi phải chết là nơi cuối cùng. 
tiếng SANKHATAM dịch là hữu ví, nghĩa là 
làm cho sanh lên, 1à nói về tất cả nhân-duyên. 
Giải rằng : tất cả sự vật sanh lên, có lên, như - 
thể nầy, như thế kia, khác nhau chỉ vì nhân 
đuyên tạo tác, lập nên, khác nhau như thế đỏ. 


10) tiếng MARANADHAMMAM dịch là có sự chết . 
là lẻ thường, nghĩa là có sự diệt, sự mất, tự 
nhiên, GIẦI rằng : tất cả sự vật đã sanh lên - 
rồi phải diệt, phải mất hẳn thực, chẳng có cải 
chỉ an trủ trường cửu được. Về phần vật vô 
tri như đồng-hồ, khi hếL đây thiền, thì kim 
ngưng chạy, hoặc chưa hết dây thiều, song 

có sự chưởng ngại thì kun cũng chạy không - 

-_- được, chủng ta gọi là đồng-hồ ngưng hoặc - 

“ đồng-hồ chết. : 


9 


`“ 
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Tất cả mười tình trạng đã giải, bợp chung lại 
thành một gọi là «vô thường tưởng», vì cả 10 
tình trang. đó chỉ là lợi khí, ảm- -chỉ cho thấy 
tất cả. sự vật đều là không thường thôi, Nhân 
đó, xin tìm nhớ hiều cả 10 tưởng cho được, cho 
ï thấy là vô thường, khi niệm « VÔ THƯỜNG » : 
cần phải tưởng nhớ đủ 10 tiếng đó, bằng phạm 
ngữ và nghĩa, nếu không, chỉ thuộc nằm lòng 
nghĩa. cũng được. Khi đã niệm cả 10 tiếng đó 
rồi, sẽ thấy rõ-rệt nghĩa lý của 10 tiếng đó gọi là 
« HIỄU THEO LỄ VÔ THƯỜNG » (ANICCÄNUPA- 
- SANÃ) hoặc hiều liên tiếp theo 10 tiếng ám-chỉ 
-_ là KHÔNG THƯỜNG›. 

* 

*k # : 
- PHƯƠNG-PHÁP QUÁN-TƯỞNG NGŨ UĂN 
“LÀ VÔ THƯỜNG BẰNG CÁCH TÓM TẮT - 


ị - Phải quản-tưởng rằng : sắc là cái vô thường, 
. là cái tan-rã, là cái tiêu-diệt, là cải không bền, là - 
.. cái thay đồi, là cái mềm: yếu, là cái hư hoại; là cải 
- hữu vì, là cái có sự chết tự nhiên, rồi dùng mỗi 
; _đanh uần: thọ, tưởng, hành, thức đề quản-tưởng 
-¡ đheo 10 tiếng đó. Khi niệm như thế gọi là quán 
:- tưởng ngũ uân theo «nền tảng vô thường». 

-. Rhi quán-tưởng thấy ngũ uẫn theo 10 tiếng đỏ 
rồi gọi là thấy hiều theo «50 pháp 'Vô thường. 
(ANICCANUPASSANA) là lấy 5 uần nhơn với 10 
tiếng đó thành (5<10) = = 50. Đó là phương-pháp 
ản- -tưởng ngũ uần bằng cách tóm tắt, vừa cho 

ø phật tử hành theo.được dễ-dàng. Tiếng VÔ 
` MỂ- vớ AM 
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THƯỜNG» đây cũng gọi là «VÔ THƯỜNG 
TƯỚNG›» (ANICCALAKKHANA). 


* 
LỢI KHÍ CHE KÍN VÔ THƯỜNG TƯỚNG 


Khi quán-tưởng cả ngũ uần theo 10 tiếng đã 
giải, eñng có thê thấy rồ ngũ uần thật là vô thường, 
hoặc không hiều cũng có, là, vì được trừ khữ 
hoặc còn bị lợi-khi che lấp. Lợi-khi che kín đó là: 
trong phầm thanh-tinh đạo (VISUDDHIMAGGA) 
có giải rằng: ANICCALAKKHANAM ` TÂVA 
UDAYABBYÄANAM AMANASIKARA SANTATIYA 
PATICCHANNATTA NA .UPATTHATI dịch là : 
Vô thường tướng không rổ-rệt vì sự liên tiếp che 
kín, do nguyên-nhân không chú tâm trong sự : 
sanh, diệt. Giải rằng : sự liên tiếp là lợi-khi che 
lấp vô thường, sự liên tiếp đó gọi theo phạm ngữ 
là SANTATI, sự liên tiếp đó ám-chỉ đến sự sanh 
. đính liền nhau, như : tóc, lông cñ rụng, tóc, lông 

mới mọc liên tiếp nhau, làm cho xem không thấy 
rồ pháp vô thường. phân ra làm 10. Tiếng «không 
chú ý» đến sự sanh và diệt là không ghỉ nhở đến 
ngũ uần. Tiếng «chú ý» đến sự sanh và diệt luôn 
luôn rằng: ngũ uần sanh và diệt liên tiếp. Khi 
thấy người và thú trong lúc nào, nên niệm trởng 
rằng : người nầy, thú nẩy, sanh, diệt liên tiếp, 
đừng thấy rằng : là người hoặc thú như thế đó. 

- Nếu khỏ nghỉ như vậy, thì nên niệm đến tóc, 
. lông, móng, răng, da rằng : sanh và diệt mãi mãi, 
vì tóc và lông hằng mọc và rụng mãi mãi. Về phần 
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-_ mỏng, khi ra đài thì phải cắt. Các bộ phận khác 
trong sắc thân cũng sanh và diệt giống : tóc, lông, 
móng. Cả ba bộ phận đó. mắt chúng ta khó thấy 
được, cần phải thấy bằng tri tuệ từng tí, 


* 
* 


25 CẢI TƯỚNG KHỎ 


Cái khồ chỉ có một, song chia ra làm 2ð loại, 
cho hàng phật tử hiểu rộng thêm và làm cho hành 
giả ưa thích quản tưởng: DUKKHAM ROGAM- 
GANDAM BHAYAM UPASAGGAM ATANAM 
ALENAM ASARÄNAM ADINAVAM AGHAME- 
LAM VADHAKAM SASAVAM MARÄMISAM 


TÂTIDHAMMAM JARADHAMMAM BYÄDIIIDH- 
AMMAM SOKADHAMMAM PARIDEVADHAMMAM 
- UPÄYASADHAMMAM_ SANKILESADNRAMMAM ›, 
- tổng cộng thành 25. Xin hãy ghỉ nhớ cho kỹ đề 
; làm qui-tắc trong sự quản tưởng ngũ uần, hầu 
_ phá hoại si-mê mới được. 
Xin dịch và giải 25 tưởng khổ theo mỗi Keo 
-'eho cỏ điều lợi-iích đến hành giả. : 
1) tiếng «DUKKHAM› dịch là «khó chịu tt», 

Giải rằng 

) ngũ uẫn bị sự sanh diệt tàn ác. 

_b) là trụ sở của cái khó chịu được. 
-_ 9) tiếng «RñOGAM› dịch là bỉnh hoặc là lợi-khí 
__ chích đâm. Giải rằng: ngũ uần cần phải 
chuyên chữa luôn khi trước. hết, của tất cả 
„thứ binh và điều kinh sợ.: Km. : 
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3) tiếng KGANDAADb địch là mụt nhọt. Giải rằng 
ngũ uần : 


a) phải bị cây lao tức là sự khô đâm chịch 
luên khi ; 
Ù) có đồ dơ nhớp chảy ra thường thường; 
€) tan ra do sự sanh và sự giả ; 
đ) là vật phòng lên rồi tan rã. 
tiếng «SALLAM› dịch là mũi tên. Giải rằng : 
ngĩ uần phải bị chích đâm mãi mãi tức là 
khó rút được vật đâm chỉch đỏ ra. 
-ð} tiếng xÁGHAM» dịch là bất hạnh : Giải rằng , 
ngĩ uần * 
a) phải bị phỉ báng luôn luôn ; 
Ùb) bị tiêu hoại mãi mãi ; 
€) là sở trú của tấtcä điều bất hạnh, 
6) tiếng «ABADHAM› dịch là «đau-đớn» tức là 
làm hại. Giải rằng: Ngũ uân 
_ @) không làm cho sanh sự tự-do. 
b) không có sự an-vui hoặc dễ- Nhật theo _ 
mong-mỏi được, 
©) là nơi trú của các sự đau-đớn. lo 
7) tiếng V« TTI» địch là «tai-nan», Giải rằng : 
ngũ nần 
a) là cái không ở trong Lhế-lực của ai, 
b) là cải không nghe lời ai. NG¿ 
8) tiếng «UPADDAVAM› dịch là chư hỏng», crấI W 
` ro». Giải rằng: Ngũ nần - : 
a) là cái đem đến sự tiêushoại, bất lợi, ệ 
.b) là nơi trú của ¿ UPADAYA tức là. cải khôn ì 
có lợi-ich..:.. -.. 


4 


— 


— 
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9) tiếng «‹BHAYAM› địch là «kinh-khẳng› là cải 
đảng sợ. Giải rẰng : ngũ uần 
a) là cái giếng sanh điều đáng sợ đủ đều, 
b) là bọn nghịch của sự vui thích cực điềm, 
tức là sự thọ khồ. 
-_ 10) tiếng KDPASAGGAMb dịch là «nguy-hiềmy, - 
Giải tằng : Ngũ uần 
„wq) có điều bất lợi nguy-hiềm, 
b) nguy-hiềm do các điều tội lỗi, 
c) cỏ sự nguy-hiềm không hạn chế được, 
.„ 11) tiếng «ATANAM› dịch là «chống cự không 
được». Giải rằng: Ngũ uẫn 
a) chống cự các điều khổ không được, 
b) không có phương-pháp đề chống cự các 
cảnh khô được. - 
12) tiếng «ALENAM› dịch là «không cỏ nơi kin- 
đáo», Giải rằng : Ngũ uần 
z) không ngăn-ngừa các sự khô được, 
b) không có phận-sự Hi lấp những điều khô 
”..... được, 
13) tiếng «ASARANAM› dịch là ckhông cỏ nơi 
Bộ nương nhỏ». Giải rằng : “Ngũ uẫn không có 
Ệ cải chỉ hộ-trợ, trừ khử sự khô-sở được. 
1 tiếng «ADINAVAM» dịch là «tội Xót, Giải 
: rằng : Ngữ uần 
Š„.đ#) có sự khó-khăn mãi mãi, 
-_b) có tội lỗi tức là khồ-não Ty HU) như người 
tóc `. eô-độc, x 
15) tiếng ‹AGHAMULAM» dịch là. «nguồn gốc H vớ 
chật hẹp». Giải rằng : Ngũ uần. Đá: 
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là nguyên-nhân sự chật hẹp, là chật hẹp thân 
tâm, 

16) tiếng «VADHAKAM» dịch là «người sát hại», 
Giải rằng : Ngũ uần là người sát hại sự vui. 


17) tiếng «SÄSAVAM› địch là «ngâm». Giải rằng: 
Ngũ uần là lợi khí giam-cầm. Bốn pháp 
ngàm là : 

a/ giam-cầm sự thương (KẨMASAVA), 

b/ giam-cầm sự tải sanh (BHAVASAVA), 

cj giam-cầm trong sự si-mê (AVIJASAVA›. 
d/ giam-cầm trong tà-kiến (DITTHASAVA). 

18) tiếng <MARAMISAM» dịch là «mồi của ma 
vương›. Giải rằng : Ngũ uẫn là mồi, là lợi 
khi nhử (1) của tử-ma và phiền-não-ma. 

19/ tiếng «JÄTIDHAMMAM› dịch là «Có sự sanh 
là lẽ thường». Giải rằng: ngũ uần hằng có sự 
sanh liên-tiếp, trừ ra, cắt hẳn nguyên-nhân 
của sự sanh được, mới không sanh tiếp-tục „ 
nữa. 

.20/ tiếng «JARADHAMMAM› dịch Jà «Có sự giả : 

lề thường». Giải rằng : ngũ uần thường có 

sự giả liên-tiếp. 


21/ tiếng «BẩYADHIDHAMMAM› địch là có «Sự * 


đau-đởn là lệ thường». Giải rằng : ngũ uân 
. tường có sự đau-đớn mãi mãi, 


* 
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22/tiếng «SORKADHAMAMIAM» dịch là «có sự 
buồn rầu là lẽ thường». Giải rằng : ngũ uần 
thường có sự buồn rầu khô héo mãi mãi, 

23/ tiếng «PARIDEVADHAMMAMb dịch là «Có sự 
than khóc là lẽ thưởng». Giải rằng : ngũ uần 
thường có sự rên-rỉ trong lúc có khổ là lẽ 

ị thường. 

_24/ tiếng «UPÁYÄÃSADHAMMAM› dịch là «Có sự 
phiền muộn. khó chịu là lẽ thường». Giải 
rằng : ngũ uần hằng khó chịu vì sự khổ là 
lề thường. 

25/ tiếng «SANKILESADHAMMAMb dịch là «có sự 
không, trong sạch là lẽ thường». Giải rằng; 
ngũ uần hằng dơ-bần vì ái-dục, tà-kiến, ác. 
nghiệp. 


* 
LỆ.) 


PHƯƠNG- PHÁP QUÁN - - TƯỞNG NGÚ UẦN 
RẰNG LÀ KHÔỒ (tóm tắt) 


Cần. phải quán. tưởng rằng : sắc, thọ, tưởng, 
“hành, thức toàn là khổ, là bịnh, là mụt nhọt, là 
“mũi tên, là bất-hạnh, là đau-đớn, lã tai-nạn, là 
hư-hồng, là kinh-khủng, là nguy-hiềm, là chống 
cự không được, là không có nơi kín-đáo, là không 
. ở nơi nương nhờ, là tội lỗi, là nguồn gốc của sự 
-chật hẹp, là người sát hại, là ngâm, là mồi của 
.ma-vương, có sự sanh là lề thường, có sự giả là. 
lế thường, có sự đau-đón là lễ thường, có sự buồn 
rầu là lề thường, có sự than khóc là lề thường, 
-eó sự phiền muộn là lẽ thường, có sự Ƒ không trong 
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trởng, cần phải thông rõ nghĩa lý tất cả 25 thứ 
khô gọi là «Khô não tướng», tức là món lợi-khí 
ám-cbỉ cho thấy rổ cái khồ: néñũ uần là cái khổ 

não thải quả, 


* 
vxx 


LỢI-KHÍ CHE KÍN KHÔ TƯỞNG 


25 khồ tưởng đó không rö-rệt đến mắt của 
mọi người, do hai nguyên.nhân, là : 
1/ không nhớ tưởng luôn luôn đến cải khô tàn ác 
2/sự thay đồi oai-nghi. Trong Thanh-tịnh.đạo 
(VISUDDHIMAGGA) chỗ diễn-giải về UDAYABBY- 
ÄNÑUPASSANANANA là nền-tảng, rằng? 
+ DDKKHALAKKHANAM ABHINHASAM MAPATT- ` 
PILANASSA , AMANASIKARÄ IRIYAPATHEHI 
PATICGHANNATTA" ÑA UPATTHATI. Nghĩa là: 
khổ tưởng hằng không rồ rệt, vì bốn oai-nghi che 
kin, do không lưu ý thường thường đến sự làn 
ác, như vậy. ` + 

Sự không ghi nhớ thường thường đến điều 
.tàn ác đó, là không niệm tưởng liên-tiếp đến các: 
nguyềên-nhân cái khổ, cho nên hiều lầm rằng: 
ngũ uẩn là vui, làm cho say mê trong ngũ uần, - 
khi có khô phát sanh lên như sự bịnh tật hoặc sự 
chết xây đến thì giầy giua, tâm trí xốn xang, than 
van rên siết, không hay tìm xét cho biết rằng: - 
ngũ uần là cái khổ, thường tìm cách chuyên trị ' 
Iuôn khi, Như sự đói khát cũng là sự khồ của ngũ 
uần, song chủng ta thường chuyên chữa bằng ˆ 
_ thuốc, tức là thực-phầm ; khi đã ăn uống rồi, nghỉ . 
cESẾ.P h/. huy: =.) là -vni._Hiếm mụ nảy ¿ n._ hiển và Xnơ:.. 


la tần 4i sứ ®41558 8 
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ˆ «ngf uữn là khồ», vì cần phải tìm cách làm cho 
_¿ tiêu-hóa thực-phầm, không có giờ phút vui đầu, 
_ hoặc ăn uống thấi quá cũng là một điều khồ của 
ngũ uần : khi đã dùng thực-phầm rồi, nếu thực. 
phầm không tiêu-hóa thì lâm cho ngũ uẫn khó 
chịu. Thật ra, chẳng có chỉ gọi là vui ; dâu nói 
rằng : nếu không bịnh, được giảu sang, có đồ 
trang sức, có đủ thực-phầm là nơi yên-vui, có 
- chỗ ở rộng-rãi, có thuốc ngừa bịnh, cần dùng 
__ cái chỉ thường được như nguyện, thì cho rằng là 
vui, chấp như thế đó là món lợi-khi che kín, 
__. không cho thấy rõ cái khô tướng được. 


Tiếng nói «Oai-nghi» là lợi-khí che lấp, là chỉ 

_về sự thay đổi oai-nghi : đứng, đi, ngồi, nằm hoặc 
sự nghỉ an của thân thề. Chổ nói «Oai-ngbhi» là 
lợi-khi che kin cái khồ tướng đó, giải rằng: sự 
-đứng cũng là một lợi-khí che kín được, sự dị, 
.. ngồi, nằm cũng như nhau, nghĩa là theo lễ thường, 
chúng ta hằng có sự đứng, đi, ngồi, nằm thay đôi 
liên tiếp, không phải dựng hoài, hoặc đi, ngồi, 

„_ nằm luôn ;¿ nếu chỉ dùng một oai-nghi thì tự biết 
-., mình mệt mỏi, Sự mệt mỗi đó là cái khồ của ngũ 
;_ nẵần, nhưng khi đã thay đổi oai-nghi được thường, 
- thì tự biết mình là vui. Nhân đó, mới gọi rằng sự 
_ thay đồi oai-nghi là lợi-khi che kín cái khô tưởng. 
Ñếu muốn rõ cái khổ tưởng thi hãy đứng, hoặc 
đi, ngồi, nằm trong một øai-nghi nào ắt sẽ thấy 
. rõ sự mỏi mệt, khi đó mới tự biết cái khồ tướng 
rằng : ngũ uần là khô thật, chẳng có sự vui đâu. 


°..*# 
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NĂM VÔ NGÃ TƯỞNG (ANATTALAKKHANA) 


^/ 


3/ 


Xu 


“& 


Tiếng «Vô ngã» (ANATTA) hay là vô ngũ ‹ 
tướng, có õ là; PARAM RITTAM TUCCHAM 
SUNÑNAM ANATTÃ. 

1/ tiếng PARAM dịch là «khác», Giải rằng¿ ngũ 


uần không ở trong quyền-lực người nào; 
không tin nghe ai, thường sanh : già, bịnh, 


chết, theo lẽ tự.-nhiên của ngũ uần. Người có : 


».Ö .` - ^ ~ là NÀ 
quyên-lực nhiền đến đâu cũng khó ngăn 


cấm được, chẳng có thế dạy bảo cho ngũ - 


uẫn tin nghe được. 
Tiếng RITTAM địch là «Ít oi». Giải răng: ngữ 
uẫn là cái có sự tốt đẹp và sự vui rất ít, không 


có sự tốt đẹp và sự vui lâu dài. Nếu quản 
` tưởng được chu-đáo thì sẽ thấy rằng không ` 
đẹp, không vui, chỉ có sự đảng nhờm gớm và 


là khổ não liên-tiếp. 


Tiếng TUCCHAM dịch là «rồng không». Giải 
rằng : ngĩ-uần không có sự đẹp cä bên trong _ 


và bên ngoài, 


phải trống như hình tròn trông thấy rồ-rệt. 
Dịch theo nguyên tự là «trống». Giải rằng: ngũ 
uẩn ,không có tài chủ, không có người trú, 
không có người tạo, không có người hướng, 
không có người vững chắc, không có người đi. 
Giải tiếng «không có tài chủ» ám-chỉ rằng : 


/ Tiếng SUÑÑAM dịch là «trống», song không" Š 


- không cỏ ai là người chủ của ngũ uần. Tiến "nạ 
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ngũ uần chẳng có một cái chí trú vÏnh-viễn, 

chỉ có cái hư hoại Liều mòn thôi. 

Tiếng «(không có người tạo» là không có 
người, thú, trời, đế-thích, phạm-thiên, một 
_ người nào tạo ra, hoặc biến ra. 

Ngũ uẫn sanh lên theo nhân duyên của ngũ 

uần thôi. Tiếng «không có người hưởng» là 

' không cỏ một cái chỉ gọi rằng là người chịu 
vui, khổ, cả, Nói tắt : sắc là người chịu cũng 
không phải, hoặc thọ, trồng, bành, thức 
là người chịu cũng không phải, chỉ là 
tình-trạng ngũ uần thôi. Tiếng «không cỏ 
người (rú vững» là khòng có cái chỉ là: người, 
thú trú vững trong ngũ uần, chỉ phỏng đoán 
ngũ uần rằng là : người, thú thôi. 

Tiếng «không có người đỉ» là không phải 

người hoặc thú trong ngũ uần đi, chỉ là tình 

trạng của ngũ uần thôi. Nhân đó mới gọi ngũ 
uân là trống hoặc cải không cỏ chỉ. 

Tiếng «Vỏ ngẫ» (anatta) dịch là «không phải 

ta», Giải rằng : ngũ uần không có ai là chủ 

hoặc là lớn, cỏ thế dạy bảo ngũ uần được. 

Ngũ uần thường : sanh, già, bịnh, chết là lề 

thường. Chẳng có một ai có thế-lực bắt buộc, ' 

dạy bảo, ngăn cấm› không cho ngũ uần sanh, 
già, bịnh, chết., : : 


* 


k 
xx + 


PHƯƠNG PHÁP QUÁN-TƯỞNG NGŨ UẪẨN 


ˆ RẰNG LÀ: VÔ NGÃ BẰNG CÁCH TÓM TẮT. 
-.. Phải quán-tưởng ngũ ân cho thấy là vô ngã 
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cả năm tiếng đã giải, rồi niệm rằng :' «lrong 
ngũ uần, mỗi uần chỉ là cải riêng khác, là cái 
i-oi, là cái rồng không, là cái trống, không 
phải là ta, như vậy.» 

Hoặc chia ngũ uần ra, quản-tưởng đủ theo: 
mỗi ý nghĩa của năm tiếng đã giải được. 
Nếu hiểu thấy ngĩ uần như năm tiếng đó giờ 
nào, giờ ấy gọi là hiểu thấy theo pháp vô 
ngã (anupassan) nghĩa là dùng cả 5 tiếng đỏ 
nhơn với 5 uần Thì thành. 2ã tròn đủ 


anaftãnupassana. 
* 
x*x 


LỢI KHÍ CHE KÍN VÔ-NGÃ. TƯỚNG 
(Anattalakkbana) 


:- Chúng ta không (thấy rổ vê-ngä-tưởng, vì, 
pháp kiên-cố-lưởng (Ghanasailia) đo trởng nghĩ 
rằng là «bộ phận» là sự biêu biết rằng là : thú, 
_ người, ta, họ, đó là lợi-khi ngăn trở. Hiều như 
vậy vì không niệm riêng mỗi phần nguyẻn-tố, cho 
đến khi thấy rõ tiếng gọi : thú, người đó. Sự _ 
thực là không phải vậy, chỉ là các nguyên-tố thôi. 

Theo như lời đã giải, có phạm-ngữ trong - 
thanh-tinh.đạo (Visuddhimagga) khoản nói về - 
udayabbyannana, chứng minh rằng : anattlak. -: 
khanam nănAadbatuvinibbhegassa . amanasikarA ' 
ghanena paticchannatta na upatthati. dịch là : 


vô-ngã-tưởng không rồ-rệt, vì bộ phận che kết” 


.do nguyên nhắn không niệm riêng các: nguyên-tố,- 
như thế đó, 


‹ 
° 
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PHƯƠNG-PHÁP QUÁN TƯỞNG SẮC 
THEO CHI.TIẾT 


adananikkhepanato vayovuddhatthagamito 
ahãrafo ca ufuto kammato caplL cittato đham- 
matfarnipato satta .vittharena vipassali. 
Dịch là : Người có sự tinh-tấn thường thấy 
_ rõ 7 loại theo chỉ tiết, là : 
1) sự gìn-giữ và sự dút bỏ, 
2) sự tiêu-điệt của thòi-kỳ tiển-hóa. 
3) thực-phầm. 
4) thời tiết, 
5) nghiệp. 
6) tâm., 
7) sắc thường. 
- 19 Tiếng «sự gìn-giữ» là gìngiữ sự sanh, 
- Tiếng «sự dứt bỏ» là bỏ sự tử. Trong hai tiếng 
„đỏ, phải quán-tưởng rằng ; Tất cả sắc trong thời 
-_ lan sanh và diệt là cái không thường : 
°¿:v- g) về tình-trạng sanh và diệt 
b) về sự biến đồi 
c) vì cỏ tạm thời 
đ) vì ngăn sự thường 
lộ Như thế đó do nguyên- -nhân : sắc sanh rồi trú 
Š ở, trong thời-gian trú ở, hằng khô não vì sự già, 
ự? khi già rồi phải tan rã, không sai, cho nên Šâc là 
„ không thường và là khô não : 


a) Vì bị,đè ép mãi mãi, 
ð} vì khỏ chịu được, 
c). vì là nơi L8 của Sự: khổ, 
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Nói là «vô ngã» vì không vâng lời theo thế-lực 
của ai, nghĩa là người nào dạy bảo rằng ; hãy trủ 
vững một mực, đừng già, dùng tan rã, như thế, 
không được : 

a) vì là cái rồng không, 

b) vì không có tài chủ, 

£) vì không ở trong quyền lực, 

đ) vì phần đối ngay với ngả. 

2) Tiếng «sự tiêu diệt» của sắc tiến-hóa đó là 
phải phân biệt sắc trong 100 năm, chia ra làm 3 
thời-kỳ: sơ thời-kỳ (pathamavaya), trung thời-kỳ 
(majjhimavaya), chung thời-kỳ (pajjhimavaya), 
phải quán-tưởng là : sắc sinh tồn trong sơ thời 
kỳ, thường diệt trong sơ thời-kỳ, không trú đến 
trung thời-kỷ, không trú đến chung thời-kỳ, 
thường diệt trong chung thời-kỳ. Nhân đó, mới 

gọi sắc là cái không thường, là khô não, là vô ngã. - 

Khi đã quản-tưởng theo 3 thời-kỳ như thể 
rồi, phải quán-tưởng chia 100 năm ra 10 phần. 
Phần thử nhứt, thuở còn bé thơ, thì điệt trong. 
10 năm thứ nhứt, sắc tronz 10 năm thứ nhì cũng - 
điệt trong 10 năm thứ nhì, sắc trong 10 năm thủ 3 
cũng diệt trong 10 năm thứ ba, sắc trong 10 năm . 
thứ tư cïng diệt trong 10 năm thứ tư, như thế,. 
cho đến sắc trong 10 năm thứ 10 cũng điệt trong 
10 năm thứ 10, : 

Rồi phải quán-tưởng chia 100 năm ra 20 phần, - 
mỗi phần ð năm, rằng : sắc trong 5 năm đầu 
cũng điệt trong 5 năm đầu,. không s‡ah tồn đến 5 
năm thử 2,... cho đến sắc trong 5 năm thử 20 cũng 
¿ điệt trong 5. năm thứ 20, cho nên gọi sắc Xe vô. 
hưởng TA ELhÃ sẽ x2 c0) 


sá TẾ áo 


Rồi chia 100 ra 95 phần, mỗi phần + năm, 
“rồi chia ra 33 phần, mỗi phần 3 năm, rồi chia rả 
50 phần, mỗi phần 2 năm, rồi chia ra 100. phần,. 
"mỗi phần là 1 năm, rồi chia một năm ra 2 phần, 
mỗi phần là sảu tháng, rồi chia ra6 phần, mỗi 
phần là 2 tháng, rồi chia một thảng ra 2 phần, là 
“thượng tuần và hạ tuần, rồi chía ngày ra 2 phần 
-lả ban ngày và ban đèm, rồi chia ngày và đêm 
© lâm 6 phần là sớm, trưa, chiều, đầu hôm, nửa. 
¿ đềm, rạng đông. Phải quán-tưởng sắc theo ba 
-- «phổ thông trởng» là không thường, là khổ não 
.là vô ngã. _NN. 
Khi đã quản-tưởng sắc bằng sự phân-biệt năm 
tháng, hạ-tuần, thượng-tuần, ngày, đêm và giờ 
-như đã giải trên được thuần thục rồi, phải 
xem xét từ thô-thiền đến vi-tế theo từng thời, 
3/ Tiếng nói «thực phầm» là quáản-tưởng sắc: 
sanh lên trong. khi đói và lúc no rằng : sắc sanh 
lên trong khi đỏi, cũng điệt trong khí đói, không 
"sanh tồn đến lúc no, sắc sanh trong lúc, no; 
"eïng điệt trong lúc no, không trú đến khi đói, 
Giải rằng : sắc sanh trong lúc đói, là sắc có 
Ÿ màu đa tiều tụy, không tốt đẹp, sắc sanh trong: 
”. Tức no, là sắc tươi tốt. sắc tiền tuy không tốt đẹp: 
_ eñng điệt trong giờ đó, không lâu đài đến lúc 
“tươi tốt, sắc tươi tốt cũng diệt trong lúc đỏ; 
không sống còn đến lúc tiều tụy, cho nên gọi là 
vô thường, là khổ não, là vô ngã. 
À/ Tiếng nói qthòi Hiếu là nói về sự quán-tưởng 
sắc sanh trong mùa nóng và mùa lạnh rằng : sắc: 
Ề, ã ` h LÀ ` : 


.- “ Lên 


:nàu CÒ(M CÓI; 


=3 


sả 


.đài đến mùa lạnh; sắc sanh Irong mùa lạnh là 
sắc có màu tươi tối, mềm điện cũng diệt trong 
mùa lạnh, không làu dài đến mùa nóng, mới gọi 
là vò thường, khô não, vô ngã. 

5/ Tiếng nói : «nghiệp» là phải quán-tưởng rằng : 

sắc sanh theo nghiệp trong nhần môn (CARHUD- 
-VARA) nhỉ môn (SOTADV ARA) tỷ môn (GHAN- 
“ ADVARA) thiệt môn (HVHADVARA) thân môn 
(KÄYADVARBA) ÿý môn (MANODVARA) cũng điệt 
trong nơi sanh đó, nghĩa là sắc sanh trong mắt, 
thì điệt trong mắt, không lâu dài dinh liền tiếp 
đến tai, dến mũi, đến luổi, đến thân, đến ý, 
nhân đó mới gọi là vô thường, khô não, vô ngã. 


Ị 


6/ Tiếng «lâm» là phải quán-tưởng rằng: sắc - 


sanh trong thời tâm vui mừng; là trong lúc lâm 
ưa-thích, cũng diệt trong lúc tàm vui thích, sắc 
sanh Irong thời tâm buồn rầu cũng diệt trong 


thời tâm buồn Pầu, không lâu dài đến 'khi vui. 


thích, mới gọi là vô thường, khô não, vô ngã,. 
7/ Tiếng «sắc thưởng» là quán-tưởng rằng: sắc 
sanh-trong hơi ngoài là sắc vô trí như các hột 
giống cũng điệt từng khoảng, từng lúc. 

Khi quản tưởng sắc theo 7 loại như thế rồi, 


phải quán tưởng sắc theo 5 pháp có sự tiếp xúc. 
là thứ năm (Phassa), là Kho (Vedana),. tưởng „ 
(sanna) tác ý (cetann) thức (viñnãna), XxÚC - 


(phassa) theo 7 tình trạng, là : theo bó, đối, sát. 


na, liên tiếp, rút lui kiến thức, rút bà DEA GHẤP, 


hết sự gìn giữ 


Sáo nói «bó» là phải quán: dướng, vũng. đấỂ, 
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° quán-tưởng rằng : các tốc nầy không thường, 
là khồ não, là vô ngã ; cả ð pháp có liẾp xúc 
là thứ 5 đó, hằng diệt trong thời quản tưởng tốc 
đó, mới gọi là vô lhường, là khồ não, là vô ngã, 
nghĩa là trong điều nẩy, dạy phải quản 
„ tưởng tất cả 5 pháp, có sự tiếp xúc là thứ 5, 
“trong mỗi sát-na, quán tưởng 32 bộ phận cho 
_ thấy là khô não, là vô ngã, liên tiếp theo sự 
quản tưởng sắc bằng 7 tình trạng đó. 

Tiếng nỏi «rút lui kiến thức» là phải quán 
tưởng chia thân ra làm sắc, vô sắc cho đến khi 
thấy rằng : không phải chúng sanh, không phải 
người, ta, họ, 


Tiếng nói «rút lui ngả chấp» là phải quản 
tưởng rằng : sự quán tưởng hiều biết đó không 
_ chỉ khác, là nói về thân thề cấu tạo (sankhara) 

đó, biết, thấy, không phải ta là người biết 
người thấy. . , ỹ 

Tiếng nói «hết sự gìn giữ» là phải quán tưởng 
„cho thấy hết sự ưa thích trong pháp «minh sát 
niệm» (vipassana bhavan3) nếu ưa thích rằng: ta 
_ có thế biết rổ, thấy rõ, như vậy, không hết sự 
. gìn-giừ. Chỉ đến khi nhin xét thân thề cấu tạo là 
_ người thấy rổ, biết rõ, rồi phải phân-biệt, xem xét 
- thẳn-thề cấu tạo cho đến khi thấy rằng : thân-thề 
„ cấu tạo đó là khóng thường là khô não, là vô ngã 
- mới gọi là hết gìn giữ. : 

vài: đà )..Ư..T 
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